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LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Ứng dụng AI trong dịch thuật Trung – Việt văn bản pháp quy về nhãn bao bì thực phẩm và ý nghĩa đối với hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc” là công trình nghiên cứu của tôi. Các nội dung nghiên cứu và kết quả được trình bày trong luận văn này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên hướng dẫn, bảo đảm tính trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Mọi hành vi sao chép không hợp lệ hoặc vi phạm quy chế đào tạo, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
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Trong quá trình học tập và hoàn thành chương trình thạc sĩ,, với vai trò là một người chồng, người cha đến người học, tôi đã cân nhắc, sắp xếp công việc và trách nhiệm gia đình để tiếp tục học tập ở bậc cao học. Trong suốt thời gian học tập, tôi đã nhận được sự động viên, hỗ trợ của gia đình, thầy cô và nhà trường và hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ tại Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến:
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Vũ Minh Hải, người thầy đã tận tình hướng dẫn, động viên và dành nhiều tâm huyết giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu và có giá trị của thầy, giúp tôi hoàn thiện luận văn một cách khoa học và logic hơn.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người nhà của tôi, nhất là vợ của tôi. Vợ  tôi luôn động viên và đồng hành cùng tôi, chịu khó vác gánh nặng việc chăm sóc con cái và gia đình trong suốt thời gian qua, tạo dựng chỗ dựa vững chắc để tôi yên tâm học tập và nghiên cứu.

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026
Học viên, tác giả luận văn
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[bookmark: _Toc243435115][bookmark: _Toc243951751][bookmark: OLE_LINK7]1. Lý do chọn đề tài
[bookmark: _Toc243435116][bookmark: _Toc243951752]1.1.AI và sự thay đổi của ngành dịch thuật toàn cầu
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên kiến trúc Transformer, đang làm thay đổi hoạt động dịch thuật toàn cầu. Bên cạnh dịch văn bản, AI có thể xử lý ngữ cảnh dài, điều chỉnh văn phong, hỗ trợ tra cứu thuật ngữ, hiệu đính và hậu biên tập, qua đó nâng cao tốc độ xử lý tài liệu đa ngôn ngữ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy mô hình ngôn ngữ lớn có thể tạo ra những bản dịch tương đối mạch lạc và lưu loát, đồng thời có tiềm năng hỗ trợ xử lý văn bản ở cấp độ tài liệu thay vì chỉ giới hạn ở từng câu riêng lẻ [92]. Tuy nhiên, kết quả dịch vẫn phụ thuộc vào mô hình, cặp ngôn ngữ, loại văn bản, cách thiết kế câu lệnh và phương pháp đánh giá được sử dụng.
Tuy nhiên, bản dịch trôi chảy không đồng nghĩa với bản dịch chính xác. Kết quả còn phụ thuộc vào mô hình, cặp ngôn ngữ, loại văn bản và cách đặt câu lệnh; AI có thể bỏ sót thông tin hoặc dùng sai thuật ngữ chuyên ngành [42]. Vì vậy, xu hướng nổi bật không phải là thay thế hoàn toàn người dịch, mà là kết hợp năng lực xử lý của AI với việc thẩm định và kiểm soát chất lượng của con người.
[bookmark: _Toc243435117][bookmark: _Toc243951753]1.2.Nhu cầu dịch thuật Trung -Việt trong bối cảnh thương mại Việt Nam – Trung Quốc phát triển mạnh
Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc mở rộng làm gia tăng nhu cầu chuyển ngữ hợp đồng, chứng từ xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định kiểm dịch và hồ sơ sản phẩm. Theo Cục Thống kê Việt Nam, năm 2025 Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch khoảng 186 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, dịch thuật chính xác là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện nghĩa vụ và phối hợp với đối tác.
Đặc biệt, văn bản pháp quy và kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao về thuật ngữ, điều kiện áp dụng, số liệu và đơn vị đo lường. Dù tiếng Trung và tiếng Việt có nhiều yếu tố từ vựng tương đồng, một số từ Hán Việt không tương đương hoàn toàn về nghĩa pháp lý hoặc chuyên ngành. Khác biệt về cấu trúc câu và lối diễn đạt hành chính cũng khiến bản dịch AI có nguy cơ đúng ngữ pháp nhưng chưa đúng nội dung quy phạm.
[bookmark: _Toc243435118][bookmark: _Toc243951754]1.3. Vai trò của nhãn bao bì thực phẩm và dịch nhãn bao bì trong thương mại và hội nhập
Trong thương mại, bao bì giúp bảo vệ, bảo quản, vận chuyển sản phẩm và thể hiện nhận diện thương hiệu; nhãn bao bì cung cấp thông tin để người tiêu dùng nhận biết, lựa chọn, sử dụng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Đối với thực phẩm, nhãn càng quan trọng vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn. Các nội dung như tên sản phẩm, thành phần, chất gây dị ứng, giá trị dinh dưỡng, thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và thông tin nhà sản xuất cần được thể hiện rõ ràng, chính xác.
Trong xuất nhập khẩu, dịch nhãn bao bì không chỉ chuyển đổi ngôn ngữ mà còn chuyển tải thông tin sản phẩm theo yêu cầu của thị trường tiếp nhận. Bản dịch phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định ghi nhãn, hạn chế việc sửa đổi bao bì, giảm nguy cơ hiểu sai và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Vì thế, chất lượng dịch nhãn góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, củng cố niềm tin đối với sản phẩm và thúc đẩy hội nhập thương mại.
[bookmark: _Toc243435119][bookmark: _Toc243951755]1.4. Vai trò của văn bản pháp quy trong hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm
Văn bản pháp quy và tiêu chuẩn về ghi nhãn thực phẩm xác định thông tin bắt buộc và yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa trước khi lưu thông. Theo cách tiếp cận của Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), những yêu cầu này nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn và quyền được thông tin của người tiêu dùng, đồng thời cần hạn chế tạo ra trở ngại thương mại không cần thiết.
Tại Việt Nam, TCVN 7087:2013, TCVN 7088:2025 và TCVN 14429:2025 đề cập đến các nội dung về ghi nhãn thực phẩm, dinh dưỡng và công bố liên quan. Tại Trung Quốc, GB 7718-2025 quy định nhãn thực phẩm bao gói sẵn, còn GB 28050-2025 quy định nhãn dinh dưỡng đối với nhóm thực phẩm này. Đây là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đối chiếu yêu cầu giữa hai thị trường.
Đối với hàng thực phẩm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đặc biệt là thủy sản chế biến như cá tra bao gói sẵn, dịch sai thuật ngữ hoặc diễn giải sai quy định có thể gây khó khăn khi thiết kế nhãn, chuẩn bị hồ sơ và kiểm tra tính tuân thủ. Mức độ ảnh hưởng cụ thể phụ thuộc vào sản phẩm và quy định áp dụng.
[bookmark: _Toc243435120][bookmark: _Toc243951756]1.5.Tính cấp thiết của việc đánh giá chất lượng dịch thuật AI đối với văn bản có tính pháp lý cao
Việc sử dụng ChatGPT và DeepSeek để dịch GB 7718-2025 và GB 28050-2025 vừa mở ra khả năng tiếp cận nhanh văn bản tiếng Trung, vừa đặt ra rủi ro do bản dịch có thể lưu loát nhưng lược bỏ, diễn giải quá mức hoặc làm sai lệch nghĩa vụ và điều kiện pháp lý. Šarčević (1997, 2000) cho rằng văn bản pháp lý gắn với một hệ thống pháp luật cụ thể, do đó việc chuyển dịch phải quan tâm đến người tiếp nhận, chức năng của văn bản đích và mức độ tương đương giữa các khái niệm pháp lý, thay vì chỉ thay thế từ ngữ giữa hai ngôn ngữ.[87][88]
Việc đánh giá bản dịch AI vì thế có tính cấp thiết cả về học thuật và thực tiễn.   Về học thuật, nghiên cứu góp phần làm rõ năng lực và giới hạn của AI trong dịch thuật Trung – Việt đối với văn bản pháp quy chuyên ngành. Về thực tiễn, kết quả có thể giúp người học, người dịch và doanh nghiệp xác định cách sử dụng AI phù hợp. Luận văn không đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống đánh giá dịch thuật hoàn chỉnh hoặc khẳng định khả năng thay thế người dịch. Thay vào đó, luận văn đánh giá sơ bộ bản dịch của ChatGPT, DeepSeek và người dịch theo sáu phương diện: độ đầy đủ; độ chính xác nội dung; độ chính xác và nhất quán thuật ngữ; mức độ bảo toàn tính quy phạm; tính rõ ràng và sự phù hợp với diễn ngôn pháp quy tiếng Việt; độ chính xác của bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày.
Từ đó, đề tài “Ứng dụng AI trong dịch thuật Trung – Việt văn bản pháp quy về nhãn bao bì thực phẩm và ý nghĩa đối với hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc” được lựa chọn nhằm khảo sát vai trò hỗ trợ của AI và yêu cầu kiểm soát chất lượng dịch thuật ở giao điểm giữa công nghệ, ngôn ngữ và thương mại. Nghiên cứu tiếp cận AI như một công cụ hỗ trợ dịch thuật đang phát triển, chứ không giả định đây là giải pháp có thể tự động bảo đảm độ chính xác. Đồng thời, luận văn xem dịch thuật không chỉ là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ, mà còn là một mắt xích hỗ trợ truyền tải quy định kỹ thuật giữa hai thị trường và góp phần vào năng lực tuân thủ của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc243435121][bookmark: _Toc243951757]2. Tổng quan nghiên cứu
[bookmark: _Toc243435122][bookmark: _Toc243951758]2.1. Nghiên cứu về dịch thuật và dịch thuật trong AI
Nghiên cứu về dịch máy đã phát triển từ mô hình dựa trên quy tắc, dịch máy thống kê đến dịch máy thần kinh và mô hình ngôn ngữ lớn. Nếu hệ thống dựa trên quy tắc phụ thuộc vào từ điển song ngữ và các quy tắc ngữ pháp được xây dựng trước, dịch máy thống kê học những tương ứng có xác suất cao từ ngữ liệu song song, còn dịch máy thần kinh học biểu diễn ngôn ngữ trong một kiến trúc thống nhất. Sự ra đời của Transformer tiếp tục nâng cao khả năng mô hình hóa quan hệ ngữ cảnh và trở thành nền tảng của nhiều hệ thống xử lý ngôn ngữ hiện nay. Trên nền tảng đó, các mô hình ngôn ngữ lớn mở rộng phạm vi của dịch máy: thay vì chỉ chuyển một câu nguồn thành một câu đích, mô hình có thể tiếp nhận chỉ dẫn, khai thác ngữ cảnh dài và điều chỉnh đầu ra theo mục đích, thể loại hoặc đối tượng người đọc. Wang và cộng sự (2023) cho thấy mô hình ngôn ngữ lớn có tiềm năng duy trì liên kết và nhất quán ở cấp độ tài liệu trong một số điều kiện. Khả năng này có ý nghĩa đối với văn bản dài, nhiều quan hệ tham chiếu như văn bản pháp quy, nhưng tính mạch lạc bề mặt không bảo đảm rằng mọi thuật ngữ, điều kiện và chi tiết đều được chuyển tải chính xác.[92]
Một hướng nghiên cứu quan trọng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để đánh giá và hậu biên tập bản dịch. Kocmi và Federmann (2023) giới thiệu GEMBA, cho thấy đánh giá của mô hình GPT có thể tương quan tích cực với đánh giá của con người trong một số thiết lập. Ki và Carpuat (2024) nhận thấy yêu cầu mô hình phân tích lỗi trước khi hậu biên tập có thể cải thiện đầu ra; Lu và cộng sự (2024) cũng ghi nhận lợi ích của câu lệnh tập trung vào nhận diện lỗi. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu, phiên bản mô hình, loại lỗi và cách thiết kế câu lệnh. Việc dùng AI để đánh giá AI còn đặt ra vấn đề về tính minh bạch, độ ổn định và khả năng tái lập. Vì vậy, trọng tâm nghiên cứu đang chuyển từ câu hỏi AI có dịch được hay không sang việc xác định phạm vi sử dụng, hồ sơ lỗi và vai trò kiểm chứng của con người.[68][75][76]
ChatGPT được nghiên cứu tương đối sớm nhờ khả năng tiếp nhận thông tin về bối cảnh, mục đích, người đọc và phong cách. Các công trình thường ghi nhận ưu thế của mô hình GPT về độ lưu loát, tổ chức văn bản đích và khả năng điều chỉnh đầu ra theo chỉ dẫn. Tuy nhiên, mô hình có thể thêm nội dung không có trong nguyên bản, làm thay đổi mức độ chắc chắn hoặc sử dụng thuật ngữ thiếu nhất quán. Briva-Iglesias, Camargo và Dogru (2024), khi so sánh mô hình ngôn ngữ lớn với dịch máy thần kinh trong lĩnh vực pháp lý, cho thấy thứ hạng hệ thống thay đổi theo phương pháp đánh giá: chỉ số tự động và đánh giá của chuyên gia không phải lúc nào cũng thống nhất. Kết quả này cho thấy độ lưu loát không thể được sử dụng như chỉ báo thay thế cho độ tin cậy pháp lý.[62] 
Nghiên cứu trực tiếp về năng lực dịch của DeepSeek còn tương đối mới. Một số đánh giá chiều Trung - Anh cho thấy mô hình có thể bảo toàn khá tốt thông tin ngữ nghĩa, nhưng kết quả thay đổi theo thể loại và thiết kế thực nghiệm. Zhang và cộng sự (2026) nhận thấy mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động tương đối tốt với văn bản báo chí nhưng khó khăn hơn ở văn học, điển cố và biểu đạt hàm ẩn. Do khác biệt về dữ liệu, phiên bản, câu lệnh và cách chấm, các kết quả này không thể suy rộng trực tiếp sang cặp Trung - Việt hoặc văn bản pháp quy. ChatGPT và DeepSeek được lựa chọn trong luận văn vì đại diện cho hai hệ sinh thái khác nhau và được người dùng hai nước biết đến; chất lượng của chúng phải được kiểm tra trên cùng ngữ liệu, không thể suy ra từ nhận định chung về năng lực tiếng Trung hoặc độ tự nhiên.[97]
Đối với dịch thuật pháp lý, các nghiên cứu nhấn mạnh rằng khó khăn không chỉ nằm ở cấu trúc câu và thuật ngữ mà còn bắt nguồn từ sự khác biệt giữa các hệ thống quy phạm. Một khái niệm của hệ thống pháp luật nguồn có thể không có đơn vị tương ứng hoàn toàn trong hệ thống đích; vì vậy, phương án đúng theo từ điển chưa chắc thực hiện đúng chức năng của khái niệm trong văn bản. Šarčević (1997) đề xuất cách tiếp cận lấy người tiếp nhận và chức năng của văn bản đích làm trung tâm. Người dịch phải xác định loại văn bản, hiệu lực, mục đích sử dụng và quan hệ giữa các khái niệm pháp lý. Trong trường hợp không có tương đương hoàn toàn, giải pháp dịch cần giúp người đọc hiểu đúng chức năng của thuật ngữ mà không tạo ra một khẳng định pháp lý không có trong nguyên bản. Quan điểm này đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn và văn bản pháp quy kỹ thuật, nơi các biểu thức chỉ bắt buộc, cho phép, cấm đoán hoặc khuyến nghị có tác động trực tiếp đến cách hiểu nghĩa vụ tuân thủ. Tên cơ quan, mã tiêu chuẩn, đơn vị đo lường, tỷ lệ, điều kiện và ngoại lệ cũng phải được duy trì chính xác.[87]
Sự phát triển của AI đã mở rộng nghiên cứu dịch thuật pháp lý sang đánh giá tự động và xây dựng bộ chuẩn chuyên biệt, bởi các chỉ số phổ thông chưa phản ánh đầy đủ lỗi thuật ngữ, điều kiện và lực quy phạm. Mahapatra và cộng sự (2023) kết hợp đánh giá hệ thống dịch pháp lý với ý kiến của người hành nghề luật; Briva-Iglesias và cộng sự (2024) cũng chỉ ra sự không thống nhất giữa chỉ số tự động và đánh giá chuyên gia. Những kết quả này củng cố yêu cầu phân biệt bản dịch dễ đọc với bản dịch đủ tin cậy cho một mục đích pháp lý. Đối với GB 7718-2025 và GB 28050-2025, việc đánh giá phải bao quát độ đầy đủ, chính xác nội dung, thuật ngữ, lực quy phạm, tính rõ ràng, bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày.[62][80]
Nghiên cứu về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cung cấp bối cảnh thực tiễn cho vấn đề dịch thuật. Theo WTO, quy chuẩn, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp có thể điều chỉnh đặc tính sản phẩm, bao gói và ghi nhãn. Không phải mọi yêu cầu kỹ thuật đều là rào cản bất hợp lý, vì nhiều biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn và người tiêu dùng; vấn đề là chúng phải minh bạch, không phân biệt đối xử và không gây trở ngại vượt quá mức cần thiết. Nhãn thực phẩm vừa cung cấp thông tin, vừa giúp cơ quan quản lý kiểm tra sự phù hợp giữa sản phẩm và hồ sơ. Đối với doanh nghiệp, nhãn liên kết dữ liệu sản xuất, kiểm nghiệm, pháp chế, thiết kế và xuất nhập khẩu. Vì vậy, sai lệch dịch thuật có thể làm tăng nguy cơ hiểu sai yêu cầu, chuẩn bị thiếu dữ liệu hoặc thiết kế nhãn không phù hợp.
Tại Việt Nam, TCVN 7087:2013, TCVN 7088:2025 và TCVN 14429:2025 liên quan đến ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn, nhãn dinh dưỡng và công bố dinh dưỡng, sức khỏe; nghĩa vụ bắt buộc còn phải được xác định trong quan hệ với pháp luật về nhãn hàng hóa. Đối với hàng xuất khẩu, doanh nghiệp đồng thời phải tuân thủ yêu cầu của thị trường đích. Tại Trung Quốc, GB 7718-2025 và GB 28050-2025 là hai tiêu chuẩn nền tảng về nhãn chung và nhãn dinh dưỡng. Việc sửa đổi tiêu chuẩn đòi hỏi doanh nghiệp cập nhật quy định, rà soát hồ sơ kỹ thuật và điều chỉnh bao bì. Với doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, yêu cầu cụ thể còn phụ thuộc dạng sản phẩm, mức độ chế biến, hình thức bao gói và kênh phân phối; vì vậy một trường hợp cá tra không đại diện cho mọi sản phẩm hoặc doanh nghiệp.
Tổng hợp tài liệu cho thấy mô hình ngôn ngữ lớn có lợi thế về tốc độ, tiếp nhận chỉ dẫn và độ lưu loát, nhưng chất lượng thay đổi theo cặp ngôn ngữ, miền văn bản, phiên bản và câu lệnh. Trong dịch thuật pháp lý, độ lưu loát không thể thay thế độ đầy đủ, chính xác thuật ngữ và bảo toàn mức độ quy phạm; đánh giá của con người vẫn cần thiết. Trong thương mại xuyên biên giới, dịch thuật chính xác là một thành phần của năng lực tiếp nhận tiêu chuẩn nhưng không thay thế tư vấn pháp lý. Khoảng trống hiện nay là còn ít nghiên cứu kiểm tra trực tiếp ChatGPT và DeepSeek trên cùng ngữ liệu pháp quy Trung - Việt về nhãn thực phẩm, đồng thời kết nối lỗi dịch với nhận thức người dùng và bối cảnh tuân thủ của doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, luận văn phân tích GB 7718-2025 và GB 28050-2025 để nhận diện lỗi, giới hạn sử dụng AI và ý nghĩa đối với hoạt động chuẩn bị, kiểm soát nhãn trong thương mại Việt Nam - Trung Quốc.
[bookmark: _Toc243435123][bookmark: _Toc243951759]2.2. Nghiên cứu về thương mại Việt Nam – Trung Quốc
Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn cơ cấu hàng hóa. Trung Quốc là nguồn cung lớn về nguyên liệu, máy móc và hàng trung gian cho sản xuất tại Việt Nam, đồng thời là thị trường quan trọng đối với nhiều mặt hàng nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 930,05 tỷ USD; riêng Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 186 tỷ USD. Trong chín tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đứng thứ hai trong số các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, sau Hoa Kỳ.
Các công trình nghiên cứu về thương mại song phương thường tập trung vào cơ cấu xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, thương mại biên giới và tác động của các hiệp định thương mại khu vực. Một nội dung khác ngày càng được quan tâm là chuyển đổi từ xuất khẩu tiểu ngạch hoặc trao đổi có mức độ chuẩn hóa thấp sang thương mại chính ngạch với yêu cầu rõ hơn về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, bao bì và hồ sơ. Quá trình này tạo điều kiện nâng cao tính ổn định của thương mại, nhưng đồng thời làm tăng yêu cầu đối với năng lực quản trị và tuân thủ của doanh nghiệp Việt Nam.
Đối với thực phẩm và thủy sản, thị trường Trung Quốc không nên được xem là một thị trường đồng nhất hoặc ít yêu cầu kỹ thuật. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Trung Quốc ngày càng quy định cụ thể hơn về đăng ký doanh nghiệp, kiểm soát chất lượng, ghi nhãn và thông tin dinh dưỡng. Việc ban hành các tiêu chuẩn nhãn thực phẩm bao gói sẵn mới năm 2025 là một biểu hiện của quá trình cập nhật thể chế này. Doanh nghiệp Việt Nam muốn duy trì hoặc mở rộng thị phần cần theo dõi thay đổi chính sách, đối chiếu với đặc điểm sản phẩm và xây dựng quy trình cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý và đối tác nhập khẩu.
Trong mối quan hệ đó, dịch thuật Trung – Việt thực hiện chức năng kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật và thị trường. Nhu cầu dịch không chỉ xuất hiện ở thời điểm ký kết hợp đồng mà còn trong toàn bộ quá trình chuẩn bị sản phẩm: đọc tiêu chuẩn, thiết kế nhãn, xây dựng bảng thành phần, chuẩn bị hồ sơ, trao đổi yêu cầu kỹ thuật và xử lý phản hồi. Do đó, năng lực dịch thuật chuyên ngành có thể tác động gián tiếp đến tốc độ tiếp nhận quy định và chất lượng phối hợp trong doanh nghiệp.
Các nghiên cứu về thương mại Việt Nam – Trung Quốc hiện đã cung cấp bối cảnh tương đối phong phú, nhưng mối liên hệ giữa thương mại, dịch thuật và tuân thủ tiêu chuẩn chưa được khai thác tương xứng. Dịch thuật thường được xem như một hoạt động hành chính hoặc hỗ trợ giao tiếp, trong khi ít được phân tích như một yếu tố của năng lực tiếp nhận thể chế và quản trị rủi ro. Đây là điểm mà cách tiếp cận liên ngành Việt Nam học có thể bổ sung: đặt ngôn ngữ và dịch thuật trong mối quan hệ với sự vận hành của thương mại, chính sách và doanh nghiệp Việt Nam.
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Nghiên cứu đánh giá chất lượng bản dịch (TQA) đã trải qua quá trình phát triển từ các mô hình lý thuyết ngôn ngữ học kinh điển đến các bộ chỉ số định lượng đa chiều và phương pháp đánh giá dịch máy cùng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Về mặt lý thuyết, Juliane House đề xuất mô hình dựa trên phân tích ngữ vực (trường, thể và phương thức giao tiếp) nhằm xác định sự tương đương chức năng và phân loại lỗi hiển ngôn cũng như lỗi ẩn ngôn[53][56]; Tư Hiển Trụ (Si Xianzhu) phát triển mô hình dựa trên ngôn ngữ học chức năng hệ thống và phân loại học văn bản, phân tích nghĩa khái niệm và nghĩa liên nhân qua lộ trình hai chiều từ dưới lên và từ trên xuống, đồng thời đưa vào khái niệm "độ lệch tiêu cực" để loại bỏ những sai lệch không ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể[44][55]; Malcolm Williams xây dựng mô hình lấy lập luận làm trung tâm dựa trên sơ đồ Toulmin với các tham số cốt lõi và phân loại khuyết tật thành ba cấp độ (nghiêm trọng, chính, phụ)[42][54]; trong khi Katharina Reiss thiết lập tiêu chuẩn đánh giá dựa trên chức năng miêu tả, biểu cảm và kêu gọi của từng thể loại văn bản[47]. Trong lĩnh vực đánh giá định lượng, Khung Chỉ số Chất lượng Đa chiều (MQM) phủ rộng 7 chiều kích như thuật ngữ, độ chính xác, quy ước ngôn ngữ và phong cách với trọng số phạt ba mức độ (nhẹ, nặng, cốt yếu)[42][34][54], kết hợp cùng các chỉ số tự động như BLEU (đo độ trùng lặp n-gram), TER (đo khoảng cách chỉnh sửa) và METEOR (đo độ tương đồng từ vựng và đồng nghĩa) để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu[41][48]. Gần đây, nghiên cứu mở rộng sang dịch máy thần kinh (NMT) và các mô hình ngôn ngữ lớn; các khảo sát thực nghiệm đối với các hệ thống như DeepL và DeepSeek cho thấy DeepSeek có năng lực suy luận tốt nhưng dễ tự ý rút gọn nội dung hoặc thay đổi bố cục[54], đồng thời đánh giá trên các văn bản văn học phức tạp như thơ cổ điển (Quan Thư) khẳng định GPT-3.5 và DeepSeek-R1 có khả năng diễn đạt trôi chảy nhưng gặp hạn chế ở hình thức thơ và ý niệm văn hóa, vốn có thể được cải thiện rõ rệt thông qua kỹ nghệ gợi ý (Prompt Engineering) với các ràng buộc cấu trúc và ngữ cảnh văn hóa[25].
[bookmark: _Toc243435124][bookmark: _Toc243951761]2.4. Khoảng trống nghiên cứu
Từ tổng quan tài liệu có thể nhận diện một số khoảng trống chính. Thứ nhất, nghiên cứu về mô hình ngôn ngữ lớn trong dịch thuật phát triển nhanh, nhưng phần lớn tập trung vào những cặp ngôn ngữ có nguồn dữ liệu lớn hoặc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ nguồn hay ngôn ngữ đích. Số lượng công trình khảo sát trực tiếp cặp Trung – Việt còn hạn chế, đặc biệt đối với văn bản có tính pháp quy và kỹ thuật.
Thứ hai, các nghiên cứu về ChatGPT khá phong phú hơn so với DeepSeek, trong khi bằng chứng so sánh trực tiếp hai công cụ trong dịch Trung – Việt chưa nhiều. Những kết luận rút ra từ dịch Trung – Anh hoặc các thể loại như báo chí, văn học không thể chuyển nguyên trạng sang văn bản tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Khả năng xử lý tiếng Trung tốt không tự động bảo đảm thuật ngữ tiếng Việt đúng hoặc văn phong phù hợp với quy định của Việt Nam.
Thứ ba, nghiên cứu dịch thuật pháp lý đã xây dựng nền tảng lý thuyết về chức năng văn bản, tương đương pháp lý và vai trò của người tiếp nhận, nhưng việc vận dụng các quan điểm này vào đánh giá bản dịch AI trong bối cảnh thương mại Việt Nam – Trung Quốc còn ít. Đặc biệt, chưa có nhiều nghiên cứu xem xét đồng thời độ chính xác ngôn ngữ, tính phù hợp của thuật ngữ, văn phong pháp quy và khả năng ứng dụng của bản dịch đối với doanh nghiệp.
Thứ tư, nghiên cứu về hàng rào kỹ thuật và ghi nhãn thực phẩm chủ yếu chú trọng nội dung quy định, chi phí tuân thủ và tác động thương mại. Vai trò của dịch thuật trong quá trình doanh nghiệp tiếp nhận và triển khai quy định chưa được phân tích đầy đủ. Trong điều kiện văn bản mới của Trung Quốc chưa có bản dịch tiếng Việt chính thức hoặc phổ biến rộng rãi, việc doanh nghiệp dựa vào bản dịch nội bộ, bản dịch của công cụ AI hoặc nguồn tham khảo không chính thức có thể tạo ra những mức độ rủi ro khác nhau.
Thứ năm, các nghiên cứu về thương mại Việt Nam – Trung Quốc đã làm rõ quy mô, cơ cấu và những vấn đề về thị trường, nhưng còn thiếu những khảo sát ở cấp độ vi mô về cách doanh nghiệp xử lý văn bản kỹ thuật bằng tiếng Trung. Việc lựa chọn trường hợp tiêu chuẩn nhãn thực phẩm và liên hệ với ngành cá tra có thể góp phần minh họa cụ thể hơn mối quan hệ giữa ngôn ngữ, tiêu chuẩn và năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.
Trên cơ sở đó, luận văn lựa chọn so sánh bản dịch của ChatGPT, DeepSeek và người dịch đối với hai tiêu chuẩn GB 7718-2025 và GB 28050-2025. Nghiên cứu không nhằm xây dựng một thang đo dịch thuật mới hoặc đưa ra kết luận có tính đại diện cho mọi mô hình AI và mọi văn bản thương mại. Phạm vi phù hợp hơn là đánh giá sơ bộ chất lượng ba bản dịch trên một số nội dung tiêu biểu, nhận diện ưu điểm và hạn chế thường gặp, đồng thời thảo luận ý nghĩa của dịch thuật chính xác đối với khả năng tiếp nhận quy định và tuân thủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam.
Cách tiếp cận này tạo ra sự kết nối giữa ba lĩnh vực. Ngôn ngữ học cung cấp cơ sở phân tích sự khác biệt Trung – Việt và cách sử dụng thuật ngữ; Dịch thuật học cung cấp quan niệm về tương đương, chức năng văn bản và đánh giá chất lượng; Việt Nam học đặt hoạt động dịch thuật trong bối cảnh quan hệ thương mại, thể chế và thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam. Sự kết hợp đó không làm thay đổi luận văn thành một nghiên cứu pháp lý hoặc công nghệ chuyên sâu, mà giúp làm rõ một vấn đề thực tiễn đang xuất hiện trong quá trình hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
[bookmark: _Toc243435125][bookmark: _Toc243951762]3. Câu hỏi nghiên cứu
Trên cơ sở khoảng trống nghiên cứu đã xác định, luận văn tập trung trả lời ba câu hỏi chính.
Thứ nhất, ChatGPT và DeepSeek có thể dịch văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm từ tiếng Trung sang tiếng Việt với mức độ chính xác như thế nào? Câu hỏi này hướng đến việc đánh giá khả năng chuyển tải nội dung của hai công cụ AI đối với một loại văn bản có tính chuyên ngành cao, trong đó yêu cầu về độ chính xác, tính nhất quán của thuật ngữ và sự phù hợp với văn phong pháp quy được đặt lên hàng đầu. Việc đánh giá không nhằm xác định một cách tuyệt đối công cụ nào tốt hơn trong mọi trường hợp, mà chủ yếu xem xét mức độ đáp ứng của từng công cụ trong phạm vi hai văn bản được lựa chọn làm trường hợp nghiên cứu.
Thứ hai, những lỗi dịch thuật chủ yếu của AI trong văn bản pháp quy Trung – Việt là gì? Câu hỏi này tập trung nhận diện các dạng lỗi thường gặp trong bản dịch của ChatGPT và DeepSeek, bao gồm lỗi về nội dung, thuật ngữ chuyên ngành, cấu trúc câu, tính rõ ràng, văn phong pháp quy và khả năng áp dụng trong thực tiễn thương mại. Trên cơ sở đối chiếu với văn bản gốc và bản dịch do người dịch thực hiện, luận văn phân tích một số trường hợp tiêu biểu nhằm làm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các lỗi dịch đối với việc tiếp nhận nội dung văn bản.
Thứ ba, những khác biệt chủ yếu giữa yêu cầu ghi nhãn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam có thể tạo ra những yêu cầu tuân thủ và rủi ro dịch thuật nào đối với doanh nghiệp Việt Nam? Câu hỏi này đặt kết quả phân tích ngôn ngữ trong bối cảnh tiếp nhận và thực hiện tiêu chuẩn. Luận văn đối chiếu một số nội dung của GB 7718-2025 và GB 28050-2025 với các tiêu chuẩn, quy định liên quan của Việt Nam để nhận diện những điểm doanh nghiệp cần rà soát khi chuẩn bị nhãn, dữ liệu sản phẩm và hồ sơ kỹ thuật. Trường hợp ngành cá tra chỉ được sử dụng như một trường hợp minh họa; nghiên cứu không đo lường tác động kinh tế và không khái quát kết quả cho toàn bộ doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Việt Nam.
Ba câu hỏi nghiên cứu có mối quan hệ kế tiếp nhau. Câu hỏi thứ nhất đánh giá chất lượng bản dịch; câu hỏi thứ hai phân tích các lỗi và giới hạn của công cụ AI; câu hỏi thứ ba đặt kết quả dịch thuật trong bối cảnh hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Cách tổ chức này giúp luận văn kết nối các khía cạnh của Ngôn ngữ học, Dịch thuật học và Việt Nam học trong cùng một khung nghiên cứu.
[bookmark: _Toc243435126][bookmark: _Toc243951763]4. Mục tiêu nghiên cứu
[bookmark: _Toc243435127][bookmark: _Toc243951764]4.1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu tổng quát của luận văn là đánh giá khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch thuật Trung – Việt đối với văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm, đồng thời phân tích ý nghĩa của các văn bản này đối với quá trình hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Thông qua việc so sánh bản dịch của ChatGPT, DeepSeek và người dịch, luận văn bước đầu xác định ưu điểm, hạn chế và phạm vi sử dụng phù hợp của AI trong dịch thuật chuyên ngành. Trên cơ sở đó, nghiên cứu làm rõ vai trò của dịch thuật chính xác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, hiểu và thực hiện các yêu cầu về ghi nhãn khi xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Trung Quốc.
[bookmark: _Toc243435128][bookmark: _Toc243951765]4.2. Nhiệm vụ cụ thể
Để thực hiện mục tiêu tổng quát, luận văn hướng đến năm nhiệm vụ cụ thể.
Thứ nhất, luận văn đánh giá sơ bộ chất lượng bản dịch của ChatGPT và DeepSeek đối với hai tiêu chuẩn GB 7718-2025 và GB 28050-2025. Việc đánh giá dựa trên sáu phương diện gồm độ đầy đủ, độ chính xác nội dung, độ chính xác và nhất quán thuật ngữ, bảo toàn mức độ quy phạm, tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy tiếng Việt, và độ chính xác của bảng biểu, đơn vị cùng cấu trúc trình bày.
Thứ hai, luận văn nhận diện và phân tích một số lỗi dịch thuật tiêu biểu trong các bản dịch AI. Những lỗi này được xem xét ở các phương diện như dịch sai hoặc thiếu nội dung, lựa chọn thuật ngữ chưa phù hợp, diễn đạt theo cấu trúc tiếng Trung, thiếu nhất quán trong toàn văn và làm thay đổi mức độ bắt buộc của quy định. Phân tích lỗi không nhằm xây dựng một hệ thống phân loại chuyên sâu mà chủ yếu phục vụ việc đánh giá bước đầu khả năng và giới hạn của AI.
Thứ ba, luận văn so sánh một số nội dung cơ bản giữa hệ thống tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm so sánh là GB 7718-2025 với TCVN 7087:2013, và GB 28050-2025 với TCVN 7088:2025, TCVN 14429:2025 cùng một số quy định có liên quan. Việc so sánh nhằm xác định những điểm tương đồng, khác biệt và các nội dung doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi đưa sản phẩm vào thị trường Trung Quốc.
Thứ tư, luận văn xây dựng bảng thuật ngữ đối chiếu Trung – Việt – Anh đối với một số khái niệm thường gặp trong văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm. Bảng thuật ngữ không được xem là bộ thuật ngữ chuẩn hóa chính thức, mà là sản phẩm tham khảo được hình thành trên cơ sở đối chiếu văn bản gốc, tiêu chuẩn Việt Nam, bản dịch nhân công và kết quả dịch của các công cụ AI.
Thứ năm, luận văn nhận diện các yêu cầu tuân thủ và rủi ro dịch thuật có thể phát sinh từ những khác biệt giữa quy định ghi nhãn của Trung Quốc và Việt Nam. Nội dung này tập trung vào việc cập nhật thông tin nhãn, điều chỉnh bao bì, kiểm soát thuật ngữ, chuẩn bị hồ sơ và phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật, pháp chế, xuất nhập khẩu và dịch thuật. Trường hợp ngành cá tra được sử dụng để minh họa cho khả năng phát sinh yêu cầu tuân thủ, không được xem là bằng chứng đại diện hoặc là cơ sở để ước lượng chi phí cho toàn ngành.
[bookmark: _Toc243435129][bookmark: _Toc243951766]5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc243435130][bookmark: _Toc243951767]5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chất lượng bản dịch Trung – Việt do ChatGPT, DeepSeek và người dịch thực hiện đối với hai văn bản pháp quy của Trung Quốc về nhãn thực phẩm, gồm GB 7718-2025 “Quy tắc chung về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn” và GB 28050-2025 “Quy tắc chung về nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn”.
Bên cạnh đó, luận văn xem xét nội dung của một số tiêu chuẩn và quy định tương ứng của Việt Nam nhằm phục vụ việc đối chiếu và phân tích ý nghĩa đối với hoạt động xuất khẩu thực phẩm Việt Nam sang Trung Quốc.
[bookmark: _Toc243435131][bookmark: _Toc243951768]5.2. Phạm vi nghiên cứu
Về phạm vi văn bản, nghiên cứu tập trung vào GB 7718-2025 và GB 28050-2025 của Trung Quốc, cùng các bản dịch tiếng Việt do ChatGPT, DeepSeek và người dịch thực hiện. Các văn bản của Việt Nam được sử dụng để đối chiếu chủ yếu gồm TCVN 7087:2013, TCVN 7088:2025, TCVN 14429:2025.
Về phạm vi nội dung, luận văn không nghiên cứu cấu trúc kỹ thuật, thuật toán hoặc quy trình huấn luyện của ChatGPT và DeepSeek. Trọng tâm nghiên cứu là chất lượng đầu ra dịch thuật, các lỗi thường gặp và khả năng sử dụng bản dịch AI trong việc hỗ trợ tiếp cận văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm.
Về phạm vi ngôn ngữ, nghiên cứu giới hạn ở chiều dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Luận văn không đánh giá chiều dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng Trung và không mở rộng sang các cặp ngôn ngữ khác.
Về phạm vi ngành hàng, luận văn liên hệ chủ yếu với nhóm thực phẩm bao gói sẵn và sử dụng ngành cá tra Việt Nam như một trường hợp minh họa cho các vấn đề về ghi nhãn, tuân thủ tiêu chuẩn và xuất khẩu sang Trung Quốc. Nghiên cứu không khảo sát toàn bộ doanh nghiệp cá tra và không đưa ra kết luận đại diện cho tất cả sản phẩm thủy sản.
Về phạm vi đánh giá, luận văn tiến hành phân tích trường hợp dựa trên sáu phương diện đã xác định. Nghiên cứu không xây dựng thang đo dịch thuật mới, chưa thực hiện đánh giá mù với nhiều chuyên gia và chưa kiểm định độ nhất trí liên đánh giá; do đó kết quả không được khái quát cho mọi mô hình AI, mọi phiên bản công cụ hoặc mọi loại văn bản pháp quy.
Về thời gian, nghiên cứu tập trung vào các văn bản, dữ liệu khảo sát và kết quả dịch được thu thập trong giai đoạn 2025–2026, là thời kỳ GB 7718-2025 và GB 28050-2025 đã được công bố nhưng chưa chính thức có hiệu lực. Phạm vi này cho phép luận văn xem xét vấn đề dưới góc độ chuẩn bị và thích ứng của doanh nghiệp trước khi các quy định mới được áp dụng.
[bookmark: _Toc243435132][bookmark: _Toc243951769]6. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc243435133][bookmark: _Toc243951770]6.1. Phân tích tài liệu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu để xác lập cơ sở lý luận, bối cảnh pháp quy và tiêu chí đánh giá bản dịch. Nguồn chính gồm GB 7718-2025, GB 28050-2025 và tài liệu giải thích do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc công bố; TCVN 7087:2013, TCVN 7088:2025, TCVN 14429:2025, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP; các tiêu chuẩn Codex có liên quan; cùng các công trình về dịch thuật pháp lý, thuật ngữ và đánh giá dịch máy. Khi xác định nghĩa vụ pháp lý, luận văn ưu tiên văn bản gốc và nguồn chính thức; tài liệu báo chí, ý kiến phỏng vấn và bản dịch AI chỉ được dùng để bổ trợ, không thay thế văn bản có thẩm quyền.
Tài liệu được đọc theo bốn nhóm thông tin: phạm vi áp dụng; nội dung phải, được hoặc không được thể hiện trên nhãn; thuật ngữ và định nghĩa; yêu cầu về bố cục, số liệu, đơn vị và cảnh báo. Các nhận định so sánh được đối chiếu với điều khoản tương ứng thay vì chỉ dựa vào tên hoặc năm ban hành của tiêu chuẩn.
[bookmark: _Toc243435134][bookmark: _Toc243951771]6.2. Nghiên cứu trường hợp
Hai tiêu chuẩn GB 7718-2025 và GB 28050-2025 được lựa chọn làm trường hợp nghiên cứu vì trực tiếp điều chỉnh nhãn chung và nhãn dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn tại Trung Quốc, đồng thời chứa nhiều hiện tượng khó đối với dịch AI như thuật ngữ chuyên ngành, định nghĩa, nghĩa vụ, điều kiện, ngoại lệ, bảng biểu và dữ liệu định lượng. Ngành cá tra được chọn làm trường hợp minh họa do có quan hệ xuất khẩu đáng kể với thị trường Trung Quốc và có yêu cầu ghi nhãn, truy xuất, bảo quản tương đối rõ.
Thiết kế trường hợp không nhằm đại diện cho toàn bộ văn bản pháp quy hoặc mọi doanh nghiệp thực phẩm. Các phát hiện chỉ được diễn giải trong phạm vi hai tiêu chuẩn, chiều dịch Trung - Việt, các đầu ra AI đã thu thập và những trường hợp thực tiễn được người tham gia cung cấp.
[bookmark: _Toc243435135][bookmark: _Toc243951772]6.3. Ngôn ngữ học đối chiếu Việt – Trung
Phương pháp đối chiếu được sử dụng ở cấp độ thuật ngữ, câu và văn bản. Ở cấp độ thuật ngữ, nghiên cứu xem xét sự tương ứng về khái niệm và địa vị pháp lý. Ở cấp độ câu, nghiên cứu kiểm tra chủ thể, hành động, mức độ bắt buộc, điều kiện và ngoại lệ. Ở cấp độ văn bản, nghiên cứu xem xét cấu trúc điều mục, quan hệ tham chiếu, bảng biểu, đơn vị và tính nhất quán. Cách tiếp cận này giúp phân biệt lỗi do khác biệt hệ thống ngôn ngữ với lỗi làm thay đổi nội dung hoặc chức năng pháp quy.
[bookmark: _Toc243435136][bookmark: _Toc243951773]6.4. Phân tích lỗi dịch thuật
Bản dịch của ChatGPT và DeepSeek được đối chiếu với nguyên bản tiếng Trung, các nguồn thuật ngữ tiếng Việt liên quan và bản dịch tham chiếu do tác giả tự hiệu đính. Sáu phương diện đánh giá được áp dụng thống nhất gồm: (1) độ đầy đủ; (2) độ chính xác nội dung; (3) độ chính xác và nhất quán thuật ngữ; (4) bảo toàn mức độ quy phạm; (5) tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy; và (6) độ chính xác của bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày. Vì chưa có đánh giá độc lập của nhiều chuyên gia và chưa tính độ nhất trí liên đánh giá, kết quả được xem là phân tích trường hợp có tính thăm dò. Các ví dụ minh họa không được dùng để suy ra tỷ lệ lỗi của toàn bộ văn bản hoặc hiệu năng tổng quát của mô hình.
Lỗi được phân thành bốn mức. Lỗi nhẹ ảnh hưởng chủ yếu đến phong cách nhưng không đổi nghĩa. Lỗi trung bình làm giảm tính rõ ràng hoặc nhất quán và cần hậu biên tập. Lỗi nghiêm trọng làm sai thuật ngữ, điều kiện, quan hệ logic hoặc dữ liệu kỹ thuật. Lỗi rất nghiêm trọng làm thay đổi nghĩa vụ, điều cấm, ngoại lệ hoặc thông tin bắt buộc trên nhãn. Nghiên cứu ưu tiên phân tích chức năng và hậu quả tiềm tàng của lỗi, không suy ra chất lượng tổng thể chỉ từ một ví dụ đơn lẻ.
[bookmark: _Toc243435137][bookmark: _Toc243951774]6.5. Khảo sát định lượng
Khảo sát trực tuyến song ngữ Việt - Trung được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 5 năm 2026 bằng Google Forms tại Việt Nam và Wenjuanxing tại Trung Quốc. Sau khi loại các phiếu không hợp lệ theo quá trình rà soát của tác giả, 212 phiếu được đưa vào phân tích, trong đó 47 phiếu được thu qua Google Forms và 165 phiếu qua Wenjuanxing. Người tham gia gồm sinh viên, học viên cao học, giảng viên và người sử dụng tiếng Trung - Việt trong công việc. Đây là mẫu thuận tiện, không phải mẫu xác suất; vì vậy kết quả chỉ phản ánh nhóm người tham gia và không đại diện cho toàn bộ cộng đồng dịch thuật Trung - Việt.
Bảng hỏi gồm thông tin nền, mức độ sử dụng AI, mục đích sử dụng, nhận thức về lợi ích, chất lượng, rủi ro và nhu cầu đào tạo. Phần lớn phát biểu sử dụng thang Likert năm mức. Luận văn sử dụng tần suất và tỷ lệ phần trăm để mô tả dữ liệu; không thực hiện suy luận thống kê hoặc khẳng định quan hệ nhân quả. Bảng hỏi được trình bày trong phụ lục để người đọc có thể kiểm tra nội dung đo lường.
[bookmark: _Toc243435138][bookmark: _Toc243951775]6.6. Phỏng vấn chuyên gia
Nghiên cứu sử dụng phỏng vấn bán cấu trúc với hai đại diện nhà máy và một chuyên gia có kinh nghiệm liên quan đến sản xuất, ghi nhãn, xuất khẩu và thông quan thực phẩm vào Trung Quốc. Câu hỏi tập trung vào quy trình chuẩn bị nhãn, loại sai sót thường gặp, cách xử lý khi nhãn không phù hợp và yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận. Danh tính được ẩn và người tham gia được mã hóa trong quá trình trình bày kết quả.
Dữ liệu phỏng vấn được tổng hợp theo các chủ đề: thông tin bắt buộc; lỗi nhãn; hậu quả có thể phát sinh; quy trình kiểm tra; và nhu cầu nhân lực. Do số lượng người tham gia nhỏ, phỏng vấn được dùng để bổ sung bối cảnh và kiểm tra tính hợp lý của diễn giải, không được dùng để ước lượng tần suất vi phạm, chi phí trung bình hoặc khái quát cho toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam. Các số tiền và trường hợp cụ thể được ghi rõ là thông tin do người tham gia cung cấp nếu chưa có tài liệu xác minh độc lập.
[bookmark: _Toc243435139][bookmark: _Toc243951776]7. Bố cục của luận văn
Luận văn này, được chúng tôi cơ cấu thành ba phần : mở đầu, nội dung và kết luận. Phần nội dung sẽ gồm 3 chương như sau: 
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm và ý nghĩa đối với hội nhập thương mại Việt Nam - Trung Quốc
Chương 3: Đánh giá ứng dụng AI trong dịch thuật Trung – Việt văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm 
2

[bookmark: _Toc243435140][bookmark: _Toc243951777]CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Trên cơ sở các câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu đã xác định ở phần mở đầu, chương này trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn cần thiết cho việc đánh giá bản dịch Trung – Việt của ChatGPT và DeepSeek đối với các văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm. Nội dung chương được triển khai theo bốn nhóm vấn đề có quan hệ với nhau. Trước hết, chương khái quát quá trình phát triển của dịch máy từ các hệ thống dựa trên quy tắc đến mô hình ngôn ngữ lớn, qua đó xác định vị trí của ChatGPT và DeepSeek trong hoạt động dịch thuật hiện nay. Tiếp theo, chương phân tích một số đặc điểm của tiếng Trung và tiếng Việt có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng dịch, đặc biệt là vấn đề thuật ngữ chuyên ngành. Trên nền tảng đó, chương làm rõ đặc trưng của văn bản pháp quy, yêu cầu về tương đương pháp lý và sáu phương diện được sử dụng để đánh giá sơ bộ các bản dịch. Cuối cùng, hoạt động dịch thuật được đặt trong bối cảnh hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc, trong đó tiêu chuẩn, ghi nhãn và năng lực tuân thủ của doanh nghiệp là các yếu tố kết nối vấn đề ngôn ngữ với thực tiễn thương mại.
[bookmark: _Toc238482199][bookmark: _Toc238744695][bookmark: _Toc243435141][bookmark: _Toc243951778]1.1. AI và sự phát triển của dịch thuật máy
[bookmark: _Toc238482200][bookmark: _Toc238744696][bookmark: _Toc243435142][bookmark: _Toc243951779]1.1.1. Từ RBMT đến LLM
Dịch máy là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tính toán để chuyển đổi văn bản từ một ngôn ngữ nguồn sang một ngôn ngữ đích. Quá trình phát triển của dịch máy thường được khái quát qua một số giai đoạn chính, bao gồm dịch máy dựa trên quy tắc, dịch máy thống kê, dịch máy thần kinh và gần đây là việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn. Mỗi giai đoạn phản ánh một cách tiếp cận khác nhau đối với mối quan hệ giữa ngôn ngữ, dữ liệu và khả năng xử lý của máy tính. 
Dịch máy dựa trên quy tắc, thường được gọi là Rule-Based Machine Translation - RBMT, vận hành chủ yếu dựa trên hệ thống từ điển song ngữ, quy tắc ngữ pháp và quy tắc chuyển đổi được xây dựng trước. Một hệ thống RBMT thường phải phân tích cấu trúc của câu nguồn, xác định quan hệ ngữ pháp giữa các thành phần, lựa chọn đơn vị tương đương và sắp xếp lại câu theo quy tắc của ngôn ngữ đích. Ưu điểm của phương pháp này là quy trình chuyển đổi tương đối minh bạch và có thể kiểm soát đối với những cấu trúc đã được mô tả đầy đủ. Tuy nhiên, việc xây dựng và cập nhật hệ thống quy tắc đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và kiến thức ngôn ngữ chuyên sâu. Khi gặp hiện tượng đa nghĩa, cách diễn đạt mới hoặc văn bản thuộc lĩnh vực ngoài phạm vi quy tắc đã xây dựng, chất lượng dịch thường giảm đáng kể.
Từ cuối thế kỷ XX, dịch máy thống kê, hay Statistical Machine Translation – SMT, dần trở thành hướng tiếp cận phổ biến. Thay vì dựa chủ yếu vào quy tắc do chuyên gia xây dựng, SMT khai thác các kho ngữ liệu song song để xác định xác suất tương ứng giữa từ, cụm từ và cấu trúc của hai ngôn ngữ. Bản dịch được lựa chọn dựa trên khả năng có xác suất cao nhất trong số các phương án mà hệ thống tính toán. Phương pháp này giúp giảm một phần sự phụ thuộc vào việc xây dựng quy tắc thủ công và tạo điều kiện mở rộng sang nhiều cặp ngôn ngữ khi có đủ dữ liệu song song. Tuy nhiên, SMT vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý quan hệ phụ thuộc dài, duy trì tính nhất quán của văn bản và tạo ra các câu có cấu trúc tự nhiên. 
Dịch máy thần kinh, hay Neural Machine Translation – NMT, đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi sử dụng mạng nơ-ron để học biểu diễn của câu và mối quan hệ giữa ngôn ngữ nguồn với ngôn ngữ đích. Các mô hình ban đầu thường dựa trên kiến trúc mã hóa – giải mã, trong đó bộ mã hóa chuyển câu nguồn thành một biểu diễn trung gian và bộ giải mã tạo câu đích dựa trên biểu diễn đó. Cơ chế chú ý giúp mô hình tập trung vào những phần khác nhau của câu nguồn trong quá trình tạo từng đơn vị của câu đích, qua đó cải thiện khả năng xử lý các câu dài. 
Sự ra đời của kiến trúc Transformer đã tạo ra một thay đổi đáng kể trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Transformer dựa chủ yếu vào cơ chế tự chú ý, cho phép mô hình xử lý quan hệ giữa các đơn vị trong câu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào cách tính toán tuần tự của các mạng nơ-ron trước đó. Kiến trúc này nâng cao khả năng huấn luyện trên dữ liệu lớn, xử lý quan hệ ngữ cảnh và tạo nền tảng cho nhiều hệ thống dịch máy cũng như mô hình ngôn ngữ hiện đại[58].
Trên nền tảng Transformer, các mô hình ngôn ngữ lớn, hay Large Language Models – LLMs, được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản rất lớn và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ ngôn ngữ thông qua chỉ dẫn của người sử dụng. Khác với hệ thống dịch máy được thiết kế chủ yếu cho một nhiệm vụ chuyển đổi ngôn ngữ, LLM có thể dịch, giải thích, tóm tắt, hiệu đính và điều chỉnh văn phong trong cùng một giao diện hội thoại. Khả năng học trong ngữ cảnh cho phép mô hình tiếp nhận ví dụ, thuật ngữ hoặc yêu cầu cụ thể ngay trong câu lệnh mà không nhất thiết phải huấn luyện lại toàn bộ mô hình cho từng nhiệm vụ [30].
Sự chuyển dịch từ RBMT đến LLM không có nghĩa là mỗi công nghệ mới hoàn toàn thay thế công nghệ trước. Trong thực tiễn, hệ thống dịch thuật có thể kết hợp nhiều nguồn lực như bộ nhớ dịch, cơ sở thuật ngữ, quy tắc chuyên ngành, mô hình dịch máy thần kinh và mô hình ngôn ngữ lớn. Đối với văn bản chuyên ngành, cơ sở thuật ngữ và quy tắc kiểm soát vẫn có ý nghĩa quan trọng, bởi khả năng tạo câu tự nhiên của mô hình không tự động bảo đảm rằng mọi thuật ngữ, con số và điều kiện đều được chuyển tải chính xác.
Trong phạm vi nghiên cứu này, ChatGPT và DeepSeek được xem là các công cụ dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, có khả năng thực hiện nhiệm vụ dịch thuật thông qua chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Luận văn không đi sâu vào thuật toán, cấu trúc tham số hoặc quy trình huấn luyện của từng mô hình. Trọng tâm là chất lượng đầu ra khi các công cụ này được sử dụng để dịch hai tiêu chuẩn Trung Quốc về nhãn thực phẩm. Việc khái quát tiến trình phát triển của dịch máy nhằm cho thấy rằng bản dịch AI hiện nay là kết quả của quá trình tích hợp dữ liệu, mô hình thống kê, mạng nơ-ron và khả năng xử lý ngữ cảnh, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của giới hạn dữ liệu và cách người sử dụng thiết kế nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc238482201][bookmark: _Toc238744697][bookmark: _Toc243435143][bookmark: _Toc243951780]1.1.2. ChatGPT và DeepSeek
ChatGPT là hệ thống hội thoại dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn do OpenAI phát triển. Một trong những đặc điểm của ChatGPT là khả năng tiếp nhận chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên và tạo đầu ra theo yêu cầu về nội dung, cấu trúc, phong cách hoặc ngôn ngữ. Trong hoạt động dịch thuật, người sử dụng có thể cung cấp văn bản nguồn, xác định ngôn ngữ đích, yêu cầu duy trì thuật ngữ hoặc lựa chọn một phong cách diễn đạt nhất định. Các mô hình hiện đại của OpenAI được phát triển với năng lực xử lý đa ngôn ngữ, mặc dù mức độ chính xác có thể khác nhau tùy cặp ngôn ngữ, lĩnh vực và loại nhiệm vụ.
So với công cụ dịch máy truyền thống, ChatGPT có thể thực hiện thêm một số thao tác hỗ trợ như giải thích lựa chọn dịch, đề xuất nhiều phương án, kiểm tra tính nhất quán hoặc viết lại bản dịch theo phong cách pháp lý. Khả năng này tạo điều kiện để người dịch tương tác với hệ thống trong nhiều vòng thay vì chỉ nhận một đầu ra cố định. Tuy nhiên, đầu ra của ChatGPT mang tính xác suất và có thể thay đổi khi câu lệnh, ngữ cảnh hoặc phiên bản mô hình thay đổi. Mô hình cũng có thể diễn giải thêm, rút gọn nội dung hoặc tạo ra cách biểu đạt có vẻ hợp lý nhưng chưa hoàn toàn tương ứng với nguyên bản. Do đó, việc sử dụng ChatGPT trong dịch văn bản pháp quy cần đi kèm hoạt động đối chiếu và hiệu đính. 
DeepSeek là một hệ thống mô hình ngôn ngữ lớn do doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc phát triển. Các mô hình DeepSeek được xây dựng trên mạng nơ-ron và huấn luyện thông qua quá trình tiền huấn luyện quy mô lớn kết hợp với các giai đoạn tối ưu hóa tiếp theo. Hệ thống có khả năng tạo văn bản, hội thoại, phân tích và thực hiện các nhiệm vụ đa ngôn ngữ. Do được phát triển trong môi trường sử dụng tiếng Trung rộng rãi, DeepSeek được kỳ vọng có những lợi thế nhất định trong việc nhận diện cấu trúc và biểu đạt tiếng Trung. Tuy nhiên, lợi thế ở ngôn ngữ nguồn không đồng nghĩa với việc mọi đầu ra bằng tiếng Việt đều phù hợp với thuật ngữ và văn phong chuyên ngành của Việt Nam.[35] 
Trong dịch Trung – Việt, ChatGPT và DeepSeek có thể thể hiện những xu hướng khác nhau. ChatGPT thường có khả năng tạo câu tiếng Việt tương đối tự nhiên và điều chỉnh cấu trúc để phù hợp với thói quen diễn đạt của ngôn ngữ đích. DeepSeek có thể bám tương đối sát trình tự và nội dung của câu tiếng Trung, nhưng trong một số trường hợp việc giữ cấu trúc nguồn quá chặt có thể làm cho câu dịch dài hoặc mang dấu vết của Hán ngữ. Đây chỉ là những xu hướng quan sát được trong phạm vi dữ liệu của luận văn, không phải kết luận khái quát cho mọi phiên bản hay mọi nhiệm vụ dịch thuật.
Một vấn đề quan trọng khi so sánh ChatGPT và DeepSeek là tính tái lập của thí nghiệm. Mô hình ngôn ngữ lớn thường xuyên được cập nhật; cùng một tên sản phẩm có thể chỉ các phiên bản khác nhau theo thời gian. Chất lượng bản dịch cũng phụ thuộc vào câu lệnh, độ dài văn bản, cách chia đoạn, việc cung cấp bảng thuật ngữ và lịch sử hội thoại. Vì vậy, khi tiến hành thực nghiệm, nghiên cứu cần ghi lại thời gian sử dụng, phiên bản hoặc chế độ công cụ nếu có, nội dung câu lệnh và quy trình đưa văn bản vào hệ thống. Việc này giúp xác định phạm vi của kết quả và hạn chế việc diễn giải quá mức. 
Luận văn lựa chọn ChatGPT và DeepSeek không nhằm đại diện cho toàn bộ công nghệ AI trong dịch thuật. Hai công cụ được chọn vì có mức độ phổ biến tương đối cao trong môi trường sử dụng tiếng Việt và tiếng Trung, đồng thời thể hiện hai hệ sinh thái phát triển AI khác nhau. Việc so sánh hướng đến ba nội dung: khả năng truyền tải nội dung pháp quy, cách xử lý thuật ngữ nhãn thực phẩm và mức độ phù hợp của bản dịch với nhu cầu tiếp nhận bằng tiếng Việt.
[bookmark: _Toc238482202][bookmark: _Toc238744698][bookmark: _Toc243435144][bookmark: _Toc243951781]1.1.3.AI trong dịch thuật chuyên ngành
Dịch thuật chuyên ngành là hoạt động chuyển ngữ những văn bản gắn với một lĩnh vực kiến thức cụ thể như pháp luật, y tế, kỹ thuật, tài chính, thương mại hoặc an toàn thực phẩm. Khác với văn bản giao tiếp phổ thông, văn bản chuyên ngành thường có mật độ thuật ngữ cao, cấu trúc quy chuẩn và yêu cầu rõ ràng về mức độ chính xác. Vì vậy, chất lượng bản dịch không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ mà còn phụ thuộc vào khả năng nhận diện khái niệm, hiểu bối cảnh chuyên môn và sử dụng đúng hệ thống thuật ngữ của ngôn ngữ đích. 
AI có thể hỗ trợ dịch thuật chuyên ngành ở một số khâu. Trước hết, công cụ có thể tạo bản dịch sơ bộ với tốc độ nhanh, giúp người dịch nắm bắt cấu trúc và nội dung chung của tài liệu. Thứ hai, AI có thể đề xuất cách dịch thuật ngữ, giải thích khái niệm hoặc so sánh nhiều phương án biểu đạt. Thứ ba, mô hình có thể hỗ trợ hậu biên tập thông qua việc phát hiện câu khó hiểu, kiểm tra sự lặp lại hoặc viết lại theo yêu cầu về văn phong. Đối với tài liệu dài, AI còn có thể hỗ trợ tóm tắt, lập danh mục thuật ngữ và phân loại các nội dung cần ưu tiên kiểm tra.
Tuy nhiên, dịch thuật chuyên ngành cũng cho thấy rõ giới hạn của AI. Mô hình có thể lựa chọn một từ gần nghĩa nhưng không phải thuật ngữ được sử dụng chính thức trong lĩnh vực tương ứng. Ví dụ, sự khác biệt giữa “tiêu chuẩn” và “quy chuẩn” trong tiếng Việt không chỉ là vấn đề lựa chọn từ đồng nghĩa mà còn liên quan đến địa vị và cách áp dụng của từng loại văn bản. Tương tự, các động từ thể hiện nghĩa vụ như “phải”, “được”, “có thể”, “không được” và “khuyến khích” không thể tùy ý thay thế cho nhau trong văn bản pháp quy.
AI cũng có thể thiếu nhất quán khi một thuật ngữ xuất hiện nhiều lần trong tài liệu. Một từ tiếng Trung có thể được dịch theo nhiều cách khác nhau tùy ngữ cảnh, nhưng với những thuật ngữ đã được định nghĩa, việc thay đổi cách dịch không có lý do có thể gây khó khăn cho người đọc. Mặt khác, các bảng biểu, công thức, đơn vị đo lường, ký hiệu hóa học và tham chiếu chéo là những thành phần dễ phát sinh lỗi khi văn bản được chia nhỏ hoặc chuyển đổi định dạng.
Một vấn đề khác liên quan đến bảo mật và trách nhiệm. Văn bản thương mại có thể chứa thông tin về sản phẩm, công thức, khách hàng hoặc chiến lược kinh doanh. Doanh nghiệp cần xem xét chính sách dữ liệu của công cụ trước khi tải tài liệu chưa công bố lên hệ thống AI. Đồng thời, khi bản dịch được sử dụng cho mục đích pháp lý hoặc thương mại, trách nhiệm cuối cùng không thể được chuyển hoàn toàn cho công cụ. Người sử dụng hoặc tổ chức phát hành bản dịch vẫn cần có cơ chế kiểm tra và phê duyệt.
Do đó, vai trò phù hợp của AI trong dịch thuật chuyên ngành hiện nay có thể được xác định theo hướng hỗ trợ thay vì thay thế hoàn toàn. AI có thể tạo bản dịch ban đầu, nhưng bản dịch cần được hậu biên tập bởi người có năng lực tiếng Trung – Việt và kiến thức về lĩnh vực liên quan. Đối với tiêu chuẩn nhãn thực phẩm, quá trình kiểm tra nên bao gồm ít nhất ba khía cạnh: đối chiếu với nguyên bản tiếng Trung, đối chiếu thuật ngữ với văn bản Việt Nam và xem xét khả năng áp dụng trong môi trường doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để luận văn lựa chọn phương pháp so sánh bản dịch AI với bản dịch nhân công thay vì chỉ sử dụng một chỉ số đánh giá tự động.
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Tiếng Trung và tiếng Việt thuộc hai ngữ hệ khác nhau. Tiếng Trung thuộc ngữ hệ Hán – Tạng, trong khi tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á. Tuy vậy, do quá trình tiếp xúc lịch sử lâu dài, tiếng Việt tiếp nhận một số lượng đáng kể yếu tố có nguồn gốc Hán, đặc biệt trong các lĩnh vực hành chính, giáo dục, khoa học, pháp luật và tư tưởng. Lớp từ Hán Việt tạo ra nhiều điểm thuận lợi cho dịch thuật Trung – Việt, nhưng đồng thời cũng có thể làm phát sinh hiện tượng tương đồng bề mặt mà khác biệt về nghĩa hoặc phạm vi sử dụng.
Cả tiếng Trung hiện đại và tiếng Việt đều thường được xếp vào nhóm ngôn ngữ đơn lập. Quan hệ ngữ pháp chủ yếu được thể hiện thông qua trật tự từ, hư từ và ngữ cảnh thay vì biến đổi hình thái từ. Đặc điểm này tạo nên một số tương đồng trong cấu trúc câu cơ bản. Tuy nhiên, cách tổ chức thông tin, vị trí thành phần bổ nghĩa và cách liên kết các mệnh đề vẫn có nhiều khác biệt.
Trong tiếng Trung, thành phần định ngữ có thể rất dài và thường đứng trước trung tâm ngữ. Một cụm danh từ trong văn bản pháp quy có thể chứa nhiều lớp bổ nghĩa về phạm vi, đối tượng, điều kiện và cơ quan ban hành. Khi chuyển sang tiếng Việt, nếu giữ nguyên toàn bộ trật tự này, câu có thể trở nên nặng và khó hiểu. Người dịch thường cần tách cấu trúc, chuyển một số định ngữ thành mệnh đề hoặc sắp xếp lại thông tin theo trật tự phù hợp với tiếng Việt.
Tiếng Trung cũng có khả năng lược bỏ chủ ngữ hoặc thành phần đã được xác định trong ngữ cảnh. Trong văn bản pháp quy, chủ thể thực hiện nghĩa vụ đôi khi được hiểu từ tên điều, phạm vi áp dụng hoặc câu trước. Tiếng Việt cũng cho phép lược bỏ trong một số trường hợp, nhưng để bảo đảm tính rõ ràng, người dịch có thể cần khôi phục chủ thể. Việc bổ sung này phải thận trọng, bởi xác định sai chủ thể có thể làm thay đổi nội dung quy định.
Một đặc điểm đáng chú ý khác là cách biểu đạt mức độ quy phạm. Tiếng Trung sử dụng các động từ tình thái và kết cấu như 应, 应当, 可以, 不得, 不应 hoặc 鼓励 để thể hiện yêu cầu, cho phép, cấm đoán và khuyến nghị. Trong tiếng Việt, các đơn vị tương ứng có thể là “phải”, “cần”, “được”, “có thể”, “không được”, “không nên” và “khuyến khích”. Việc lựa chọn cần dựa trên giá trị quy phạm của câu, không chỉ dựa trên nghĩa từ điển riêng lẻ.
Về từ vựng, một số thuật ngữ tiếng Trung có thể chuyển sang tiếng Việt bằng yếu tố Hán Việt tương ứng. Tuy nhiên, nhiều từ đã phát triển khác nhau trong hai ngôn ngữ. Một đơn vị có thể đúng về cấu tạo Hán Việt nhưng không phải cách gọi được sử dụng trong tiêu chuẩn hoặc pháp luật Việt Nam. Vì vậy, hình thức gần gũi giữa hai ngôn ngữ không loại bỏ nhu cầu tra cứu văn bản chuyên ngành.
Những đặc điểm trên cho thấy dịch thuật Trung – Việt vừa có thuận lợi do lịch sử tiếp xúc ngôn ngữ, vừa có những thách thức riêng. Đối với AI, sự tương đồng từ vựng có thể giúp mô hình nhận diện nghĩa chung, nhưng cũng có thể dẫn đến lựa chọn máy móc các yếu tố Hán Việt mà không xét đến cách sử dụng trong tiếng Việt hiện đại.
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Thách thức đầu tiên của dịch thuật Trung – Việt là hiện tượng đa nghĩa và phụ thuộc ngữ cảnh. Một từ tiếng Trung có thể mang nhiều nghĩa trong ngôn ngữ thông thường và chuyên ngành. Chẳng hạn, 配料 trong văn bản thực phẩm thường chỉ nguyên liệu hoặc thành phần được sử dụng để sản xuất sản phẩm, trong khi ở ngữ cảnh khác có thể liên quan đến hoạt động phối trộn. Nếu chỉ lựa chọn nghĩa phổ biến mà không xem xét định nghĩa trong tiêu chuẩn, bản dịch có thể không chính xác.
Thách thức thứ hai là sự khác biệt trong hệ thống khái niệm pháp lý và kỹ thuật. 国家标准 thường có thể dịch là “tiêu chuẩn quốc gia”, nhưng việc chuyển một số loại văn bản hoặc tên cơ quan đòi hỏi hiểu biết về hệ thống quản lý của Trung Quốc. Người dịch cần tránh tự động đồng nhất một thiết chế Trung Quốc với một thiết chế Việt Nam có tên gần giống nhưng chức năng khác nhau.
Thách thức thứ ba liên quan đến câu dài và cấu trúc liệt kê. Văn bản tiêu chuẩn Trung Quốc thường trình bày nhiều điều kiện, trường hợp ngoại lệ và tham chiếu trong cùng một câu. Khi dịch sát cấu trúc, câu tiếng Việt có thể khó đọc; nhưng nếu tách câu hoặc rút gọn không thận trọng, quan hệ logic có thể bị thay đổi. Người dịch cần giữ được quan hệ giữa điều kiện, hành vi bắt buộc, ngoại lệ và kết quả pháp lý.
Thách thức thứ tư là việc xử lý số liệu và đơn vị. Tiêu chuẩn về nhãn dinh dưỡng sử dụng nhiều tỷ lệ, giá trị tham chiếu, ngưỡng bằng không, đơn vị khối lượng, thể tích và năng lượng. Một sai sót nhỏ về dấu thập phân, đơn vị hoặc ký hiệu có thể dẫn đến cách hiểu khác về yêu cầu. AI có thể tạo câu lưu loát nhưng vẫn sao chép thiếu một điều kiện tính toán hoặc trình bày sai cấu trúc bảng.
Thách thức thứ năm là tính nhất quán của văn bản. Trong văn bản pháp quy, một khái niệm được định nghĩa cần được sử dụng ổn định ở các điều khoản sau. Việc dịch 营养声称 lúc là “tuyên bố dinh dưỡng”, lúc là “công bố dinh dưỡng” có thể không nhất thiết làm sai hoàn toàn nghĩa, nhưng gây khó khăn cho việc theo dõi và đối chiếu. Vì vậy, người dịch cần xây dựng danh mục thuật ngữ trước hoặc trong quá trình dịch.
Thách thức thứ sáu là sự khác biệt về văn phong. Văn bản tiếng Trung có thể sử dụng cách diễn đạt ngắn, lược chủ thể và liệt kê liên tiếp. Văn bản pháp quy tiếng Việt thường yêu cầu diễn đạt rõ chủ thể, hành vi và điều kiện. Bản dịch tốt cần vừa tôn trọng cấu trúc nguyên bản, vừa bảo đảm người đọc tiếng Việt có thể nhận diện chính xác nghĩa vụ và phạm vi áp dụng.
Những thách thức này cũng là cơ sở để phân tích lỗi của ChatGPT và DeepSeek. Lỗi AI không chỉ biểu hiện ở việc dịch sai một từ, mà còn có thể xuất hiện dưới dạng bỏ điều kiện, thay đổi mức độ bắt buộc, thiếu nhất quán hoặc tạo ra câu dễ đọc nhưng không tương ứng đầy đủ với nguyên bản.
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Thuật ngữ chuyên ngành là các đơn vị từ vựng hoặc cụm từ biểu đạt khái niệm tương đối xác định trong một lĩnh vực. Trong văn bản về nhãn thực phẩm, thuật ngữ có thể thuộc nhiều nhóm khác nhau, bao gồm thuật ngữ pháp lý, an toàn thực phẩm, công nghệ chế biến, dinh dưỡng, bao bì và thương mại. Tính liên ngành của văn bản làm tăng yêu cầu đối với người dịch vì một đơn vị phải được hiểu đúng trong quan hệ với toàn bộ hệ thống.
Thuật ngữ trong tiêu chuẩn thường có tính định nghĩa. Khi văn bản quy định rõ nội hàm của một khái niệm, bản dịch cần phản ánh đầy đủ các thành tố của định nghĩa và sử dụng cách gọi thống nhất trong các phần tiếp theo. Ví dụ, 预包装食品 không chỉ chỉ một sản phẩm đã được đặt vào bao bì theo nghĩa thông thường mà còn được xác định theo phạm vi, cách định lượng và hình thức bán hàng cụ thể trong GB 7718-2025. Vì vậy, cách dịch “thực phẩm bao gói sẵn” cần được sử dụng ổn định và hiểu theo định nghĩa của tiêu chuẩn.
Việc lựa chọn thuật ngữ tiếng Việt nên ưu tiên các nguồn có giá trị tham chiếu như luật, nghị định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và tài liệu chuyên môn của cơ quan quản lý. Khi chưa có tương đương hoàn toàn, người dịch có thể lựa chọn cách diễn đạt gần nhất, kèm theo chú giải khi cần thiết. Tuy nhiên, không nên tự tạo thuật ngữ Hán Việt chỉ vì hình thức có vẻ tương ứng với tiếng Trung.
Một khó khăn khác là sự tồn tại song song của nhiều cách gọi trong thực tiễn. Chẳng hạn, “protein” và “chất đạm”, “axit béo trans” và “axit béo chuyển hóa”, hay “bao gói sẵn” và “đóng gói sẵn” đều có thể xuất hiện trong các tài liệu khác nhau. Việc lựa chọn cần căn cứ vào văn bản đối chiếu và mục đích của bản dịch. Đối với luận văn, nên xác định một phương án chính và ghi nhận các biến thể khi xây dựng bảng thuật ngữ Trung – Việt – Anh.
Bảng thuật ngữ trong nghiên cứu này có chức năng hỗ trợ đối chiếu chứ không được xem là danh mục chuẩn hóa chính thức. Mỗi mục nên bao gồm thuật ngữ tiếng Trung, cách dịch được lựa chọn, thuật ngữ tiếng Anh tương ứng nếu có, nguồn tham chiếu và ghi chú về phạm vi sử dụng. Cách xây dựng này giúp minh bạch hóa lựa chọn của người nghiên cứu và tạo cơ sở đánh giá mức độ nhất quán của các bản dịch AI.
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Văn bản pháp quy được sử dụng trong luận văn bao gồm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia quy định yêu cầu đối với nhãn thực phẩm bao gói sẵn và nhãn dinh dưỡng. Các văn bản này không hoàn toàn đồng nhất với luật hoặc nghị định, nhưng có nhiều đặc điểm của ngôn ngữ pháp lý – kỹ thuật: xác định phạm vi áp dụng, định nghĩa thuật ngữ, quy định hành vi bắt buộc, nêu trường hợp miễn trừ và viện dẫn các tiêu chuẩn có liên quan.
Đặc trưng đầu tiên là tính chính xác. Mỗi thuật ngữ, con số, dấu hiệu và điều kiện đều có chức năng cụ thể. Văn bản hạn chế sử dụng cách diễn đạt mơ hồ hoặc giàu cảm xúc. Đối với bản dịch, tính chính xác đòi hỏi không thêm, bớt hoặc thay đổi nội dung quy định khi chưa có căn cứ.
Đặc trưng thứ hai là tính quy phạm. Văn bản sử dụng các cấu trúc thể hiện yêu cầu, cấm đoán, cho phép và khuyến nghị. Việc chuyển đúng mức độ quy phạm đặc biệt quan trọng. “Không được” không tương đương với “không nên”; “phải” không thể tùy ý chuyển thành “có thể”. Sai lệch trong động từ tình thái có khả năng làm thay đổi cách doanh nghiệp hiểu trách nhiệm của mình.
Đặc trưng thứ ba là tính hệ thống. Các điều khoản không tồn tại biệt lập mà có quan hệ với phần thuật ngữ, phụ lục và các văn bản được viện dẫn. Một thuật ngữ trong điều khoản sau có thể được hiểu thông qua định nghĩa ở phần đầu. Một yêu cầu trình bày có thể được quy định chi tiết trong phụ lục. Do đó, dịch theo từng câu rời rạc mà không kiểm tra toàn văn dễ gây thiếu nhất quán.
Đặc trưng thứ tư là tính khuôn mẫu. Văn bản thường có cấu trúc tương đối ổn định: phạm vi, thuật ngữ, yêu cầu cơ bản, nội dung bắt buộc, nội dung tùy chọn và phụ lục. Việc giữ cấu trúc giúp người đọc đối chiếu với nguyên bản và xác định vị trí điều khoản. Tuy nhiên, giữ cấu trúc không đồng nghĩa với sao chép cứng nhắc trật tự từ của từng câu.
Đặc trưng thứ năm là tính liên ngành. Tiêu chuẩn nhãn thực phẩm kết hợp ngôn ngữ quản lý với thuật ngữ hóa học, dinh dưỡng, sản xuất và thương mại. Người dịch vì thế cần năng lực ngôn ngữ và khả năng tra cứu nhiều nguồn chuyên môn. Trong trường hợp bản dịch phục vụ doanh nghiệp, cần thêm sự hiểu biết về quy trình bao bì, công bố sản phẩm và xuất nhập khẩu.
[bookmark: _Toc238482209][bookmark: _Toc238744705][bookmark: _Toc243435151][bookmark: _Toc243951788]1.3.2. Tính tương đương pháp lý
Tương đương là một khái niệm trung tâm của dịch thuật học, nhưng trong dịch thuật pháp lý, tương đương không nên được hiểu đơn giản là tìm một từ có nghĩa giống nhau. Một thuật ngữ hoặc cấu trúc pháp lý được hình thành trong một hệ thống thể chế cụ thể. Khi chuyển sang ngôn ngữ khác, đơn vị tương ứng có thể không có cùng nội hàm, chức năng hoặc phạm vi áp dụng.
Šarčević (1997) nhấn mạnh rằng dịch thuật pháp lý cần quan tâm đến chức năng của văn bản đích và người tiếp nhận. Theo hướng tiếp cận này, người dịch phải xem xét bản dịch được sử dụng để làm gì: nghiên cứu, tham khảo, cung cấp thông tin hay dùng trong một thủ tục có hiệu lực pháp lý. Mức độ tương đương cần thiết có thể khác nhau theo mục đích.
Đối với luận văn này, các bản dịch GB 7718-2025 và GB 28050-2025 chủ yếu được xem như tài liệu nghiên cứu và tham khảo phục vụ tiếp cận quy định. Chúng không phải bản dịch chính thức do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Vì vậy, tiêu chí đánh giá tập trung vào khả năng truyền tải đúng nội dung, thuật ngữ và chức năng thông tin của văn bản, thay vì khẳng định bản dịch có giá trị pháp lý tương đương với nguyên bản.
Tính tương đương pháp lý có thể được xem xét ở nhiều cấp độ. Ở cấp độ thuật ngữ, cách dịch phải phản ánh đúng khái niệm và tránh đồng nhất các loại văn bản khác nhau. Ở cấp độ câu, bản dịch phải giữ được chủ thể, nghĩa vụ, điều kiện và ngoại lệ. Ở cấp độ văn bản, cấu trúc, quan hệ tham chiếu và sự nhất quán phải được duy trì. Ở cấp độ chức năng, người đọc tiếng Việt cần hiểu được điều gì là bắt buộc, điều gì được lựa chọn và điều gì bị cấm.
Trong một số trường hợp không có thuật ngữ tương đương hoàn toàn, người dịch có thể giữ nguyên ký hiệu hoặc tên tiêu chuẩn, sử dụng cách dịch mô tả và bổ sung chú giải. Đây thường là giải pháp thận trọng hơn so với việc thay thế bằng một khái niệm Việt Nam có vẻ gần giống nhưng khác về địa vị pháp lý. Chẳng hạn, mã GB phải được giữ nguyên để người đọc có thể truy xuất văn bản gốc.
Đối với bản dịch AI, vấn đề tương đương pháp lý cần được kiểm tra đặc biệt vì mô hình có xu hướng ưu tiên câu văn trôi chảy. Mô hình có thể thay một thuật ngữ chuyên môn bằng từ phổ thông hoặc diễn giải theo cách dễ hiểu hơn, nhưng quá trình diễn giải có thể làm giảm độ chính xác. Do đó, một bản dịch đọc tự nhiên chưa chắc đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu tương đương.
[bookmark: _Toc238482210][bookmark: _Toc238744706][bookmark: _Toc243435152][bookmark: _Toc243951789]1.3.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng bản dịch
Do phạm vi nghiên cứu ở mức phân tích trường hợp, luận văn không xây dựng một mô hình đánh giá dịch thuật mới. Trên cơ sở đặc điểm của dịch thuật pháp quy và mục đích sử dụng, nghiên cứu sử dụng sáu phương diện: độ đầy đủ; độ chính xác nội dung; độ chính xác và nhất quán thuật ngữ; bảo toàn mức độ quy phạm; tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy tiếng Việt; và độ chính xác của bảng biểu, đơn vị cùng cấu trúc trình bày. Giá trị ứng dụng được xem là kết luận tổng hợp rút ra từ sáu phương diện, không phải một điểm số độc lập.
a) Độ đầy đủ
Độ đầy đủ phản ánh mức độ bản dịch bảo toàn toàn bộ thành phần thông tin của văn bản nguồn, không lược bỏ nội dung cần thiết và không tự ý bổ sung thông tin không có căn cứ. Việc đánh giá tập trung vào việc bản dịch có chuyển tải đầy đủ tiêu đề, điều khoản, định nghĩa, chủ thể, hành động, điều kiện, ngoại lệ, chú thích, cảnh báo và các thành phần thông tin liên quan hay không; có bỏ sót từ, cụm từ hoặc mệnh đề làm thay đổi phạm vi áp dụng hay không; và có tóm lược hoặc diễn giải thay cho việc dịch đầy đủ nội dung nguồn hay không.
Đối với văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm, độ đầy đủ có ý nghĩa đặc biệt vì việc bỏ một điều kiện áp dụng, một trường hợp ngoại lệ, một thành phần dinh dưỡng bắt buộc hoặc một thông tin cảnh báo có thể khiến bản dịch vẫn trôi chảy nhưng không còn phản ánh đầy đủ yêu cầu của văn bản nguồn. Độ đầy đủ không đồng nghĩa với sao chép máy móc cấu trúc tiếng Trung; người dịch có thể điều chỉnh trật tự câu cho phù hợp với tiếng Việt, với điều kiện toàn bộ nội dung và quan hệ logic vẫn được bảo toàn.
b) Độ chính xác nội dung
Độ chính xác nội dung phản ánh mức độ bản dịch diễn đạt đúng khái niệm, sự việc và các quan hệ ý nghĩa của văn bản nguồn. Việc đánh giá xem xét bản dịch có xác định đúng chủ thể, hành động, đối tượng, phạm vi, quan hệ logic, điều kiện, ngoại lệ và quan hệ tham chiếu hay không; có làm sai hoặc làm mơ hồ nội dung kỹ thuật hay không; và có tạo thêm một cách hiểu không tồn tại trong nguyên bản hay không.
Độ chính xác nội dung khác với độ đầy đủ: một thành phần có thể đã được chuyển sang bản dịch nhưng vẫn bị hiểu hoặc diễn đạt sai. Trong tiêu chuẩn về nhãn thực phẩm, sai lệch về khái niệm, quan hệ điều kiện hoặc phạm vi áp dụng có thể làm thay đổi cách người đọc hiểu và thực hiện yêu cầu. Mức độ nghiêm trọng của lỗi được xác định theo vị trí, chức năng của nội dung bị dịch sai và mục đích sử dụng bản dịch, không mặc nhiên coi mọi lỗi đều dẫn đến cùng một hậu quả thương mại.
c) Độ chính xác và nhất quán thuật ngữ
Phương diện này đánh giá mức độ phù hợp của các thuật ngữ pháp lý, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, bao gói và thương mại. Thuật ngữ phải phản ánh đúng khái niệm trong văn bản nguồn, phù hợp với cách sử dụng trong văn bản Việt Nam có liên quan và được duy trì nhất quán trong toàn bộ bản dịch. Khi tồn tại nhiều biến thể có thể chấp nhận, việc lựa chọn cần dựa trên nguồn tham chiếu, ngữ cảnh chuyên ngành và mục đích sử dụng.
Một bản dịch có thể truyền đạt được ý chung nhưng vẫn bị đánh giá hạn chế nếu sử dụng lẫn lộn “tiêu chuẩn” và “quy chuẩn”, dùng “phối liệu” thay cho “thành phần”, hoặc thay đổi nhiều cách gọi cho cùng một khái niệm. Tiêu chí này không giả định chỉ có duy nhất một phương án dịch đúng, nhưng yêu cầu người dịch giải thích được lựa chọn và bảo đảm nguyên tắc một khái niệm được biểu đạt ổn định bằng một thuật ngữ trong cùng văn bản.
d) Bảo toàn mức độ quy phạm
Khái niệm này (thường được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh: Preservation of normative force) là một nguyên tắc quan trọng trong lĩnh vực pháp lý và triết học pháp luật. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng các quy phạm pháp luật, quyết định tư pháp, hoặc các chuẩn mực đạo đức/xã hội vẫn giữ nguyên giá trị bắt buộc, tính hiệu lực và khả năng điều chỉnh hành vi, ngay cả khi có sự thay đổi về bối cảnh hoặc xuất hiện các yếu tố xung đột.
Bảo toàn mức độ quy phạm được áp dụng ở đây mục đích để phản ánh khả năng của bản dịch trong việc duy trì đúng mức độ bắt buộc, cho phép, cấm đoán hoặc khuyến nghị của văn bản nguồn. Việc đánh giá tập trung vào các động từ và cấu trúc như 应, 应当, 可以, 不得, 不应 và 鼓励, tương ứng với các cách diễn đạt tiếng Việt như “phải”, “được”, “có thể”, “không được”, “không nên” và “khuyến khích”. Bản dịch cũng phải giữ đúng chủ thể chịu nghĩa vụ, điều kiện phát sinh nghĩa vụ và các trường hợp ngoại lệ.
Trong văn bản pháp quy, thay đổi một biểu thức chỉ mức độ bắt buộc có thể làm thay đổi chức năng của điều khoản dù phần còn lại của câu được dịch đầy đủ và trôi chảy. Chẳng hạn, chuyển “phải ghi” thành “khuyến khích ghi” làm một yêu cầu bắt buộc trở thành lựa chọn tự nguyện. Theo quan điểm tương đương pháp lý - chức năng, đây là lỗi nghiêm trọng vì bản dịch không còn giúp người tiếp nhận nhận diện đúng nghĩa vụ của văn bản nguồn.
e) Tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy
Phương diện này đánh giá khả năng tổ chức câu và văn bản bằng tiếng Việt sao cho mạch lạc, khách quan, trang trọng và phù hợp với cách diễn đạt của văn bản pháp quy. Bản dịch cần giúp người đọc nhận diện rõ chủ thể, hành động, điều kiện và quan hệ giữa các thành phần; tránh câu quá dài, mơ hồ, mang nặng trật tự từ tiếng Trung, sử dụng khẩu ngữ hoặc thêm lời giải thích không có trong nguyên bản.
Tính rõ ràng không đồng nghĩa với đơn giản hóa tùy ý. Người dịch có thể chia câu, chuyển đổi trật tự thông tin hoặc bổ sung chủ thể đã được xác định chắc chắn từ ngữ cảnh, nhưng không được làm mất nội dung hay thay đổi lực quy phạm. Khi cần chú giải, phần chú giải phải được phân biệt rõ với nội dung dịch. Vì vậy, phương diện này đánh giá đồng thời khả năng đọc hiểu và mức độ phù hợp với diễn ngôn pháp quy tiếng Việt.
f) Bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày
Phương diện này đánh giá mức độ chính xác và đầy đủ của bảng biểu, công thức, số liệu, tỷ lệ, đơn vị đo lường, ký hiệu, chú thích, cấu trúc điều mục, phụ lục và quan hệ tham chiếu. Bản dịch phải giữ đúng thứ tự hàng và cột, giá trị số, dấu thập phân, đơn vị như kJ, g, mg, μg và %, đồng thời duy trì mối liên hệ giữa nội dung chính với bảng, chú thích hoặc phụ lục tương ứng.
Đối với tiêu chuẩn ghi nhãn và dinh dưỡng, sai một con số, đơn vị, ngưỡng hoặc vị trí trình bày có thể làm thay đổi cách áp dụng yêu cầu ngay cả khi câu chữ được dịch chính xác. Việc đánh giá vì vậy không dừng ở nội dung chạy liên tục mà phải đối chiếu toàn bộ cấu trúc tài liệu. Những thay đổi định dạng chỉ được chấp nhận khi không làm mất khả năng truy xuất, đối chiếu và sử dụng thông tin của người tiếp nhận.
Sáu phương diện có quan hệ bổ sung nhưng không thay thế nhau. Độ đầy đủ kiểm tra việc có chuyển tải đủ thông tin hay không; độ chính xác nội dung kiểm tra thông tin được hiểu và diễn đạt đúng hay không; thuật ngữ kiểm tra tính phù hợp và nhất quán của khái niệm; lực quy phạm kiểm tra chức năng bắt buộc, cho phép hoặc cấm đoán; tính rõ ràng và diễn ngôn pháp quy kiểm tra chất lượng biểu đạt trong tiếng Việt; còn bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày kiểm tra khả năng đối chiếu và sử dụng tài liệu. Giá trị ứng dụng chỉ được nhận định sau khi tổng hợp kết quả của cả sáu phương diện và xem xét khối lượng hậu biên tập cần thiết.
[bookmark: _Toc243435153][bookmark: _Toc243951790]1.3.4. Khung phân tích của luận văn
Khung phân tích được xây dựng từ quan điểm tương đương pháp lý - chức năng của Šarčević (1997). Đơn vị đánh giá không chỉ là từ hoặc câu riêng lẻ mà là khả năng của bản dịch trong việc giúp người tiếp nhận nhận diện đúng chủ thể, nghĩa vụ, điều kiện, ngoại lệ, thuật ngữ, số liệu và cách thức trình bày của văn bản nguồn. Vì các bản dịch được khảo sát không phải bản dịch chính thức, khung phân tích đánh giá mức độ phù hợp cho mục đích tham khảo và hậu biên tập, không gán cho chúng giá trị pháp lý tương đương nguyên bản.
Khung gồm sáu phương diện: (1) độ đầy đủ, tức không bỏ hoặc thêm nội dung; (2) độ chính xác nội dung, gồm quan hệ logic, điều kiện, ngoại lệ, số liệu và đơn vị; (3) độ chính xác và nhất quán thuật ngữ; (4) bảo toàn mức độ quy phạm, đặc biệt các biểu thức chỉ bắt buộc, cho phép, cấm và khuyến nghị; (5) tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy tiếng Việt; và (6) độ chính xác của bảng biểu, cấu trúc điều mục và thông tin trình bày. Sáu phương diện được áp dụng thống nhất khi phân tích ChatGPT và DeepSeek.
Bằng chứng được tổ chức theo chuỗi: câu hỏi nghiên cứu → nguồn dữ liệu → chỉ báo → phát hiện → giải thích lý thuyết → ý nghĩa sử dụng → giới hạn kết luận. Khảo sát cung cấp bằng chứng về nhận thức và hành vi tự báo cáo; đối chiếu bản dịch cung cấp bằng chứng trực tiếp về đầu ra; phỏng vấn cung cấp bối cảnh thực tiễn. Các nguồn không thay thế cho nhau và chỉ được dùng trong phạm vi chức năng của từng loại dữ liệu.
Mức độ nghiêm trọng được xác định theo ảnh hưởng tiềm tàng đến chức năng của văn bản: nhẹ, trung bình, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Cách phân loại này ngăn việc đánh đồng lỗi diễn đạt với lỗi làm thay đổi nghĩa vụ pháp lý, đồng thời là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên trong hậu biên tập.
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Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ thương mại với quy mô lớn, cơ cấu hàng hóa đa dạng và mức độ liên kết ngày càng sâu trong chuỗi cung ứng khu vực. Trung Quốc là một nguồn cung quan trọng đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu và hàng hóa trung gian của Việt Nam, đồng thời là thị trường tiêu thụ đáng kể đối với nông sản, thủy sản và một số sản phẩm chế biến của Việt Nam.
Theo cơ quan thống kê Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đạt 930,05 tỷ USD. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi cũng thuộc nhóm thị trường xuất khẩu quan trọng. Quy mô trao đổi này cho thấy các thay đổi về tiêu chuẩn, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và ghi nhãn của Trung Quốc có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nhóm doanh nghiệp Việt Nam, dù mức độ cụ thể khác nhau theo ngành hàng và loại sản phẩm. 
Quan hệ thương mại song phương không chỉ thể hiện qua giá trị kim ngạch mà còn qua sự gia tăng yêu cầu về thương mại chính ngạch. Các sản phẩm muốn tiếp cận ổn định thị trường cần đáp ứng quy định về chất lượng, đăng ký doanh nghiệp, kiểm dịch, bao bì, nhãn và hồ sơ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào quan hệ giao dịch sang quản trị tuân thủ có hệ thống.
Đối với nông sản và thủy sản, Trung Quốc là thị trường có dung lượng lớn nhưng cũng đang hoàn thiện nhanh hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các quy định có thể được cập nhật theo nhóm sản phẩm và hình thức phân phối. Vì vậy, doanh nghiệp không nên xem yêu cầu của thị trường Trung Quốc là cố định hoặc đơn giản hơn các thị trường khác. Việc theo dõi văn bản tiếng Trung và chuyển tải chính xác nội dung sang tiếng Việt trở thành một phần trong quá trình chuẩn bị thị trường.
Dịch thuật đóng vai trò trung gian trong chuỗi này. Doanh nghiệp cần dịch tiêu chuẩn, hợp đồng, chứng thư, yêu cầu kỹ thuật, nội dung nhãn và thông tin phản hồi. Chất lượng dịch có thể ảnh hưởng đến tốc độ tiếp nhận quy định và hiệu quả phối hợp giữa bộ phận kỹ thuật, kinh doanh, pháp chế và đối tác. Tuy nhiên, dịch thuật chỉ là một thành phần của năng lực hội nhập; doanh nghiệp còn cần kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng và tham vấn chuyên môn.
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Hàng rào kỹ thuật trong thương mại được hình thành từ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hàng hóa. Theo Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO, các yêu cầu về đặc tính sản phẩm, bao gói, ký mã hiệu và ghi nhãn có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của TBT. Hiệp định thừa nhận quyền của thành viên áp dụng biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu chính đáng như bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường, nhưng yêu cầu các biện pháp không được phân biệt đối xử và không tạo ra trở ngại thương mại không cần thiết.[62]
Không phải mọi tiêu chuẩn hoặc yêu cầu kỹ thuật đều là rào cản theo nghĩa tiêu cực. Nhiều quy định giúp bảo vệ người tiêu dùng, tăng tính minh bạch và giảm sự bất cân xứng thông tin. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa quy định của các quốc gia có thể làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp xuất khẩu có thể phải điều chỉnh thiết kế sản phẩm, bao bì, quy trình kiểm nghiệm và hồ sơ cho từng thị trường.
Ghi nhãn là một dạng yêu cầu kỹ thuật phổ biến vì nhãn thể hiện thông tin mà người tiêu dùng và cơ quan quản lý sử dụng để nhận diện sản phẩm. Các quy định có thể xác định nội dung bắt buộc, ngôn ngữ, kích thước chữ, vị trí, đơn vị đo lường và cách thể hiện tuyên bố dinh dưỡng. Nếu quy định của nước nhập khẩu khác với quy định trong nước, doanh nghiệp phải xây dựng phiên bản nhãn phù hợp với thị trường đích.
Từ góc độ ngôn ngữ, TBT không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan đến khả năng tiếp cận thông tin. Một doanh nghiệp có thể gặp khó khăn không phải vì không có năng lực sản xuất, mà vì chưa hiểu đầy đủ yêu cầu của văn bản bằng ngôn ngữ khác. Dịch thuật chính xác do đó có thể góp phần giảm một phần chi phí tìm hiểu và hạn chế sai lệch trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, bản dịch không thay thế việc xác nhận với cơ quan chức năng hoặc nhà nhập khẩu khi quy định chưa rõ ràng.
Trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, doanh nghiệp cần theo dõi cả yêu cầu TBT và các biện pháp an toàn, kiểm dịch động thực vật có liên quan. Phạm vi của luận văn tập trung vào tiêu chuẩn nhãn thực phẩm, vì vậy không phân tích sâu toàn bộ hệ thống SPS. Việc giới hạn này giúp nghiên cứu duy trì trọng tâm giữa dịch thuật, ghi nhãn và thương mại.
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Tiêu chuẩn cung cấp những yêu cầu, đặc tính hoặc phương pháp chung nhằm bảo đảm mức độ thống nhất của sản phẩm, quy trình và dịch vụ. Trong lĩnh vực thực phẩm, tiêu chuẩn có thể liên quan đến an toàn, thành phần, phương pháp thử, bao bì và thông tin cung cấp cho người tiêu dùng. Việc áp dụng tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, chứng minh sự phù hợp và thuận lợi hơn khi trao đổi với đối tác.
Cần phân biệt tiêu chuẩn với quy chuẩn kỹ thuật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về nguyên tắc được áp dụng tự nguyện, nhưng có thể trở thành bắt buộc khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật. Quy chuẩn kỹ thuật quy định mức giới hạn và yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ. Sự phân biệt này có ý nghĩa đối với dịch thuật vì cách chuyển sai loại văn bản có thể làm người đọc hiểu sai tính bắt buộc.
Đối với Trung Quốc, GB 7718-2025 và GB 28050-2025 thuộc hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm. GB 7718-2025 quy định các nội dung chung về nhãn thực phẩm bao gói sẵn, bao gồm tên thực phẩm, bảng thành phần, thông tin nhà sản xuất, ngày tháng, điều kiện bảo quản, chất gây dị ứng và nhãn số. GB 28050-2025 tập trung vào nhãn dinh dưỡng, quy định thành phần bắt buộc, giá trị tham chiếu dinh dưỡng, tuyên bố dinh dưỡng, cách trình bày bảng và câu cảnh báo. Hai văn bản được công bố năm 2025 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2027.
Ghi nhãn thực phẩm thực hiện đồng thời nhiều chức năng. Đối với người tiêu dùng, nhãn cung cấp thông tin để lựa chọn, sử dụng và bảo quản sản phẩm. Đối với cơ quan quản lý, nhãn là một cơ sở kiểm tra sự phù hợp giữa sản phẩm và thông tin doanh nghiệp công bố. Đối với doanh nghiệp, nhãn là kết quả phối hợp giữa sản xuất, kiểm nghiệm, pháp chế, thiết kế và tiếp thị.
Trong thương mại quốc tế, nhãn còn có chức năng kết nối các hệ thống quy định. Một sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam nhưng bán tại Trung Quốc có thể phải điều chỉnh nội dung và cách trình bày theo quy định của thị trường Trung Quốc. Do đó, bản dịch nhãn không nên được thực hiện như hoạt động thay thế từ ngữ đơn thuần. Người dịch cần hiểu sản phẩm, đối tượng tiêu dùng, quy định áp dụng và nguồn dữ liệu kỹ thuật.
Việc dịch chính xác GB 7718-2025 và GB 28050-2025 có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện những thay đổi trước thời điểm các tiêu chuẩn có hiệu lực. Tuy nhiên, các bản dịch trong luận văn chỉ mang giá trị nghiên cứu và tham khảo. Khi triển khai thực tế, doanh nghiệp cần sử dụng nguyên bản chính thức, hướng dẫn của cơ quan Trung Quốc, yêu cầu của nhà nhập khẩu và ý kiến chuyên gia khi cần thiết.
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Tuân thủ tiêu chuẩn trong hoạt động xuất khẩu là quá trình doanh nghiệp nhận diện yêu cầu của thị trường, điều chỉnh sản phẩm và hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp, duy trì bằng chứng và cập nhật thay đổi. Đối với doanh nghiệp thực phẩm, quá trình này có thể bao gồm kiểm soát nguyên liệu, an toàn sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm, bao bì, nhãn và điều kiện vận chuyển.
Tại Việt Nam, ba tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7087:2013, TCVN 7088:2025 và TCVN 14429:2025 tạo thành một hệ thống tiêu chuẩn quốc gia điều chỉnh việc ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn, ghi nhãn dinh dưỡng và công bố dinh dưỡng/sức khỏe. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nội dung nhãn còn phải đáp ứng pháp luật của nước nhập khẩu và thỏa thuận thương mại có liên quan.
Điều đó có nghĩa là việc đáp ứng quy định của Việt Nam chưa đủ để bảo đảm sản phẩm có thể lưu thông tại Trung Quốc. Doanh nghiệp phải đối chiếu yêu cầu của thị trường đích, đặc biệt đối với sản phẩm được đóng gói để bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Một nhãn phù hợp với quy định Việt Nam có thể vẫn cần điều chỉnh tên gọi, thành phần, bảng dinh dưỡng, cảnh báo và cách trình bày khi sử dụng tại Trung Quốc.
Vấn đề tuân thủ trở nên phức tạp hơn khi tiêu chuẩn được sửa đổi. Khi GB 7718-2025 và GB 28050-2025 thay thế phiên bản năm 2011, doanh nghiệp cần rà soát sự khác biệt, xác định sản phẩm thuộc phạm vi nào và lập kế hoạch thay đổi trước thời điểm áp dụng. Việc thay đổi nhãn có thể kéo theo điều chỉnh khuôn in, thiết kế bao bì, hồ sơ sản phẩm, phần mềm quản lý dữ liệu và quy trình phê duyệt nội bộ.
Đối với doanh nghiệp thủy sản, trong đó có doanh nghiệp cá tra, yêu cầu tuân thủ phụ thuộc vào dạng sản phẩm và kênh phân phối. Cá tra nguyên liệu, phi lê đông lạnh đóng gói lớn cho nhà chế biến và sản phẩm bao gói sẵn bán lẻ không nhất thiết chịu cùng một yêu cầu ghi nhãn. Vì vậy, phân tích cần tránh khái quát rằng mọi sản phẩm cá tra đều phải thể hiện toàn bộ nội dung giống nhau. Doanh nghiệp cần xác định rõ sản phẩm có cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng hay không, có chế biến thêm tại Trung Quốc hay không và bên nào chịu trách nhiệm đối với nhãn cuối cùng.
Nhiều doanh nghiệp thủy sản áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận theo yêu cầu của thị trường, chẳng hạn HACCP, ISO 22000, BRCGS, ASC, BAP hoặc GlobalG.A.P. Các hệ thống này có phạm vi và mục tiêu khác nhau nhưng nhìn chung đều nhấn mạnh kiểm soát quy trình, truy xuất nguồn gốc, quản lý hồ sơ và khả năng chứng minh sự phù hợp. Việc có chứng nhận không tự động bảo đảm nhãn đáp ứng mọi quy định của Trung Quốc, nhưng có thể cung cấp nền tảng dữ liệu và quản trị giúp doanh nghiệp chuẩn bị thông tin chính xác hơn.
Trong quy trình tuân thủ, dịch thuật xuất hiện ở nhiều giai đoạn. Bộ phận pháp chế hoặc xuất nhập khẩu cần dịch tiêu chuẩn và thông báo; bộ phận kỹ thuật cần đối chiếu tên thành phần, phụ gia và chỉ tiêu dinh dưỡng; bộ phận thiết kế cần chuyển nội dung thành nhãn; đối tác nhập khẩu có thể yêu cầu giải thích hoặc sửa đổi. Nếu các bộ phận sử dụng những cách dịch thuật ngữ khác nhau, nguy cơ sai lệch và phải chỉnh sửa sẽ tăng lên.
AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp tạo bản dịch ban đầu và nhận diện nhanh những phần cần quan tâm. Tuy nhiên, do văn bản pháp quy chứa điều kiện, ngoại lệ và thuật ngữ có tính hệ thống, doanh nghiệp không nên sử dụng trực tiếp đầu ra AI mà không kiểm tra. Quy trình thận trọng có thể gồm: tạo bản dịch sơ bộ; đối chiếu với nguyên bản; kiểm tra thuật ngữ bằng văn bản chính thức; rà soát bởi người có chuyên môn; và xác nhận nội dung nhãn với đối tác hoặc đơn vị tư vấn khi cần thiết.
Một hạn chế thực tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ là thiếu bộ phận chuyên trách về pháp chế và ngôn ngữ. Doanh nghiệp có thể phụ thuộc vào bản dịch của đối tác, công cụ trực tuyến hoặc thông tin thứ cấp. Trong trường hợp này, khả năng tiếp cận bản dịch rõ ràng và có chú thích nguồn tham chiếu có thể hỗ trợ việc chuẩn bị, nhưng vẫn cần phân biệt giữa tài liệu tham khảo và hướng dẫn có thẩm quyền.
Từ góc độ Việt Nam học, vấn đề tuân thủ không chỉ là câu chuyện của một văn bản kỹ thuật. Nó phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trước sự thay đổi của thể chế thương mại khu vực, năng lực tiếp nhận tri thức bằng ngôn ngữ nước ngoài và mức độ phối hợp giữa sản xuất, kỹ thuật, pháp lý và thị trường. Dịch thuật Trung – Việt vì vậy là một mắt xích trong quá trình hội nhập, dù không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công xuất khẩu.
Tóm lại, cơ sở lý luận và thực tiễn được trình bày trong chương này cho thấy việc đánh giá bản dịch AI phải được đặt ở giao điểm của công nghệ, ngôn ngữ, pháp quy và thương mại. ChatGPT và DeepSeek có thể hỗ trợ xử lý nhanh văn bản tiếng Trung, nhưng chất lượng đầu ra phải được xem xét thống nhất theo sáu phương diện: độ đầy đủ; độ chính xác nội dung; độ chính xác và nhất quán thuật ngữ; bảo toàn mức độ quy phạm; tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy; và độ chính xác của bảng biểu, đơn vị cùng cấu trúc trình bày. Những cơ sở này được vận dụng trong chương tiếp theo để phân tích bản dịch của GB 7718-2025 và GB 28050-2025.
Tiểu kết 
Chương 1 đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch thuật Trung – Việt đối với văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm. Trước hết, chương khái quát quá trình phát triển của công nghệ dịch máy, từ dịch máy dựa trên quy tắc (RBMT), dịch máy thống kê (SMT), dịch máy thần kinh (NMT) đến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đồng thời làm rõ đặc điểm, tiềm năng và giới hạn của ChatGPT và DeepSeek trong dịch thuật chuyên ngành. Tiếp đó, chương phân tích những đặc trưng ngôn ngữ của tiếng Trung và tiếng Việt, chỉ ra các thách thức trong việc chuyển dịch thuật ngữ, cấu trúc câu và cách diễn đạt mang tính quy phạm. Trên cơ sở lý thuyết về tương đương pháp lý – chức năng, chương xác định sáu phương diện đánh giá chất lượng bản dịch, bao gồm độ đầy đủ, độ chính xác nội dung, độ chính xác và nhất quán thuật ngữ, bảo toàn mức độ quy phạm, tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy tiếng Việt, cùng độ chính xác của bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày. Bên cạnh đó, chương đặt hoạt động dịch thuật trong bối cảnh hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc, làm rõ vai trò của tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm, hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) và yêu cầu tuân thủ của doanh nghiệp xuất khẩu. Qua đó, có thể thấy rằng AI mang lại nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả dịch thuật nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò kiểm tra và thẩm định của con người, đặc biệt đối với các văn bản có tính pháp lý và kỹ thuật cao. Những nội dung được trình bày trong chương này tạo nền tảng lý luận và khung phân tích cho việc nghiên cứu các tiêu chuẩn GB 7718-2025 và GB 28050-2025, đồng thời góp phần làm rõ mối quan hệ giữa chất lượng dịch thuật, khả năng tiếp cận quy định và năng lực hội nhập thương mại của doanh nghiệp Việt Nam.
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Hệ thống quản lý ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn của Trung Quốc được xây dựng trên cơ sở Luật An toàn thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (中华人民共和国食品安全法) cùng với hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm (食品安全国家标准 – GB). Đây là hệ thống văn bản kỹ thuật có tính pháp lý bắt buộc, quy định thống nhất các yêu cầu về ghi nhãn, công bố thông tin, chất lượng và an toàn đối với thực phẩm bao gói sẵn lưu thông trên thị trường Trung Quốc cũng như thực phẩm nhập khẩu vào quốc gia này. Mục tiêu của hệ thống tiêu chuẩn là bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác của người tiêu dùng; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời tạo môi trường cạnh tranh minh bạch và thuận lợi cho hoạt động thương mại trong nước và quốc tế.
Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về ghi nhãn thực phẩm, có nhiều tiêu chuẩn điều chỉnh các nội dung chuyên biệt như tiêu chuẩn về sử dụng phụ gia thực phẩm (GB 2760), tiêu chuẩn về sử dụng chất tăng cường dinh dưỡng (GB 14880), tiêu chuẩn về ghi nhãn hương liệu thực phẩm (GB 30616) và các tiêu chuẩn liên quan đến từng nhóm sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, GB 7718-2025 và GB 28050-2025 được xem là hai tiêu chuẩn cốt lõi, có phạm vi điều chỉnh rộng nhất và đóng vai trò nền tảng trong toàn bộ hệ thống quy định về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn của Trung Quốc.
Tiêu chuẩn GB 7718-2025 – Quy tắc chung về nhãn thực phẩm bao gói sẵn GB 7718-2025 (食品安全国家标准 预包装食品标签通则) là tiêu chuẩn quốc gia quy định các nguyên tắc chung đối với việc ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn. Tiêu chuẩn này xác định những thông tin bắt buộc phải thể hiện trên nhãn như tên thực phẩm, danh mục thành phần, khối lượng tịnh, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu, nước xuất xứ (đối với thực phẩm nhập khẩu), hướng dẫn sử dụng, thông tin cảnh báo và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý nhà nước.
Bên cạnh việc quy định nội dung thông tin, GB 7718-2025 còn đưa ra các yêu cầu về hình thức trình bày nhãn như kích thước chữ, cách bố trí thông tin, nguyên tắc sử dụng thuật ngữ, ngôn ngữ ghi nhãn và các quy định nhằm bảo đảm thông tin được thể hiện trung thực, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu và không gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Với phạm vi điều chỉnh toàn diện, GB 7718-2025 được xem là văn bản nền tảng định hướng việc thiết kế và xây dựng nhãn của hầu hết các loại thực phẩm bao gói sẵn lưu thông trên thị trường Trung Quốc.
Bên cạnh các yêu cầu chung về ghi nhãn, việc công bố thông tin dinh dưỡng được điều chỉnh bởi GB 28050-2025 (食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则). Đây là tiêu chuẩn chuyên ngành quy định về nội dung, phương pháp trình bày và nguyên tắc công bố thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm bao gói sẵn.
Tiêu chuẩn quy định cụ thể việc xây dựng bảng giá trị dinh dưỡng, phương pháp xác định và biểu thị năng lượng, protein, chất béo, carbohydrate, natri và các thành phần dinh dưỡng khác; đồng thời quy định giá trị tham chiếu dinh dưỡng (Nutrient Reference Values – NRV), điều kiện sử dụng các tuyên bố về hàm lượng dinh dưỡng, tuyên bố so sánh và các tuyên bố liên quan đến chức năng của thành phần dinh dưỡng. Thông qua việc chuẩn hóa cách trình bày thông tin dinh dưỡng, GB 28050-2025 góp phần giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sức khỏe, đồng thời hạn chế tình trạng sử dụng các tuyên bố gây hiểu nhầm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Mặc dù có phạm vi điều chỉnh khác nhau, GB 7718-2025 và GB 28050-2025 có mối quan hệ bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong hệ thống quản lý ghi nhãn thực phẩm của Trung Quốc. Nếu GB 7718-2025 quy định khung pháp lý chung đối với toàn bộ thông tin bắt buộc trên nhãn thực phẩm thì GB 28050-2025 tập trung điều chỉnh riêng phần thông tin dinh dưỡng và các tuyên bố liên quan đến giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Nói cách khác, GB 7718-2025 quy định "nhãn thực phẩm phải ghi những gì và trình bày như thế nào", còn GB 28050-2025 quy định "thông tin dinh dưỡng phải được công bố theo nguyên tắc nào".
Sự kết hợp của hai tiêu chuẩn này tạo thành một hệ thống quy định hoàn chỉnh, bảo đảm tính thống nhất giữa thông tin nhận diện sản phẩm và thông tin dinh dưỡng. Đây cũng là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động ghi nhãn, đồng thời là căn cứ để doanh nghiệp thiết kế nhãn sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật Trung Quốc.
[bookmark: _Toc243435161][bookmark: _Toc243951798]2.2. So sánh với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam
Mỗi một quốc gia xây dựng các yêu cầu ghi nhãn bao bì thực phẩm phù hợp với điều kiện quản lý và hệ thống pháp luật của mình. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước, có quan hệ thương mại chặt . Nhiều sản phẩm của Việt Nam được xuất sang Trung Quốc, trong đó có cá tra. Về nhãn bao bì thực phẩm bao gói sẵn, Trung Quốc thường dựa vào hai tiêu chuẩn quốc gia chính về an toàn thực phẩm, “ bao gồm: (1) Quy tắc chung về nhãn thực phẩm bao gói sẵn ”; (2) Quy tắc chung về nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn”. Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn là công cụ quản lý quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì trật tự thương mại. Trước hết, chúng tôi giới thiệu sơ lược về các tiêu chuẩn được so sánh giữa hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và Trung Quốc:
1) Tiêu chuẩn GB 7718‑2025 (Quy tắc chung về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn – “食品安全国家标准 预包装食品标签通则”) là tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của Trung Quốc, do Ủy ban Y tế Quốc gia và Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước ban hành năm 2025, thay thế GB 7718‑2011, có hiệu lực từ ngày 16/03/2027.
2) Tiêu chuẩn GB 28050‑2025 (Quy tắc chung về ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn – “食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则”) là tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc, do Ủy ban Y tế Quốc gia và Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước ban hành năm 2025, thay thế GB 28050‑2011, có hiệu lực từ ngày 16/03/2027.
3) TCVN 7087:2013 (Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn – “Labelling of prepackaged foods”) là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam, hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 1‑1985, sửa đổi bổ sung năm 2010, do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2013, thay thế TCVN 7087:2008.
4) TCVN 7088:2025 (Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng – “Guidelines on nutrition labelling”) là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 05/06/2025, thay thế TCVN 7088:2015, tương đương một phần với CAC/GL 2‑1985, sửa đổi 2021. Tiêu chuẩn này hướng dẫn cách thức ghi nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm.
5) TCVN 14429:2025 (Hướng dẫn sử dụng công bố dinh dưỡng và công bố khuyến cáo về sức khỏe – “Guidelines for use of nutrition and health claims”) là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 05/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, tương đương một phần với CAC/GL 23‑1997, sửa đổi 2013.
Chúng tôi so sánh 2 cặp tiêu chuẩn được chia từ 5 tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam và Trung Quốc: 
1) Cặp một là GB7718-2025 ↔ TCVN 7087:2013. Tức là Tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc GB 7718-2025 với Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN 7087:2013 về ghi nhãn thực phẩm.
2) Cặp hai là GB28050-2025 ↔ TCVN 7088:2025 và TCVN 14429:2025. Tức là Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc của Trung Quốc với Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN 7088:2025; TCVN 14429:2025 về ghi nhãn dinh dưỡng và Hướng dẫn tuyên bố dinh dưỡng và sức khỏe
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 Việc ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn là công cụ quản lý quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì trật tự thương mại. Nhiều điểm tương đồng về nội dung thông tin bắt buộc 
1) Về mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng: Cả hai hệ thống tiêu chuẩn đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo thông tin trên nhãn thực phẩm là trung thực, chính xác và không gây hiểu nhầm. Các yêu cầu như tên thực phẩm, danh sách thành phần, khối lượng tịnh, ngày sản xuất và hạn sử dụng đều xuất hiện trong cả hai hệ thống.
2) Về thông tin bắt buộc cơ bản: Cả hai bộ tiêu chuẩn đều yêu cầu các thông tin nền tảng giống nhau trên nhãn thực phẩm bao gồm: tên sản phẩm, danh sách thành phần (配料表), khối lượng tịnh, tên và địa chỉ nhà sản xuất / nhà nhập khẩu, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản.
3) Về nguyên tắc ghi nhãn: Cả hai đều yêu cầu nhãn phải rõ ràng, nổi bật, bền, dễ đọc và dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, có căn cứ khoa học, không được sử dụng ngôn từ, đồ họa phóng đại gây hiểu nhầm, và cấm quảng cáo tác dụng chữa bệnh của thực phẩm.
4) Về cơ sở tham chiếu quốc tế: Các tiêu chuẩn của Việt Nam và Trung Quốc đều chịu ảnh hưởng mạnh từ các tiêu chuẩn của Codex Alimentarius (CAC).
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1) Về bản chất pháp lý (khác biệt nền tảng): Đây là điểm khác biệt cốt lõi và xuyên suốt. Tiêu chuẩn Trung Quốc GB 7718‑2025 và GB 28050‑2025 là các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (强制性国家标准) 规范使用国家标准和行业标准代号, có hiệu lực pháp lý như quy định của pháp luật, mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Trung Quốc đều phải tuân thủ. Ngược lại, TCVN của Việt Nam về cơ bản là “Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện. Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.” trích từ điều 23 Luật số 68/2006/QH11 của Quốc hội: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật,
2) Về nguồn gốc xây dựng: Tiêu chuẩn Việt Nam được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của Codex Alimentarius (CAC) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành. Tiêu chuẩn Trung Quốc được xây dựng độc lập dựa trên hệ thống pháp luật và điều kiện thực tế của Trung Quốc, mặc dù có tham khảo các thông lệ quốc tế.
3) Về tính cập nhật và xu hướng phát triển: Các tiêu chuẩn của Trung Quốc (GB 7718‑2025, GB 28050‑2025) vừa được ban hành năm 2025, trong khi TCVN 7087:2013 đã có từ năm 2013, tạo ra khoảng cách gần 12 năm về tuổi đời của tiêu chuẩn. Khoảng cách thời gian này dẫn đến sự khác biệt đáng kể về mức độ đáp ứng các xu hướng mới như số hóa, cảnh báo dinh dưỡng trẻ em, và yêu cầu về chất gây dị ứng.
4) Về cấu trúc hệ thống tiêu chuẩn: Trung Quốc phân tách rõ ràng giữa tiêu chuẩn ghi nhãn chung (GB 7718) và tiêu chuẩn ghi nhãn dinh dưỡng (GB 28050), trong khi Việt Nam có cấu trúc tương tự nhưng TCVN 7088 và TCVN 14429 có phạm vi bao phủ rộng hơn, bao gồm cả hướng dẫn về tuyên bố dinh dưỡng và tuyên bố sức khỏe trong một hệ thống thống nhất.
[bookmark: _Toc243435164][bookmark: _Toc243951801]2.2.3. Những điểm tương đồng giữa GB7718-2025 và TCVN 7087:2013
Bên cạnh những điểm tương đồng và khác biệt chung đã được nêu trên, nhưng mỗi cặp đều có điểm tương đồng và khác biệt riêng, chúng tôi tiếp tục nêu ra như sau:
1) Phạm vi áp dụng tương đồng: Cả hai tiêu chuẩn đều áp dụng cho nhãn của tất cả các loại thực phẩm bao gói sẵn được bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc sử dụng cho các mục đích trực tiếp.
2) Các nội dung bắt buộc cơ bản giống nhau: Cả hai tiêu chuẩn đều yêu cầu thể hiện các nội dung cốt lõi giống nhau trên nhãn thực phẩm, bao gồm:Tên thực phẩm, Danh sách thành phần, Khối lượng tịnh, Tên, địa chỉ nhà sản xuất, Ngày sản xuất, Hạn sử dụng, Điều kiện bảo quản, Hướng dẫn sử dụng.
3) Nguyên tắc ghi nhãn giống nhau: Cả hai đều quy định nhãn thực phẩm phải đáp ứng các nguyên tắc: trung thực, chính xác, không gây hiểu nhầm; rõ ràng, nổi bật, bền, dễ đọc; sử dụng ngôn ngữ phổ thông; không quảng cáo tác dụng chữa bệnh.
[bookmark: _Toc243435165][bookmark: _Toc243951802]2.2.4. Những điểm khác biệt giữa GB7718-2025 và TCVN 7087:2013
1) Về định nghĩa “thực phẩm bao gói sẵn”: GB 7718‑2025 mở rộng đáng kể phạm vi định nghĩa so với TCVN 7087:2013, bao gồm không chỉ thực phẩm được định lượng trước (pre‑quantified) mà còn bao gồm “thực phẩm được bán theo phương thức cân đo” (以计量方式销售), chẳng hạn như kẹo, sô‑cô‑la, các loại hạt được đóng gói sẵn nhưng bán theo cân. TCVN 7087:2013 chủ yếu tập trung vào thực phẩm được định lượng trước.
2) Về yêu cầu chất gây dị ứng: GB 7718-2025 quy định công bố tám nhóm thực phẩm có khả năng gây dị ứng khi được sử dụng làm thành phần, gồm ngũ cốc chứa gluten, giáp xác, cá, trứng, lạc, đậu nành, sữa và các loại hạt. Đối với phía Việt Nam, không nên kết luận TCVN 7087:2013 chỉ mang tính khuyến khích về nội dung này: tiêu chuẩn được công bố là hoàn toàn tương đương Codex STAN 1-1985 (sửa đổi 2010), trong đó các thành phần thuộc danh mục gây dị ứng phải được công bố. Sự khác biệt về hiệu lực áp dụng cần được xác định bằng cách đọc TCVN cùng các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan, thay vì đối lập đơn giản giữa 'bắt buộc' và 'tự nguyện'.
3) Về công nghệ số: Trung Quốc đã thiết lập cơ chế nhãn số cho thực phẩm bao gói sẵn thông qua văn bản quản lý riêng được công bố năm 2025; nhãn số có thể được sử dụng để bổ sung thông tin nhưng không đương nhiên thay thế các nội dung bắt buộc phải thể hiện trực tiếp trên nhãn vật lý. Vì vậy, luận văn phân biệt yêu cầu của GB 7718-2025 với quy định triển khai nhãn số, tránh quy toàn bộ cơ chế này cho riêng tiêu chuẩn GB 7718-2025. TCVN 7087:2013 chưa đề cập cơ chế nhãn số tương ứng.
4) Về việc tách bạch nội dung kỹ thuật: GB 7718‑2025 đã loại bỏ nhiều yêu cầu chi tiết từng có trong phiên bản 2011 (như cỡ chữ, số hiệu giấy phép sản xuất, cách thể hiện khối lượng tịnh trong bao bì nhiều lớp, v.v.) và chuyển các nội dung này sang “Quy định quản lý ghi nhãn thực phẩm” (《食品标识监督管理办法》) do Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước ban hành. TCVN 7087:2013 duy trì tích hợp tất cả các yêu cầu trong một tiêu chuẩn duy nhất.
5) Về tuyên bố sản phẩm: GB 7718‑2025 bổ sung yêu cầu về tuyên bố thực phẩm (食品声称的要求), kiểm soát chặt chẽ các tuyên bố trên nhãn, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe. TCVN 7087:2013 có đề cập đến tuyên bố (claims) nhưng với phạm vi hẹp hơn, chủ yếu liên quan đến bản chất, nguồn gốc, đặc tính dinh dưỡng của thực phẩm.
6) Về yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu: GB 7718‑2025 bổ sung các yêu cầu cụ thể đối với thực phẩm nhập khẩu (增加了对进口食品的标示要求). TCVN 7087:2013, mặc dù không có điều khoản riêng về thực phẩm nhập khẩu, nhưng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam cũng phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu ghi nhãn.
[bookmark: _Toc243435429]Bảng 1: Tóm tắt so sánh giữa GB7718-2025 và TCVN 7087:2013
	Tiêu chí
	GB 7718-2025
(Trung Quốc)
	TCVN 7087:2013
(Việt Nam)

	Hiệu lực
	16/03/2027
	2013 (còn hiệu lực)

	Định nghĩa thực phẩm bao gói sẵn
	Mở rộng (bao gồm bán theo cân)
	Truyền thống (định lượng trước)

	Chất gây dị ứng
	Bắt buộc (8 nhóm)
	Khuyến khích tự nguyện

	Nhãn số
	Có (tự nguyện)
	Chưa có

	Phân cấp quản lý
	Tách bạch, chuyển sang văn bản hành chính
	Tập trung trong một tiêu chuẩn

	Tuyên bố sản phẩm
	Quy định chi tiết, mở rộng
	Quy định cơ bản

	Thực phẩm nhập khẩu
	Có điều khoản riêng
	Không có điều khoản riêng

	Năm ban hành
	2025
	2013


[bookmark: _Toc243435166][bookmark: _Toc243951803]2.2.5. Kết luận so sánh tiêu chuẩn giữa GB7718-2025 và TCVN 7087:2013
Hai tiêu chuẩn có sự tương đồng về mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng và các nhóm thông tin cốt lõi. Một số điểm của GB 7718-2025 được quy định chi tiết hơn, như phạm vi thực phẩm bao gói sẵn, thông tin đối với thực phẩm nhập khẩu và mối liên hệ với cơ chế nhãn số. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào năm ban hành để kết luận một hệ thống 'tiến bộ' hoặc 'khắt khe hơn' về tổng thể. Việc so sánh phải tính đến địa vị pháp lý của TCVN, các nghị định bắt buộc về nhãn hàng hóa và mức độ tương đương của TCVN 7087:2013 với Codex.
[bookmark: _Toc243435167][bookmark: _Toc243951804]2.2.6. Những điểm tương đồng giữa GB28050-2025 và TCVN 7088:2025 , TCVN 14429:2025
1) Mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Cả hai hệ thống đều hướng đến mục tiêu cung cấp thông tin dinh dưỡng rõ ràng, chính xác, minh bạch cho người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn thực phẩm hợp lý, theo đuổi thói quen dinh dưỡng lành mạnh, góp phần giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng liên quan đến dinh dưỡng.
2) Cấu trúc thông tin dinh dưỡng cơ bản: Cả hai đều yêu cầu (hoặc khuyến nghị) ghi nhãn dinh dưỡng bao gồm các thành phần cốt lõi: năng lượng, protein, chất béo, carbohydrate, Natri. TCVN 7088:2025 cũng đề cập đến các thành phần dinh dưỡng tương tự.
3) Tham chiếu Codex Alimentarius: TCVN 7088:2025 và TCVN 14429:2025 đều được xây dựng trên cơ sở tham khảo các hướng dẫn của Codex Alimentarius – CAC/GL 2‑1985 (sửa đổi 2021) và CAC/GL 23‑1997 (sửa đổi 2013). GB 28050‑2025 mặc dù được xây dựng độc lập nhưng cũng có xu hướng hài hòa với các thông lệ quốc tế.
[bookmark: _Toc243435168][bookmark: _Toc243951805]2.2.7. Những điểm khác biệt giữa GB28050-2025 và TCVN 7088:2025 , TCVN 14429:2025
1) Về số lượng thành phần bắt buộc: GB 28050‑2025 Yêu cầu bắt buộc 7 thành phần dinh dưỡng (từ “1+4” lên “1+6”), bao gồm: Năng lượng, Protein, Chất béo, Chất béo bão hòa (hoặc axit béo bão hòa), Carbohydrate, Đường và Natri cùng với tỷ lệ phần trăm so với giá trị dinh dưỡng tham khảo (%NRV). Đây là điểm nâng cấp quan trọng so với phiên bản 2011 – bổ sung chất béo bão hòa và đường thành các thành phần bắt buộc. Còn TCVN 7088:2025 với bản chất là hướng dẫn, đưa ra các khuyến nghị về cách thức ghi nhãn dinh dưỡng, không quy định cụ thể số lượng thành phần tối thiểu bắt buộc phải có.
2) Về cảnh báo sức khỏe cho trẻ em: GB 28050‑2025 Yêu cầu bắt buộc ghi dòng chữ cảnh báo “Trẻ em và thanh thiếu niên nên tránh tiêu thụ quá nhiều muối, dầu và đường” (儿童青少年应避免过量摄入盐油糖) ngay bên dưới bảng dinh dưỡng. Đây là yêu cầu hoàn toàn mới của Trung Quốc. Về TCVN 7088:2025, TCVN 14429:2025 thì chưa có yêu cầu cảnh báo dinh dưỡng tương tự dành riêng cho trẻ em.
3) Về phạm vi điều chỉnh của tuyên bố sức khỏe: TCVN 14429:2025 (Việt Nam) là tiêu chuẩn độc lập, chuyên biệt, hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng công bố dinh dưỡng và công bố khuyến cáo về sức khỏe trong ghi nhãn thực phẩm. Nghiêm cấm sử dụng các công bố dinh dưỡng và tuyên bố sức khỏe đối với thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, trừ trường hợp đặc biệt. Tiêu chuẩn này quy định rõ rằng công bố dinh dưỡng chỉ được phép thực hiện khi phù hợp với chính sách dinh dưỡng quốc gia. Phạm vi áp dụng bao gồm tất cả các loại thực phẩm. Về phía Trung Quốc thì các quy định về tuyên bố dinh dưỡng và tuyên bố sức khỏe nằm rải rác trong GB 28050 và các văn bản quy phạm khác, chưa có tiêu chuẩn chuyên biệt riêng như TCVN 14429:2025. Cấm tuyên bố phòng, chữa bệnh đối với thực phẩm thông thường (đã được quy định trong GB 7718‑2025).
[bookmark: _Toc243435430]Bảng 2: Tóm tắt so sánh giữa GB28050-2025 và TCVN 7088:2025, TCVN 14429:2025
	Tiêu chí
	GB 28050‑2025
(Trung Quốc)
	TCVN 7088:2025 + TCVN 14429:2025
(Việt Nam)

	Hiệu lực
	16/03/2027
	TCVN 7088:2025: 2025
TCVN 14429:2025: 01/01/2026

	Số lượng thành phần bắt buộc
	7 thành phần (1+6)
	Không quy định cụ thể (theo hướng dẫn)

	Cảnh báo trẻ em
	Bắt buộc
	Chưa có

	Tiêu chuẩn riêng về tuyên bố sức khỏe
	Chưa có (quy định rải rác)
	Có (TCVN 14429:2025 chuyên biệt

	Cấm tuyên bố cho thực phẩm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
	Có
	Có(TCVN 14429:2025)

	Tham chiếu Codex
	Có ảnh hưởng nhưng không trực tiếp
	Trực tiếp (CAC/GL 2 và CAC/GL 23)


[bookmark: _Toc243435169][bookmark: _Toc243951806]2.2.8. Kết luận so sánh tiêu chuẩn giữa GB28050-2025 và TCVN 7088:2025 , TCVN 14429:2025
Cả hai hệ thống đều đang trong quá trình nâng cấp và hoàn thiện theo hướng minh bạch hóa thông tin dinh dưỡng, bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về cách tiếp cận:
1) Việt Nam theo hướng “hướng dẫn – tham chiếu Codex – bắt buộc hóa qua văn bản dưới luật” – có tiêu chuẩn hướng dẫn chi tiết, phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng mức độ bắt buộc và yêu cầu tối thiểu hiện tại thấp hơn so với Trung Quốc.
2) Trung Quốc theo hướng “bắt buộc hóa tập trung” – yêu cầu tối thiểu cao (7 thành phần dinh dưỡng bắt buộc, cảnh báo trẻ em, chất gây dị ứng bắt buộc) nhưng chưa có tiêu chuẩn riêng về tuyên bố sức khỏe.
[bookmark: _Toc243435170][bookmark: _Toc243951807]2.3. Những khác biệt có thể tạo rào cản thương mại
Trước hết, sự khác biệt thể hiện rõ ở yêu cầu về thông tin bắt buộc trên nhãn thực phẩm. Theo GB 7718-2025, phạm vi thông tin bắt buộc đã được mở rộng đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại và nâng cao mức độ bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài các nội dung truyền thống như tên sản phẩm, thành phần, khối lượng tịnh, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và thông tin doanh nghiệp, tiêu chuẩn mới của Trung Quốc còn bổ sung nhiều yêu cầu mới như quy định về nhãn số hóa, hướng dẫn sử dụng mã QR để cung cấp thông tin mở rộng, quy định cụ thể đối với thực phẩm nhập khẩu, thông tin về cơ sở sản xuất ở nước ngoài và các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng ngôn ngữ trên nhãn. Trong khi đó, TCVN 7087:2013 chủ yếu được xây dựng trên cơ sở hài hòa với Codex STAN 1-1985 nên vẫn tập trung vào các thông tin cơ bản của sản phẩm mà chưa đề cập đầy đủ đến các yêu cầu về nhãn điện tử, mã QR hay cơ chế cung cấp thông tin số hóa. Điều này cho thấy tiêu chuẩn của Trung Quốc đang chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình quản lý thông minh dựa trên nền tảng số.
Sự khác biệt về yêu cầu thông tin bắt buộc có thể tạo nên rào cản kỹ thuật đáng kể đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Một sản phẩm được ghi nhãn đầy đủ theo quy định của Việt Nam vẫn có thể bị đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu của GB 7718-2025 nếu thiếu các nội dung bổ sung mà phía Trung Quốc quy định. Khi đó, doanh nghiệp phải thiết kế lại bao bì, bổ sung thông tin, kiểm tra lại tính hợp lệ của toàn bộ nội dung ghi nhãn hoặc thậm chí phải in riêng một bộ nhãn dành cho thị trường Trung Quốc. Các chi phí phát sinh này làm tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Khác biệt thứ hai nằm ở quy định về tuyên bố dinh dưỡng. So với phiên bản năm 2011, GB 28050-2025 đã có nhiều sửa đổi quan trọng nhằm tăng cường tính khoa học và tính chuẩn hóa trong việc công bố thông tin dinh dưỡng. Tiêu chuẩn mới bổ sung thêm các thành phần dinh dưỡng bắt buộc phải công bố, bao gồm đường và chất béo bão hòa, đồng thời yêu cầu ghi thêm thông điệp sức khỏe “Trẻ em và thanh thiếu niên nên tránh ăn quá nhiều muối, chất béo và đường” dưới bảng thành phần dinh dưỡng. Ngoài ra, GB 28050-2025 quy định rất chi tiết về điều kiện sử dụng các tuyên bố như “không đường”, “ít đường”, “không chất béo”, “ít natri”, “nguồn protein”, “giàu chất xơ”… Mỗi tuyên bố đều gắn với các ngưỡng định lượng cụ thể, giá trị tham chiếu dinh dưỡng (NRV), giới hạn sai số cho phép và câu tuyên bố chuẩn hóa mà doanh nghiệp không được tự ý sửa đổi.
Trong khi đó, hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam được xây dựng theo hướng hài hòa với Codex Alimentarius nên mặc dù cũng quy định về ghi nhãn dinh dưỡng và công bố dinh dưỡng, cách tiếp cận vẫn tương đối linh hoạt hơn về hình thức thể hiện cũng như điều kiện áp dụng. Chính sự khác biệt này có thể tạo ra rào cản kỹ thuật trong thương mại. Một sản phẩm được phép sử dụng tuyên bố “ít đường” theo tiêu chuẩn Việt Nam chưa chắc đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện định lượng theo GB 28050-2025. Khi muốn xuất khẩu sang Trung Quốc, doanh nghiệp buộc phải tiến hành kiểm nghiệm lại toàn bộ chỉ tiêu dinh dưỡng, điều chỉnh công thức sản phẩm nếu cần thiết và thiết kế lại nội dung nhãn phù hợp với quy định của nước nhập khẩu. Điều này không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất mà còn kéo dài thời gian đưa sản phẩm vào thị trường.
Một điểm khác biệt rất đáng chú ý của GB 7718-2025 là quy định về ghi nhãn dị ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn mới của Trung Quốc lần đầu tiên xây dựng hệ thống quy định tương đối đầy đủ đối với các chất gây dị ứng, yêu cầu doanh nghiệp phải ghi rõ tám nhóm dị nguyên phổ biến gồm ngũ cốc chứa gluten, động vật giáp xác, cá, trứng, sữa, đậu nành, đậu phộng và các loại hạt. Đồng thời, tiêu chuẩn cũng hướng dẫn cách trình bày thông tin cảnh báo dị ứng trên nhãn và khuyến khích doanh nghiệp bổ sung cảnh báo đối với nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình sản xuất nhằm bảo vệ nhóm người tiêu dùng có cơ địa dị ứng.
Ngược lại, TCVN 7087:2013 chủ yếu yêu cầu doanh nghiệp khai báo đầy đủ thành phần của sản phẩm mà chưa thiết lập một hệ thống cảnh báo dị ứng riêng biệt như tiêu chuẩn của Trung Quốc. Do đó, nhiều sản phẩm của Việt Nam mặc dù đáp ứng quy định trong nước nhưng vẫn phải bổ sung thêm nội dung cảnh báo dị ứng khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là một trong những khác biệt có khả năng tạo ra rào cản kỹ thuật lớn nhất bởi việc không ghi đúng hoặc ghi thiếu thông tin về dị nguyên có thể dẫn đến việc sản phẩm bị từ chối nhập khẩu, buộc thu hồi hoặc yêu cầu dán nhãn lại trước khi lưu thông trên thị trường. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô nhỏ, việc đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý dị ứng thực phẩm đòi hỏi đầu tư thêm vào hệ thống kiểm soát nguyên liệu, quản lý dây chuyền sản xuất và xây dựng quy trình đánh giá nguy cơ nhiễm chéo, từ đó làm tăng đáng kể chi phí tuân thủ.
Khác biệt cuối cùng liên quan đến truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong ghi nhãn thực phẩm. GB 7718-2025 thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số trong quản lý thực phẩm khi cho phép và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng mã QR, nhãn số hóa và các nền tảng dữ liệu trực tuyến để cung cấp thông tin mở rộng cho người tiêu dùng. Việc áp dụng nhãn số hóa giúp khắc phục hạn chế về diện tích bao bì, đồng thời cho phép cập nhật thông tin sản phẩm nhanh chóng và thuận lợi hơn trong quá trình lưu thông hàng hóa. Trong khi đó, các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam vẫn chủ yếu dựa trên mô hình ghi nhãn truyền thống và chưa quy định cụ thể về việc sử dụng nhãn điện tử như một thành phần của tiêu chuẩn ghi nhãn.
Sự khác biệt này tuy chưa tạo ra rào cản lớn trong giai đoạn hiện nay nhưng sẽ trở thành thách thức đáng kể trong tương lai khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử và quản lý dữ liệu số. Khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam muốn duy trì hoạt động xuất khẩu sẽ phải đầu tư hệ thống truy xuất nguồn gốc, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, kết nối mã QR với nền tảng quản lý thông tin và đảm bảo khả năng cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan quản lý Trung Quốc. Những khoản đầu tư này làm gia tăng chi phí ban đầu và đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị số để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Nhìn một cách tổng thể, các khác biệt giữa GB 7718-2025, GB 28050-2025 và các tiêu chuẩn tương ứng của Việt Nam phản ánh sự khác nhau trong định hướng quản lý an toàn thực phẩm của hai quốc gia. Trung Quốc đang chuyển mạnh sang mô hình quản lý dựa trên đánh giá nguy cơ, bảo vệ người tiêu dùng và chuyển đổi số, trong khi hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam vẫn chủ yếu theo hướng hài hòa với Codex và chưa cập nhật đầy đủ các yêu cầu mới về cảnh báo dị ứng, ghi nhãn số hóa và truy xuất nguồn gốc số. Xét dưới góc độ Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của WTO, các quy định này đều có mục tiêu chính đáng là bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm quyền được cung cấp thông tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, những khác biệt về yêu cầu thông tin bắt buộc, tuyên bố dinh dưỡng, ghi nhãn dị ứng và truy xuất nguồn gốc đã làm gia tăng đáng kể chi phí tuân thủ, chi phí kiểm nghiệm, chi phí thiết kế bao bì và chi phí quản lý chất lượng. Vì vậy, trên thực tế, các quy định mới của Trung Quốc có thể trở thành những hàng rào kỹ thuật đối với thương mại, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng, cập nhật tiêu chuẩn sản xuất và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường Trung Quốc nếu muốn duy trì và mở rộng hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn tới.
[bookmark: _Toc243435171][bookmark: _Toc243951808]2.4. Trường hợp ngành cá tra Việt Nam
[bookmark: _Toc243435172][bookmark: _Toc243951809]2.4.1. Tổng quan xuất khẩu cá tra Việt Nam trên thị trường toàn cầu
Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi khá tích cực của ngành cá tra Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế vẫn chịu nhiều tác động từ lạm phát, chi phí logistics, biến động địa chính trị và các hàng rào kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt. Theo tổng kết của VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 11,3 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm 2024 và lần đầu tiên vượt mốc 11 tỷ USD. Trong cơ cấu đó, cá tra đạt khoảng 2,2 tỷ USD, tăng 7,5%, tiếp tục giữ vai trò là ngành hàng chiến lược, chỉ đứng sau tôm trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng của cá tra thấp hơn mức tăng chung của toàn ngành thủy sản, nhưng đây vẫn được xem là kết quả tích cực khi xét đến bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia nuôi cá thịt trắng khác như Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và một số nước Nam Mỹ. Việc duy trì mức tăng trưởng ổn định cho thấy ngành cá tra Việt Nam đã từng bước thích ứng với những thay đổi của thị trường thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng chế biến.
Một đặc điểm nổi bật của năm 2025 là cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra tiếp tục được mở rộng. Thay vì phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống như giai đoạn trước, doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác mạnh các thị trường mới nổi, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh, ASEAN và Trung Đông. Điều này góp phần giảm thiểu rủi ro do biến động chính sách thương mại hoặc nhu cầu tiêu dùng tại từng thị trường riêng lẻ.
[bookmark: _Toc243435173][bookmark: _Toc243951810]2.4.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra toàn cầu
Theo thống kê của Hải quan Việt Nam được VASEP tổng hợp, năm 2025 Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 559,8 triệu USD, tăng 2,1% so với năm 2024.
[bookmark: _Toc238898813][bookmark: _Toc243435431]Bảng 3: Những thị trường nhập khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam
	Thị trường
	Kim ngạch (triệu USD)
	Tăng trưởng

	Trung Quốc
	559,8
	+2,1%

	Hoa Kỳ
	324,7
	-5,9%

	Brazil
	175,8
	+36,0%

	Thái Lan
	77,6
	+22,2%

	Mexico
	khoảng 76
	tăng mạnh


[bookmark: _Toc243435174][bookmark: _Toc243951811]2.4.3. Tình hình xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc
[bookmark: _Toc243435175][bookmark: _Toc243951812]2.4.3.1 Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất
Trong nhiều năm liên tiếp, Trung Quốc luôn là đối tác nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch đạt gần 560 triệu USD, chiếm khoảng 25–26% tổng xuất khẩu cá tra.
Sự duy trì vị thế này đến từ nhiều lợi thế:
· khoảng cách địa lý gần;
· chi phí logistics thấp;
· nhu cầu tiêu dùng lớn;
· hệ thống thương mại biên giới phát triển;
· Hiệp định ACFTA và RCEP tạo thuận lợi về thuế quan.
Ngoài ra, người tiêu dùng giới trẻ Trung Quốc ngày càng có xu hướng tiêu dùng thủy sản chế biến sẵn, phù hợp với lợi thế sản xuất của Việt Nam.
[bookmark: _Toc243435176][bookmark: _Toc243951813]2.4.3.2 Tốc độ tăng trưởng chậm lại
Mặc dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu, tốc độ tăng trưởng sang Trung Quốc chỉ đạt 2,1%, thấp hơn đáng kể so với:
· Brazil (+36%)
· Thái Lan (+22%)
· nhiều thị trường mới nổi khác.
Điều này phản ánh thị trường Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn thay vì tăng trưởng nóng như các năm trước, nguyên nhân bao gồm:
Thứ nhất, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm làm sức mua của người tiêu dùng giảm.
Thứ hai, sản lượng nuôi cá nước ngọt trong nước Trung Quốc tiếp tục tăng.
Thứ ba, cạnh tranh từ các nước cung cấp khác ngày càng lớn.
Thứ tư, Trung Quốc siết chặt hơn các quy định về:
· truy xuất nguồn gốc;
· kiểm dịch;
· an toàn thực phẩm;
· tiêu chuẩn chất lượng.
Do đó, doanh nghiệp Việt Nam phải đầu tư nhiều hơn vào hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận quốc tế.
[bookmark: _Toc243435177][bookmark: _Toc243951814]2.4.3.3 Chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng
Một xu hướng quan trọng là người tiêu dùng Trung Quốc không còn chỉ quan tâm đến giá rẻ, thay vào đó, họ ngày càng ưu tiên:
· an toàn thực phẩm;
· sản phẩm có thương hiệu;
· đóng gói hiện đại;
· chế biến tiện lợi;
· có truy xuất nguồn gốc.
Xu hướng này tạo cơ hội để cá tra Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán.
[bookmark: _Toc243435178][bookmark: _Toc243951815]2.4.3.4. Các rủi ro phổ biến về nhãn
Theo thông tin thu thập được từ phòng vấn sau chuyên gia về nhãn bao bì được biết, Về vấn đề nhãn bao bì không hợp lệ sẽ được chia thành 2 trường hợp khi khai báo hải quan và bị kiểm hàng bởi Hải Quan Trung Quốc:
1)  Mức độ nhẹ: trường hợp thiếu thông tin ghi nhãn dinh dưỡng, form chữ không phù hợp yêu cầu, bản dịch không chính xác, thiếu nhãn tiếng Trung tương ứng nhưng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của Trung Quốc, nhãn tiếng Trung thiếu sót thông tin, và form nhãn không đạt chuẩn. Với trường hợp này bên công ty nhập khẩu làm đơn xin chỉnh sửa dưới sự giám sát của Hải Quan Trung Quốc, sau khi chỉnh sửa xong đạt chuẩn mới được thông quan. 
2）Mức độ nghiêm trọng: trường hợp thông tin lô hàng không khớp với sản phẩm khai báo, nghi làm nhãn giả và liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng hoặc bảo vệ môi trường. Trường hợp này sẽ bị trả hàng hoặc tiêu hủy, không được phép thông quan.
Theo thông tin từ chuyên gia, khi nhận được thông báo về việc không đạt chuẩn của Hải Quan Trung Quốc, thì bên công ty nhập khẩu cần khẩn trương làm rõ và xác nhận nguyên nhân không đủ điều kiện thông quan, với trường hợp có thể chỉnh sửa thì nên xác nhận với Hải Quan việc chấp nhận chỉnh sửa nhãn, sau đó xác định với Hải Quan về địa điểm chỉnh và thực hiện chỉnh sửa, xong rồi nộp văn bản thuyết minh về việc chỉnh sửa. Sau khi chỉnh sửa xong thì lô hàng đấy mới được thông quan. Cách chỉnh sửa thông thường là làm lại cái nhãn mới đúng theo tiêu chuẩn rồi dán lên.
[bookmark: _Toc243435179][bookmark: _Toc243951816]2.4.3.5. Các trường hợp vi phạm
Thông qua cuộc phòng vấn sau với một người trong ngành cá tra chuyên phụ trách về bao bì lâu năm của một nhà máy Việt và một chuyên gia có lâu năm kinh nghiệm về nhãn bao bì cá tra bên doanh nghiệp nhập khẩu cá tra Trung Quốc, chúng tôi được biết, sau khi họ nhận được đơn hàng của khách hàng, thường sẽ thiết kế bao bì và nhãn theo yêu cầu của khách hàng và sẽ được khách hàng xác nhận, rồi sẽ dùng đúng bao bì và dán nhãn theo mẫu được xác nhận của khách hàng. Tuy nhiên, theo sự chia sẻ của người được phòng vấn và đồng nghiệp cũ, mỗi một khách hàng có một yêu cầu riêng dựa trên yêu cầu cụ thể của từng cửa khẩu. Họ có chia sẻ trường hợp vi phạm như sau:
 Trường hợp vi phạm 1: nhãn bao bì thực phẩm chỉ có tiếng Trung
Theo sự chia sẻ của người được phòng vấn của nhà máy Việt Nam, mỗi một khách hàng có một yêu cầu riêng dựa trên yêu cầu cụ thể của từng cửa khẩu. Gần đây họ có gặp phải một trường hợp về chỉnh sửa nhãn bao bì đối với tiểu ngạch, vì hàng đã được sản xuất và dán nhãn theo yêu cầu của khách A và vốn xuất qua cửa khẩu Cao Bằng(Việt Nam), nhưng khách hàng A gặp phải vấn đề vốn nên đổi sang khách B, sau khi xuất hàng và kiểm tra hồ sơ, phát hiện nhãn bao bì chỉ có nhãn phụ tiếng Trung, mà khách bảo là phải chỉnh sửa bao bì theo yêu cầu, nhà máy phải chỉnh sửa tại cửa khẩu, bóc hết nhãn cũ rồi dán lại nhãn mới, sau đó mới đóng cont và thông quan. Với vụ việc này, nhà máy đã mất 12 triệu đồng chi phí ngoài mong muốn.
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Trường hợp vi phạm 2: Thiếu phun ngày sản xuất và số lô hàng
Theo sự chia sẻ của chuyên gia được biết, thông thường có hai hình thức về nhãn bao bì thực phẩm bao gói sẵn, một là dán nhãn phụ( decal), hai là với túi màu, tức là tắt cả bao bì có in sẵn thông tin nhãn trên bao bì thực phẩm, và mặt hàng này thường được cung cấp cho siêu thị, đối với trường hợp thiếu phun ngày sản xuất, sẽ có hai tình huống, một là khách hàng phát hiện, hai là người tiêu dùng phát hiện. Đối với khách hàng phát hiện trường hợp nhãn thiếu ngày sản xuất trong kho, thì họ có thể rà soát lại và tiêu hủy rồi khiếu nại với nhà máy để bồi thường cho khách hàng. Đối với người tiêu dùng mua phải sản phẩm có thiếu ngày sản xuất, họ có thể báo với Cục quản lý và Giám sát thị trường về việc mua phải hàng giả, thường sẽ được bồi thường khoản tiền gấp 3 lần so với giá mua sản phẩm. chuyên gia cho biết, khách hàng họ phát hiện sản phẩm thiếu ngày sản xuất và số lô hàng, cuối cùng bị phạt 50 USD.
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Trường hợp vi phạm 3: thiếu nhãn phụ trên bao bì đựng thực phẩm
Đối với yêu cầu của sản phẩm chính ngạch, yêu cầu về nhãn bao bì nghiêm ngặt hơn, thông thường sẽ phải dán cả nhãn trên bao bì đựng thực phẩm và dán nhãn ở thùng ngoài, trường hợp thiếu nhãn phụ trên bao bì đựng thực phẩm bị Hải Quan phát hiện khi kiểm hàng, cuối cùng mất khoảng 15,000 RMB để khắc phục vi phạm này.
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[bookmark: _Toc243435180][bookmark: _Toc243951817]2.5. Hàm ý đối với doanh nghiệp Việt Nam
Từ kết quả phân tích có thể thấy, yêu cầu trước hết đối với doanh nghiệp Việt Nam là chuyển việc dịch và kiểm tra nhãn từ một khâu hỗ trợ ngôn ngữ thành một bộ phận của hệ thống kiểm soát tuân thủ. Việc sản phẩm đã đáp ứng quy định ghi nhãn của Việt Nam không đồng nghĩa với việc nhãn có thể được sử dụng trực tiếp tại Trung Quốc. Doanh nghiệp cần phân loại sản phẩm theo dạng hàng, mức độ chế biến, hình thức bao gói và kênh phân phối; từ đó xác định sản phẩm nào thuộc phạm vi áp dụng trực tiếp của GB 7718-2025 và GB 28050-2025, bên nào chịu trách nhiệm đối với nhãn cuối cùng và những nội dung nào phải được xác nhận với nhà nhập khẩu. Cách tiếp cận này đặc biệt cần thiết đối với ngành cá tra, bởi sản phẩm nguyên liệu, phi lê đông lạnh đóng gói lớn và sản phẩm bao gói sẵn bán lẻ không chịu hoàn toàn cùng một yêu cầu ghi nhãn.
Thứ hai, doanh nghiệp cần chủ động rà soát danh mục nhãn và hồ sơ kỹ thuật trước thời điểm các tiêu chuẩn mới có hiệu lực. Nội dung rà soát nên tập trung vào tên sản phẩm, thành phần, phụ gia, tám nhóm chất gây dị ứng, khối lượng tịnh, ngày sản xuất, số lô, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, thông tin nhà sản xuất và nhà nhập khẩu, số đăng ký, bảng thành phần dinh dưỡng, điều kiện sử dụng tuyên bố dinh dưỡng và yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đối với GB 28050-2025, doanh nghiệp còn phải chuẩn bị dữ liệu kiểm nghiệm cho các thành phần dinh dưỡng bắt buộc, bao gồm đường và chất béo bão hòa, đồng thời kiểm tra ngưỡng định lượng và cách diễn đạt chuẩn hóa của từng tuyên bố. Khoảng thời gian chuyển tiếp đến ngày 16/3/2027 vì vậy cần được xem là giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật, điều chỉnh bao bì và đào tạo nhân sự, không phải là lý do để trì hoãn việc cập nhật.
Thứ ba, doanh nghiệp nên thiết lập một quy trình dịch và phê duyệt nhãn có sự phối hợp giữa bộ phận xuất nhập khẩu, kỹ thuật hoặc quản lý chất lượng, pháp chế, thiết kế bao bì và đối tác nhập khẩu. Kết quả nghiên cứu cho thấy ChatGPT có ưu thế về độ tự nhiên nhưng có thể lược bỏ nội dung hoặc làm thay đổi mức độ quy phạm; trong khi DeepSeek thường đầy đủ hơn nhưng dễ chịu ảnh hưởng của cấu trúc Hán ngữ và chưa thống nhất thuật ngữ. Vì vậy, AI chỉ nên được sử dụng để tạo bản nháp, hỗ trợ tra cứu và phát hiện những nội dung cần chú ý. Bản dịch dùng cho thiết kế nhãn phải được đối chiếu từng điều khoản với nguyên bản, kiểm tra các từ chỉ nghĩa vụ và cấm đoán, xác nhận số liệu, đơn vị, bảng biểu và ngoại lệ, sau đó được người có chuyên môn phê duyệt trước khi phát hành.
Trên cơ sở đó, quy trình hậu biên tập sáu bước được đề xuất ở Chương 2 có thể được chuyển thành một điểm kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp: chuẩn bị văn bản nguồn và phạm vi dịch; tạo bản nháp bằng AI; đối chiếu song ngữ; chuẩn hóa thuật ngữ; kiểm tra pháp quy và khả năng sử dụng; phê duyệt bởi người có thẩm quyền chuyên môn. Doanh nghiệp cần lưu lại phiên bản văn bản nguồn, bản dịch, bảng thuật ngữ, người kiểm tra, ngày phê duyệt và xác nhận của đối tác nhập khẩu để có thể truy xuất khi phát sinh yêu cầu sửa đổi. Đối với những nội dung chưa rõ hoặc có hậu quả tuân thủ cao, doanh nghiệp phải ưu tiên nguyên bản chính thức, văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung Quốc và ý kiến chuyên gia; không sử dụng đầu ra AI hoặc bản dịch tham khảo như căn cứ pháp lý duy nhất.
Thứ tư, cần xây dựng và duy trì một cơ sở thuật ngữ Trung – Việt dùng chung cho toàn doanh nghiệp. Cơ sở này nên bao gồm thuật ngữ về thành phần, phụ gia, dị nguyên, dinh dưỡng, điều kiện bảo quản, truy xuất nguồn gốc và các động từ thể hiện mức độ quy phạm, kèm theo nguồn trích dẫn và ví dụ sử dụng. Việc chuẩn hóa thuật ngữ giúp hạn chế tình trạng mỗi bộ phận hoặc mỗi công cụ AI sử dụng một cách dịch khác nhau, đồng thời tạo điều kiện cập nhật đồng bộ giữa hồ sơ sản phẩm, nhãn bao bì, hợp đồng và dữ liệu điện tử. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có bộ phận pháp chế hoặc ngôn ngữ chuyên trách, có thể phối hợp với hiệp hội ngành hàng, cơ sở đào tạo hoặc đơn vị tư vấn để dùng chung nguồn thuật ngữ và tổ chức khâu kiểm tra độc lập.
Thứ năm, doanh nghiệp cần coi dữ liệu nhãn và truy xuất nguồn gốc là một phần của năng lực quản trị số. Những khác biệt được phân tích trong Chương 3 cho thấy Trung Quốc đang tăng cường nhãn số hóa, mã QR và khả năng cung cấp thông tin mở rộng. Do đó, dữ liệu về nguyên liệu, lô hàng, ngày sản xuất, kết quả kiểm nghiệm và thông tin dinh dưỡng cần được quản lý thống nhất, có thể cập nhật và đối chiếu giữa bao bì, hồ sơ khai báo và hệ thống của đối tác. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của một mẫu nhãn mà còn là điều kiện để giảm sai lệch giữa sản phẩm thực tế và thông tin khai báo.
Cuối cùng, các trường hợp phỏng vấn trong ngành cá tra cho thấy sai sót nhãn có thể dẫn đến bóc và dán lại nhãn tại cửa khẩu, phát sinh chi phí ngoài dự kiến, kéo dài thông quan, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến trả hàng hay tiêu hủy. Vì vậy, chi phí kiểm tra trước khi in và trước khi đóng hàng thường thấp hơn chi phí khắc phục sau khi lô hàng đã đến cửa khẩu. Doanh nghiệp nên áp dụng cơ chế kiểm tra chéo theo mẫu nhãn đã được khách hàng xác nhận, đồng thời kiểm tra lại tính phù hợp với quy định chính thức thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu riêng của khách hàng. Về lâu dài, năng lực dịch thuật, quản trị thuật ngữ và kiểm soát nhãn cần được xem là một bộ phận của năng lực cạnh tranh và thích ứng thể chế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Trung Quốc.
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Kết quả khảo sát cho thấy AI đã được sử dụng thường xuyên trong học tập và biên dịch Trung – Việt, chủ yếu để dịch nháp, tra nghĩa từ hoặc cụm từ, gợi ý cách diễn đạt và hỗ trợ thuật ngữ. Thực tế này đặt ra yêu cầu điều chỉnh mục tiêu đào tạo: cơ sở đào tạo không nên chỉ hướng dẫn sinh viên sử dụng công cụ, mà phải hình thành năng lực kiểm soát đầu ra AI trong những bối cảnh có rủi ro cao. Người học cần hiểu rằng một bản dịch lưu loát và dễ đọc chưa chắc đã bảo toàn đầy đủ nội dung, thuật ngữ và hiệu lực quy phạm của văn bản nguồn.
Trước hết, chương trình đào tạo dịch thuật Trung – Việt cần bổ sung kiến thức nền về văn bản pháp quy và tiêu chuẩn kỹ thuật. Sinh viên cần được nhận diện cấu trúc của điều khoản, định nghĩa, phạm vi áp dụng, điều kiện, ngoại lệ, bảng biểu và các cách diễn đạt mức độ bắt buộc như “phải”, “không được”, “được phép” hoặc “nên”. Với ngữ liệu về nhãn thực phẩm, kiến thức ngôn ngữ phải được kết nối với thuật ngữ an toàn thực phẩm, thành phần, phụ gia, dị nguyên, dinh dưỡng, truy xuất nguồn gốc và quy trình xuất nhập khẩu. Mục tiêu không phải biến người học thành chuyên gia pháp lý hoặc công nghệ thực phẩm, mà giúp họ nhận diện giới hạn chuyên môn và biết khi nào phải tham khảo nguồn chính thức hoặc chuyển nội dung cho chuyên gia kiểm tra.
Thứ hai, đào tạo cần phát triển đồng thời bốn năng lực đã được gợi mở từ kết quả nghiên cứu: viết prompt có kiểm soát; đánh giá chất lượng đầu ra AI; hậu biên tập văn bản chuyên ngành; và đạo đức, bảo mật dữ liệu. Viết prompt có kiểm soát bao gồm xác định rõ loại văn bản, người tiếp nhận, yêu cầu bảo toàn cấu trúc, thuật ngữ và mức độ quy phạm. Việc đánh giá đầu ra phải áp dụng thống nhất sáu phương diện: độ đầy đủ, độ chính xác nội dung, tính nhất quán thuật ngữ, bảo toàn hiệu lực quy phạm, tính tự nhiên của tiếng Việt và độ chính xác của số liệu, đơn vị, bảng biểu. Hậu biên tập không chỉ là sửa câu cho trôi chảy mà phải đối chiếu lại nguyên bản và giải thích được lý do của từng sửa đổi quan trọng.
Thứ ba, bài tập và phương thức đánh giá cần chuyển từ sản phẩm cuối cùng sang cả quá trình dịch. Thay vì chỉ yêu cầu sinh viên nộp một bản dịch được tạo bằng AI, giảng viên có thể yêu cầu nộp kèm bản đối chiếu song ngữ, bảng thuật ngữ có dẫn nguồn, nhật ký prompt, danh mục lỗi, phiên bản trước và sau hậu biên tập, cùng phần giải thích lựa chọn dịch. Những lỗi đã phát hiện ở ChatGPT và DeepSeek trong nghiên cứu có thể được sử dụng làm tình huống giảng dạy: lược bỏ nội dung, thay đổi mức độ bắt buộc, dịch không thống nhất một thuật ngữ, giữ cấu trúc Hán ngữ, hoặc làm sai bảng biểu và đơn vị. Cách tổ chức này giúp đánh giá khả năng phát hiện và sửa lỗi thay vì chỉ đánh giá khả năng tạo ra một văn bản có bề ngoài trôi chảy.
Thứ tư, cần tổ chức các học phần hoặc dự án theo hướng liên ngành và mô phỏng quy trình nghề nghiệp. Sinh viên dịch thuật có thể làm việc cùng người học hoặc chuyên gia thuộc lĩnh vực thương mại, luật, công nghệ thực phẩm và quản lý chất lượng để xử lý một bộ hồ sơ gồm tiêu chuẩn, nhãn mẫu, bảng dinh dưỡng và phản hồi của nhà nhập khẩu. Mỗi nhóm cần phân vai người dịch, người quản lý thuật ngữ, người kiểm tra pháp quy và người phê duyệt cuối cùng. Mô hình này phản ánh đúng hơn quy trình “AI + Dịch giả + Chuyên gia pháp quy” mà luận văn đề xuất, đồng thời rèn luyện năng lực phối hợp và trách nhiệm nghề nghiệp.
Thứ năm, cơ sở đào tạo cần xây dựng kho ngữ liệu và cơ sở thuật ngữ Trung – Việt có kiểm chứng. Ngữ liệu nên bao gồm văn bản chính thức, các phiên bản dịch của con người và AI, mẫu lỗi điển hình và phương án hậu biên tập. Khi sử dụng GB 7718-2025, GB 28050-2025 hoặc các tiêu chuẩn tương tự, giảng viên cần ghi rõ nguồn, phiên bản và phạm vi sử dụng; đồng thời nhấn mạnh rằng bản dịch trong lớp học chỉ có giá trị nghiên cứu, không thay thế văn bản chính thức. Kho ngữ liệu như vậy vừa hỗ trợ việc chuẩn hóa thuật ngữ, vừa tạo nền tảng cho nghiên cứu tiếp theo về chất lượng dịch AI đối với cặp ngôn ngữ Trung – Việt.
Cuối cùng, đào tạo đạo đức và bảo mật phải đi cùng đào tạo kỹ thuật. Người học cần được hướng dẫn không đưa hợp đồng, dữ liệu khách hàng, công thức sản phẩm hoặc hồ sơ chưa công bố vào hệ thống AI khi chưa có quyền và biện pháp bảo vệ phù hợp; phải khai báo mức độ sử dụng AI trong bài tập và công việc; kiểm tra nguồn tham chiếu; và chịu trách nhiệm đối với bản dịch cuối cùng. Trong bối cảnh AI có thể tạo bản nháp nhanh nhưng chưa bảo đảm độ tin cậy pháp quy, năng lực cốt lõi của dịch giả tương lai không chỉ là chuyển đổi ngôn ngữ mà còn là kiểm chứng, giải thích quyết định dịch và phối hợp với chuyên gia để bảo đảm bản dịch phù hợp với mục đích sử dụng.
Tiểu kết
Chương 2 đã phân tích hệ thống quy định về ghi nhãn thực phẩm của Trung Quốc, tập trung vào hai tiêu chuẩn GB 7718-2025 và GB 28050-2025, đồng thời đối chiếu với các tiêu chuẩn tương ứng của Việt Nam gồm TCVN 7087:2013, TCVN 7088:2025 và TCVN 14429:2025. Kết quả phân tích cho thấy, mặc dù hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhưng vẫn tồn tại những khác biệt đáng chú ý về hiệu lực pháp lý, yêu cầu ghi nhãn, công bố dinh dưỡng, cảnh báo dị ứng và ứng dụng công nghệ số. Những khác biệt này có thể tạo ra rào cản kỹ thuật trong thương mại, làm gia tăng chi phí tuân thủ và đặt ra yêu cầu điều chỉnh đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Thông qua trường hợp ngành cá tra Việt Nam, chương đã làm rõ những rủi ro thực tiễn phát sinh từ sai sót trong ghi nhãn và dịch thuật, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu đúng và áp dụng chính xác các quy định của thị trường nhập khẩu. Trên cơ sở đó, chương đề xuất một số hàm ý đối với doanh nghiệp và hoạt động đào tạo dịch thuật Trung – Việt, đặc biệt là việc chuẩn hóa thuật ngữ, tăng cường kiểm soát chất lượng bản dịch và kết hợp công cụ AI với sự thẩm định của con người. Qua đó, có thể thấy rằng dịch thuật chính xác văn bản pháp quy không chỉ góp phần bảo đảm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
[bookmark: _Toc243435182][bookmark: _Toc243951819]CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG AI TRONG DỊCH THUẬT TRUNG – VIỆT VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ NHÃN THỰC PHẨM
Chương này trình bày kết quả khảo sát, phân tích đối chiếu bản dịch và phỏng vấn bán cấu trúc về khả năng sử dụng AI trong dịch thuật Trung - Việt đối với văn bản pháp quy và tiêu chuẩn kỹ thuật về nhãn thực phẩm. Ba nguồn dữ liệu có chức năng khác nhau: khảo sát 212 người phản ánh nhận thức và hành vi tự báo cáo; phân tích bản dịch cung cấp bằng chứng về đầu ra của ChatGPT và DeepSeek trong phạm vi hai tiêu chuẩn; phỏng vấn với hai đại diện nhà máy và một chuyên gia bổ sung bối cảnh thực tiễn. Việc kết hợp nguồn giúp đối chiếu các phát hiện nhưng không làm cho mẫu trở thành đại diện và không thay thế đánh giá độc lập của chuyên gia pháp quy. Do giới hạn của quá trình lưu trữ dữ liệu, nghiên cứu không kiểm soát đầy đủ tham số tạo sinh và không đánh giá độ ổn định giữa nhiều lần chạy.
Trong mẫu khảo sát, AI được nhiều người tham gia sử dụng để tạo bản nháp, tra cứu và hỗ trợ tự học. Tuy nhiên, nhận thức của người dùng không phải bằng chứng trực tiếp về độ chính xác. Phân tích các ví dụ được lựa chọn cho thấy một số sai lệch về thuật ngữ, mức độ bắt buộc, điều kiện, bảng biểu hoặc thông tin cảnh báo có khả năng ảnh hưởng đến cách hiểu văn bản. Vì vậy, chương này tập trung mô tả hồ sơ lỗi quan sát được và đề xuất quy trình kiểm soát; không xếp hạng hai công cụ cho mọi tình huống và không khẳng định quy trình đề xuất đã được kiểm nghiệm về hiệu quả.
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Nghiên cứu được thiết kế theo hướng hỗn hợp, trong đó dữ liệu định lượng từ khảo sát được kết hợp với phân tích bản dịch và dữ liệu định tính từ phỏng vấn sâu. Ba hợp phần không tồn tại tách rời mà bổ sung cho nhau. Khảo sát phản ánh mức độ phổ biến, nhận thức về lợi ích, chất lượng, rủi ro và nhu cầu đào tạo của người dùng. Phân tích bản dịch cung cấp bằng chứng trực tiếp về những gì ChatGPT và DeepSeek thực sự làm được hoặc chưa làm được. Phỏng vấn sâu đặt các lỗi dịch vào bối cảnh sản xuất – xuất khẩu, qua đó xác định hậu quả thực tế của một nhãn không phù hợp và yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với bản dịch cuối cùng.
Logic phân tích của nghiên cứu được triển khai theo chuỗi: sử dụng AI trong thực tế → nhận thức của người dùng → kiểm định chất lượng bằng văn bản chuyên ngành → xác nhận rủi ro qua ý kiến chuyên gia → đề xuất quy trình phối hợp AI và con người. Cấu trúc này giúp tránh hai thiên lệch thường gặp: đánh giá AI hoàn toàn dựa trên cảm nhận của người dùng, hoặc đánh giá bằng một số lỗi ngôn ngữ tách rời khỏi bối cảnh sử dụng.
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Khảo sát được thực hiện bằng bảng hỏi trực tuyến song ngữ Việt – Trung trên Google Form tại Việt Nam và Wenjuanxing (sau đây viết tắt thành WJX)tại Trung Quốc, từ ngày 12/5/2026 đến ngày 17/5/2026. Tổng cộng 212 phiếu hợp lệ được sử dụng trong phân tích, trong đó trên công cụ khảo sát Google Forms có 47 người và trên công cụ khảo sát trên Wenjuanxing có 165 người. Đối tượng tham gia gồm sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, học viên cao học, giảng viên và những người sử dụng song ngữ Trung – Việt trong công việc. Cấu trúc mẫu này tạo điều kiện quan sát đồng thời nhóm người học, nhóm giảng dạy – nghiên cứu và nhóm sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn nghề nghiệp.
Bảng hỏi tập trung vào sáu nhóm nội dung: 1) thông tin nền; 2) mức độ và tần suất sử dụng AI; 3) mục đích sử dụng AI trong biên dịch; 4) nhận thức về lợi ích; 5) nhận thức về chất lượng và rủi ro; 6) nhu cầu đào tạo sử dụng AI. Phần lớn câu hỏi sử dụng thang Likert năm mức, từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”. Dữ liệu được xử lý bằng thống kê mô tả, trong đó các tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý được sử dụng để nhận diện xu hướng nổi bật.
[bookmark: _Toc243435186][bookmark: _Toc243951823]3.1.3. Ngữ liệu và quy trình đánh giá bản dịch
Ngữ liệu thực nghiệm gồm hai tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc: GB 7718-2025 về quy tắc chung ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn và GB 28050-2025 về quy tắc chung ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn. Đây là hai văn bản có tính chuyên ngành và tính quy phạm cao, chứa đồng thời thuật ngữ pháp lý, thuật ngữ khoa học thực phẩm, định nghĩa, điều kiện áp dụng, bảng số liệu, đơn vị đo lường, cảnh báo dị ứng và yêu cầu trình bày nhãn. Do đó, ngữ liệu có khả năng kiểm tra toàn diện năng lực của mô hình AI hơn so với văn bản thông dụng.
Bản dịch của ChatGPT và DeepSeek được phân biệt tạo ra bởi công cụ ChatGPT 4.0 và công cụ Deepseek phiên bản V3 vào ngày 05/02/2026 với cùng một câu lệnh là “将这份专业术语较多，行文严谨的中国食品预包装国家标准全文翻译成越南语，注意专业术语、用词的准确性，专业性，忠实原文的专业性(tạm dịch: Dịch toàn văn tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc về thực phẩm bao gói sẵn sang tiếng Việt, bảo đảm tính chính xác của thuật ngữ chuyên ngành, sự chuẩn xác trong cách dùng từ và tính chặt chẽ trong diễn đạt. Bản dịch phải trung thành với nguyên văn, giữ nguyên tính chuyên môn, tính quy phạm và phong cách diễn đạt nghiêm ngặt của văn bản tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc)”. Với khả năng học của mô hình AI ChatGPT và DeepSeek, tác giả truyển bằng file PDF lên duy nhất một lần cùng với một câu lệnh để đảm bảo kết quả đầu ra tương đối khách quan và với thói quen người dùng chỉ đưa vào một lần.
Bản dịch của ChatGPT và DeepSeek được đối chiếu với bản dịch tham chiếu do tác giả xây dựng và hiệu đính theo hệ thống thuật ngữ và cách diễn đạt thường dùng trong văn bản Việt Nam. Bản dịch tham chiếu không phải bản dịch chính thức hoặc bản dịch đã được hội đồng chuyên gia thẩm định; do đó, kết quả đánh giá được sử dụng ở mức phân tích trường hợp. Việc đánh giá áp dụng thống nhất sáu phương diện: (1) độ đầy đủ; (2) độ chính xác nội dung; (3) độ chính xác và nhất quán thuật ngữ; (4) bảo toàn mức độ quy phạm; (5) tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy; và (6) độ chính xác của bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày. Các lỗi được giải thích dựa trên các khái niệm tương đương hình thức, tương đương chức năng, tương đương ngữ dụng, chuẩn hóa thuật ngữ, can nhiễu ngôn ngữ nguồn và bảo toàn hiệu lực pháp lý.
[bookmark: _Toc238482220][bookmark: _Toc238744716][bookmark: _Toc243435187][bookmark: _Toc243951824]3.1.4. Phỏng vấn sâu và kiểm chứng thực tiễn
Phỏng vấn sâu được tiến hành với đại diện nhà máy và chuyên gia am hiểu hoạt động xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc. Nội dung tập trung vào các thông tin bắt buộc trên nhãn sản phẩm cá tra bao gói sẵn, cách xử lý khi nhãn không hợp lệ bị Hải quan Trung Quốc phát hiện, rủi ro đối với doanh nghiệp Việt Nam và các yêu cầu chuẩn bị để đáp ứng GB 7718-2025 và GB 28050-2025. Dữ liệu phỏng vấn được sử dụng như một lớp kiểm chứng thực tiễn cho kết quả phân tích bản dịch.
Theo ý kiến người được phỏng vấn, nhãn cá tra xuất khẩu có thể phải thể hiện các nhóm thông tin như tên thực phẩm, thành phần, khối lượng tịnh, xuất xứ, ngày sản xuất, số lô, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, thông tin chủ thể liên quan, số đăng ký và cảnh báo dị ứng. Những nội dung này phải được kiểm tra lại theo văn bản chính thức áp dụng cho từng sản phẩm và hình thức bao gói. Riêng theo GB 28050-2025, nội dung dinh dưỡng bắt buộc theo cấu trúc '1+6' gồm năng lượng, chất đạm, chất béo, chất béo bão hòa, carbohydrate, đường và natri; không phải chất xơ và muối như cách diễn đạt ban đầu trong phỏng vấn. Ý kiến phỏng vấn được sử dụng để nhận diện vấn đề thực tiễn, không thay thế căn cứ pháp quy.
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Kết quả khảo sát cho thấy mẫu nghiên cứu có sự tham gia của cả người Việt Nam và người Trung Quốc. Trên WJX , người Trung Quốc chiếm 87,88% và người Việt Nam chiếm 12,12%; trên Google Form, người Việt Nam chiếm 80,9% và người Trung Quốc chiếm 19,1%. Nữ giới chiếm đa số ở cả hai kênh khảo sát, lần lượt là 76,36% và 83%. Mặc dù sự phân bố quốc tịch và giới tính giữa hai kênh không hoàn toàn cân bằng, việc thu thập dữ liệu ở hai quốc gia và từ nhiều nhóm nghề nghiệp đã góp phần mở rộng phạm vi quan sát về thực trạng sử dụng AI trong dịch thuật Trung – Việt. Các phát biểu được phân tích riêng lẻ; nghiên cứu không xây dựng thang đo tổng hợp và không kiểm định độ tin cậy nội tại.
[bookmark: _Toc238898516]Biểu đồ 1: Tỷ lệ người Việt Nam và Trung Quốc tham gia khảo sát trên công cụ WJX
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[bookmark: _Toc238898517]Biểu đồ 2: Tỷ lệ người Việt Nam và người Trung Quốc tham gia khảo sát trên công cụ Google Form.
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[bookmark: _Toc238898518]Biểu đồ 3: Tỷ lệ nữ giới và nam giới tham gia khảo sát trên công cụ WJX
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[bookmark: _Toc238898519]Biểu đồ 4: Tỷ lệ nữ giới và nam giới tham gia khảo sát trên công cụ Google Form.
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[bookmark: _Toc238898520]ChatGPT và DeepSeek là hai công cụ được sử dụng nổi bật nhất. Trên WJX, tỷ lệ lựa chọn ChatGPT là 36,97% và DeepSeek là 38,79%; trên Google Form, ChatGPT đạt 57,4% và DeepSeek đạt 14,9%. Sự khác biệt này phản ánh môi trường tiếp cận công nghệ và thói quen nền tảng khác nhau giữa hai nhóm người dùng. Tuy nhiên, điểm chung đáng chú ý là tỷ lệ sử dụng AI thường xuyên trong biên dịch đều ở mức cao: 52,73% trên WJX và 46,8% trên Google Form. Như vậy, AI không còn là công cụ thử nghiệm bên lề mà đã đi vào quy trình học tập và làm việc của một bộ phận lớn người sử dụng song ngữ Trung – Việt.
Biểu đồ 5 : Tỷ lệ công cụ AI được người tham gia khảo sát sử dụng trên công cụ khảo sát WJX
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[bookmark: _Toc238898521]Biểu đồ 6 : Tỷ lệ công cụ AI được người tham gia khảo sát sử dụng trên công cụ khảo sát Google Form
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[bookmark: _Toc238898522]Biểu đồ 7: Tỷ lệ tần suất công cụ AI được sử dụng trong biên dịch trên công cụ khảo sát WJX
[bookmark: _Toc238898523][image: ]Biểu đồ 8: Tỷ lệ tần suất công cụ AI được sử dụng trong biên dịch trên công cụ khảo sát Google Form
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[bookmark: _Toc238482223][bookmark: _Toc238744719][bookmark: _Toc243435190][bookmark: _Toc243951827]3.2.2. Mục đích sử dụng AI trong biên dịch
Các nhiệm vụ người dùng thường giao cho AI tập trung vào những khâu đầu và khâu hỗ trợ của quy trình dịch. Trên WJX, năm nhiệm vụ có tỷ lệ cao nhất gồm dịch nháp toàn văn (56,97%), tra nghĩa từ hoặc cụm từ (56,36%), gợi ý cách diễn đạt tiếng Việt (47,27%), hỗ trợ thuật ngữ chuyên ngành (39,39%), gợi ý cách diễn đạt tiếng Trung và kiểm tra ngữ pháp (cùng 26,06%). Trên Google Form, các nhiệm vụ nổi bật gồm tra nghĩa từ hoặc cụm từ (61,7%), gợi ý cách diễn đạt tiếng Trung (55,3%), gợi ý cách diễn đạt tiếng Việt (44,7%), chỉnh văn phong (44,7%) và dịch nháp toàn văn (42,6%).
[bookmark: _Toc238898524]Biểu đồ 9: Tỷ lệ những diện công cụ AI được sử dụng trong biên dịch trên công cụ khảo sát WJX
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[bookmark: _Toc238898525]Biểu đồ 10: Tỷ lệ những diện công cụ AI được sử dụng trong biên dịch trên công cụ khảo sát Google Form
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Kết quả này cho thấy người dùng chưa nhìn AI đơn thuần như một “máy dịch toàn văn”. AI đang được sử dụng như một trợ lý đa chức năng: hỗ trợ tiếp cận văn bản, gợi ý phương án, kiểm tra câu chữ, tìm thuật ngữ và cải thiện văn phong. Nhóm người sử dụng song ngữ trong công việc có xu hướng dùng AI để tạo bản nháp nhanh, nắm nội dung và tra cứu thuật ngữ; trong khi sinh viên quan tâm nhiều hơn đến tra từ, cách diễn đạt và hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ học tập. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng chương trình đào tạo phân tầng theo nhu cầu người học và người hành nghề.
[bookmark: _Toc238482224][bookmark: _Toc238744720][bookmark: _Toc243435191][bookmark: _Toc243951828]3.2.3. Nhận thức về lợi ích
Người tham gia đánh giá tích cực nhất khả năng tiết kiệm thời gian của AI, với 182/212 người đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý, tương đương 85,8%. Tiếp theo là khả năng mở rộng vốn từ và thuật ngữ chuyên ngành, đạt 174/212 người (82,1%), và hỗ trợ tự luyện dịch ngoài giờ học, đạt 166/212 người (78,3%). Có 146/212 người (68,9%) cho rằng AI giúp hiểu nhanh nội dung chính của văn bản tiếng Trung. Trong khi đó, chỉ 110/212 người (51,9%) cho rằng AI giúp tìm được nhiều cách diễn đạt tiếng Việt tự nhiên hơn. Khoảng cách giữa các tỷ lệ này phản ánh một đặc trưng quan trọng: AI được đánh giá cao về hiệu suất và khả năng cung cấp thông tin, nhưng mức độ tin cậy đối với tính tự nhiên của ngôn ngữ đích còn hạn chế.
[bookmark: _Toc238898814][bookmark: _Toc243435432]Bảng 4: Kết quả nhận thức về lợi ích
	Lợi ích được khảo sát
	Đồng ý và hoàn toàn đồng ý
	Tỷ lệ

	Hiểu nhanh nội dung chính của văn bản tiếng Trung
	146/212
	68,9%

	Tiết kiệm thời gian khi dịch Trung – Việt
	182/212
	85,8%

	Tìm được cách diễn đạt tiếng Việt tự nhiên hơn
	110/212
	51,9%

	Mở rộng vốn từ và thuật ngữ chuyên ngành
	174/212
	82,1%

	Hỗ trợ tự luyện dịch ngoài giờ học
	166/212
	78,3%


[bookmark: _Toc238482225][bookmark: _Toc238744721][bookmark: _Toc243435192][bookmark: _Toc243951829]3.2.4. Nhận thức về chất lượng và giới hạn
Đánh giá của người dùng về chất lượng bản dịch AI ở mức tương đối thận trọng. Có 112/212 người (52,8%) cho rằng bản dịch Trung – Việt do AI tạo ra thường có nội dung tương đối chính xác; 121/212 người (57,1%) cho rằng AI xử lý tốt câu tiếng Trung dài và phức tạp; 115/212 người (54,2%) đánh giá AI dịch tốt thuật ngữ chuyên ngành. Tỷ lệ cao hơn, 141/212 người (66,5%), cho rằng AI có thể dịch tốt các văn bản hành chính và thương mại thông thường. Tuy nhiên, chỉ 77/212 người (36,3%) cho rằng AI thường giữ được sắc thái văn hóa của văn bản tiếng Trung, trong khi 134/212 người (63,2%) nhận định AI chưa phù hợp để dịch văn bản văn học, chính trị, pháp lý hoặc học thuật chuyên sâu.
Dữ liệu này cho thấy người dùng phân biệt tương đối rõ giữa văn bản khuôn mẫu và văn bản có độ nhạy cao. Văn bản hành chính hoặc thương mại thông thường thường có cấu trúc lặp lại, mục đích giao tiếp rõ và ít hàm ý, vì vậy AI có thể xử lý hiệu quả hơn. Ngược lại, văn bản pháp lý chuyên sâu yêu cầu độ chính xác thuật ngữ, bảo toàn quan hệ điều kiện, phạm vi áp dụng và mức độ bắt buộc; đây chính là những phương diện mà bản dịch trôi chảy vẫn có thể che giấu sai lệch nghiêm trọng.
[bookmark: _Toc238898815][bookmark: _Toc243435433]Bảng 5: Kết quả nhận thức về chất lượng
	Nhận định về chất lượng
	Đồng ý và hoàn toàn đồng ý
	Tỷ lệ

	Nội dung bản dịch tương đối chính xác
	112/212
	52,8%

	Xử lý tốt câu dài và phức tạp
	121/212
	57,1%

	Dịch tốt thuật ngữ chuyên ngành
	115/212
	54,2%

	Giữ được sắc thái văn hóa
	77/212
	36,3%

	Dịch tốt văn bản hành chính, thương mại thông thường
	141/212
	66,5%

	Chưa phù hợp với văn bản chuyên sâu
	134/212
	63,2%


[bookmark: _Toc238482226][bookmark: _Toc238744722][bookmark: _Toc243435193][bookmark: _Toc243951830]3.2.5. Nhận thức về rủi ro và nhu cầu đào tạo
Nhận thức về rủi ro của người dùng thể hiện mức độ cảnh giác cao. Có 191/212 người cho rằng AI có thể dịch sai thuật ngữ chuyên ngành nếu không được kiểm tra; 193/212 người khẳng định người dùng cần kiểm tra lại bản dịch trước khi sử dụng; và 192/212 người cho rằng không nên đưa văn bản mật hoặc dữ liệu cá nhân vào công cụ AI công cộng. Bên cạnh đó, 170/212 người lo ngại AI có thể làm người học lệ thuộc và giảm khả năng tự dịch; 151/212 người cho rằng AI khó xử lý chính xác yếu tố văn hóa, thành ngữ và hàm ý; 142/212 người nhận thức việc dùng AI dịch bài tập mà không khai báo có thể vi phạm đạo đức học thuật; và 130/212 người đồng ý rằng AI có thể tạo ra bản dịch trôi chảy nhưng sai nghĩa.
Đáng chú ý, nhu cầu đào tạo không dừng ở kỹ năng sử dụng công cụ. Có 192/212 người cho rằng cần được đào tạo kỹ năng hậu biên tập; 187/212 người muốn học cách đánh giá chất lượng bản dịch AI; 185/212 người cho rằng cần đào tạo sử dụng AI có trách nhiệm và kỹ năng viết prompt; 194/212 người đồng ý phải kết hợp AI với từ điển, kho thuật ngữ và tài liệu chuyên ngành; 197/212 người khẳng định AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không phải công cụ thay thế người dịch. Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất của nghiên cứu: cộng đồng người dùng đã chuyển từ tâm thế “có hay không sử dụng AI” sang câu hỏi “sử dụng, kiểm soát và chịu trách nhiệm như thế nào”.
[bookmark: _Toc238898816][bookmark: _Toc243435434]Bảng 6: Kết quả về nhu cầu đào tạo
	Nhu cầu đào tạo
	Đồng ý và hoàn toàn đồng ý
	Tỷ lệ

	Sử dụng AI có trách nhiệm
	185/212
	87,3%

	Đánh giá chất lượng bản dịch AI
	187/212
	88,2%

	Hậu biên tập bản dịch AI
	192/212
	90,6%

	Xem AI là công cụ hỗ trợ
	197/212
	92,9%

	Viết prompt hiệu quả
	185/212
	87,3%

	Kết hợp AI với nguồn chuyên ngành
	194/212
	91,5%


[bookmark: _Toc238482227][bookmark: _Toc238744723][bookmark: _Toc243435194][bookmark: _Toc243951831]3.3. Đánh giá chất lượng dịch của ChatGPT
[bookmark: _Toc238482228][bookmark: _Toc238744724][bookmark: _Toc243435195][bookmark: _Toc243951832]3.3.1. Điểm mạnh
Trong hai bộ tiêu chuẩn được khảo sát, ChatGPT thể hiện ưu thế rõ về tính tự nhiên và khả năng đọc. Câu văn thường ngắn gọn, cấu trúc gần với thói quen diễn đạt tiếng Việt và giúp người đọc nắm nhanh nội dung. Đối với các đoạn giải thích hoặc yêu cầu mang tính thông tin chung, mô hình có khả năng chuyển đổi cấu trúc tiếng Trung sang tiếng Việt tương đối linh hoạt, giảm cảm giác nặng nề của văn bản nguồn. Ưu thế này phù hợp với kết quả khảo sát khi người dùng đánh giá cao AI ở khả năng hiểu nhanh nội dung, tiết kiệm thời gian và tạo bản nháp.
ChatGPT cũng có giá trị trong giai đoạn tiền dịch: tóm tắt cấu trúc văn bản, nhận diện chủ đề, tạo phương án diễn đạt ban đầu và hỗ trợ tra cứu. Với người dịch có chuyên môn, bản nháp do ChatGPT tạo ra có thể rút ngắn đáng kể thời gian xử lý ban đầu. Tuy nhiên, chính xu hướng tối ưu hóa khả năng đọc và sự ngắn gọn lại tạo ra rủi ro khi áp dụng cho tiêu chuẩn pháp quy, nơi mọi điều kiện, ngoại lệ và yếu tố cấu thành đều cần được bảo toàn.
[bookmark: _Toc238482229][bookmark: _Toc238744725][bookmark: _Toc243435196][bookmark: _Toc243951833]3.3.2. Nhóm lỗi thuật ngữ và chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ nguồn
Một nhóm lỗi nổi bật của ChatGPT là dịch theo mặt chữ hoặc lựa chọn từ tương đương từ điển nhưng không phù hợp với hệ thuật ngữ Việt Nam. Chẳng hạn, “配料” được dịch thành “phối liệu” thay vì “thành phần”; “数字标签” thành “nhãn số” thay vì “nhãn điện tử”, “nhãn kỹ thuật số” hoặc “nhãn số hóa”; “属性名称” thành “tên thuộc tính” thay vì cách diễn đạt phản ánh “tên đúng bản chất” của thực phẩm; “真实性质” thành “thuộc tính chân thực”; “规范汉字” thành “chữ Hán quy phạm” thay vì “chữ Hán tiêu chuẩn”; “保健功能” thành “chức năng bảo vệ sức khỏe” thay vì “công dụng bảo vệ sức khỏe”.
Các cách dịch này thường vẫn cho phép người đọc suy đoán nghĩa, nhưng không đạt yêu cầu của văn bản chuyên ngành. Chúng mang dấu vết cấu trúc Hán ngữ, chưa tương thích với thuật ngữ đã được chuẩn hóa và làm giảm tính tự nhiên của diễn ngôn pháp quy tiếng Việt. Trong bối cảnh nhãn thực phẩm, sự không chuẩn hóa có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra và người tiêu dùng.
ChatGPT cũng gặp lỗi về phong cách chức năng và thích nghi văn hóa. “称量销售” được dịch thành “bán theo phương thức cân đo”, mang sắc thái khẩu ngữ hơn “bán theo định lượng” hoặc “bán theo khối lượng thực tế”. “封建迷信” được chuyển thành “mê tín phong kiến”, một cấu trúc ít dùng trong tiếng Việt, thay vì “mê tín dị đoan”. Những trường hợp này cho thấy bản dịch đạt tương đương hình thức nhưng chưa đạt tương đương ngữ dụng và văn hóa.
[bookmark: _Toc238482230][bookmark: _Toc238744726][bookmark: _Toc243435197][bookmark: _Toc243951834]3.3.3. Nhóm lỗi lược dịch và thay đổi mức độ quy phạm
Đây là nhóm lỗi nghiêm trọng nhất của ChatGPT. Trong GB 7718-2025, mô hình có hiện tượng tóm tắt các điều kiện pháp lý phức tạp ở Điều 4.3.4 thành gạch đầu dòng ngắn, làm mất điều kiện áp dụng, ngoại lệ, căn cứ và phạm vi hiệu lực. Trong GB 28050-2025, câu “能量按食品中产能营养成分含量乘以相应能量折算系数之和计算” chỉ được chuyển thành “Hệ số chuyển đổi năng lượng (kJ/g)”, bỏ mất toàn bộ phương pháp tính năng lượng. Tương tự, định nghĩa “饱和脂肪酸是指碳链上不含双键的脂肪酸总量” bị rút gọn thành “Axit béo bão hòa”, khiến chức năng định nghĩa khoa học của câu nguồn biến mất.
Đặc biệt, việc dịch “应标示” thành “khuyến khích ghi nhãn” làm thay đổi trực tiếp mức độ bắt buộc. Trong hệ thống quy phạm, “应” mang nghĩa “phải”, không phải “khuyến khích”. Đây không còn là lỗi diễn đạt mà là sai lệch hiệu lực pháp quy. Nếu doanh nghiệp dựa trên bản dịch này để thiết kế nhãn, một yêu cầu bắt buộc có thể bị hiểu thành khuyến nghị tự nguyện.
[bookmark: _Toc238482231][bookmark: _Toc238744727]Một số lỗi khác gồm dùng “tuyên bố dinh dưỡng” thay vì “công bố dinh dưỡng”; “thực phẩm đóng gói sẵn” thay vì “thực phẩm bao gói sẵn”; lược động từ trong câu mô tả chức năng; thay đổi trật tự thông tin trong câu quy định về bảng thành phần dinh dưỡng. Tổng hợp các trường hợp cho thấy ChatGPT có xu hướng ưu tiên sự súc tích và khả năng đọc hơn việc bảo toàn toàn bộ cấu trúc thông tin. Đối với văn bản thông dụng, đây có thể là ưu điểm; đối với văn bản pháp quy, đây là rủi ro cần kiểm soát nghiêm ngặt.
[bookmark: _Toc243435198][bookmark: _Toc243951835]3.3.4. Đánh giá tổng hợp về ChatGPT
ChatGPT phù hợp để tạo bản dịch nháp, hỗ trợ đọc hiểu và gợi ý diễn đạt, nhưng chưa đủ an toàn để tạo bản dịch chính thức của tiêu chuẩn quốc gia nếu không có hậu biên tập. Điểm mạnh của mô hình là tính tự nhiên, tốc độ và khả năng đơn giản hóa câu dài. Điểm yếu cốt lõi là nguy cơ lược bỏ, làm mềm mức độ quy phạm, đơn giản hóa định nghĩa và sử dụng thuật ngữ chưa chuẩn hóa. Trong đánh giá văn bản pháp quy, lỗi đầy đủ và lỗi mức độ bắt buộc phải được xem là lỗi nghiêm trọng hơn lỗi văn phong, bởi chúng có thể làm thay đổi nghĩa vụ tuân thủ.
[bookmark: _Toc238482232][bookmark: _Toc238744728][bookmark: _Toc243435199][bookmark: _Toc243951836]3.4. Đánh giá chất lượng dịch của DeepSeek
[bookmark: _Toc238482233][bookmark: _Toc238744729][bookmark: _Toc243435200][bookmark: _Toc243951837]3.4.1. Điểm mạnh
DeepSeek nhìn chung bảo đảm độ đầy đủ tốt hơn ChatGPT. Mô hình có xu hướng duy trì cấu trúc, độ dài, chú thích, con số và đơn vị đo lường của văn bản nguồn. Trong các đoạn định nghĩa và điều kiện kỹ thuật, DeepSeek ít xuất hiện hiện tượng lược dịch, nhờ đó bảo toàn tương đối tốt quan hệ logic và tính quy phạm. Đối với thuật ngữ khoa học tự nhiên, mô hình cũng thể hiện khả năng phân biệt khái niệm chi tiết hơn, chẳng hạn phân biệt axit béo với chất béo.
Ưu thế về độ đầy đủ có ý nghĩa đặc biệt đối với GB 7718-2025 và GB 28050-2025, bởi các văn bản này chứa nhiều bảng, chú thích, ngưỡng định lượng và điều kiện kèm theo. Một bản dịch có câu văn chưa thật tự nhiên vẫn có thể được chỉnh sửa qua hậu biên tập; ngược lại, nội dung đã bị lược bỏ có thể khó được phát hiện nếu người hiệu đính không đối chiếu từng điều khoản với bản gốc.
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Hạn chế nổi bật của DeepSeek là xu hướng bảo tồn quá mức cấu trúc và tư duy của tiếng Trung. “食品真实属性名称” được dịch thành “tên thuộc tính”; “包装物/包装材料” thành “vật đóng gói”; “真实属性” thành “thuộc tính thực”; “展示版面” thành “mặt phô bày”. Các cụm từ này có thể hiểu được nhưng xa lạ với diễn ngôn chuyên ngành Việt Nam. Phương án tự nhiên và phù hợp hơn là “tên phản ánh bản chất thực”, “bao bì/vật liệu bao gói”, “bản chất thực” và “mặt hiển thị/mặt chính của nhãn”.
Trong GB 28050-2025, cấu trúc “以氨基酸为基本构成单位” được chuyển thành “với axit amin là đơn vị cấu tạo cơ bản”, giữ nguyên mô hình “以 A 为 B” của tiếng Trung; cách diễn đạt tiếng Việt tự nhiên hơn là “được cấu thành cơ bản từ các axit amin”. “专用于营养标签的参考值” trở thành “giá trị tham chiếu dùng riêng cho nhãn dinh dưỡng”, chính xác về nghĩa nhưng chưa phù hợp văn phong khoa học bằng “giá trị tham chiếu sử dụng trong ghi nhãn dinh dưỡng”.
Những lỗi này không nhất thiết làm sai nội dung cốt lõi, nhưng làm câu văn dài, nặng, có cảm giác được dịch và đòi hỏi người đọc phải xử lý thêm. Đây là biểu hiện của tương đương hình thức và dịch ngữ nghĩa được ưu tiên hơn tương đương chức năng và tương đương ngữ dụng.
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DeepSeek vẫn mắc các lỗi thuật ngữ có khả năng gây hiểu nhầm. “反式脂肪酸” được dịch thành “axit béo chuyển hóa”, trong khi “trans” chỉ dạng cấu trúc đồng phân chứ không phải quá trình chuyển hóa; phương án phù hợp là “axit béo dạng trans”. “膳食纤维” được dịch thành “chất xơ ăn kiêng”, dễ khiến người đọc liên tưởng đến chế độ giảm cân; thuật ngữ thích hợp là “chất xơ thực phẩm”. “保质期” hoặc khái niệm tương đương có lúc được chuyển thành “ngày bảo quản tiêu dùng”, không phù hợp với các cách diễn đạt quen thuộc như “hạn sử dụng”, “ngày hết hạn” hoặc “dùng tốt nhất trước ngày”.
Một vấn đề khác là không nhất quán giữa “protein” và “chất đạm”. Trong văn bản tiêu chuẩn, nguyên tắc một khái niệm – một thuật ngữ cần được duy trì xuyên suốt. Dao động thuật ngữ không chỉ làm giảm tính chuyên nghiệp mà còn có thể gây nhầm lẫn khi đối chiếu bảng, định nghĩa và công bố dinh dưỡng. Ngoài ra, việc giữ nguyên “Quốc vụ viện” mà không bổ sung “Trung Quốc” hoặc chú giải “Chính phủ Trung Quốc” có thể làm giảm khả năng tiếp nhận của độc giả không chuyên về hệ thống hành chính Trung Quốc.
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DeepSeek có lợi thế về độ đầy đủ, bảo toàn cấu trúc và tính chi tiết, vì vậy phù hợp hơn trong giai đoạn tạo bản nháp cho văn bản pháp quy dài. Tuy nhiên, mô hình cần hậu biên tập mạnh về ngôn ngữ đích, chuẩn hóa thuật ngữ, chia câu và loại bỏ can nhiễu Hán ngữ. Có thể khái quát rằng DeepSeek thường “giữ được nhiều hơn nhưng viết nặng hơn”, trong khi ChatGPT thường “viết tự nhiên hơn nhưng có nguy cơ bỏ hoặc làm nhẹ thông tin”.
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So sánh hai mô hình cho thấy không có công cụ nào vượt trội tuyệt đối trên mọi tiêu chí. Chất lượng phụ thuộc vào việc ưu tiên tiêu chí nào. Nếu ưu tiên khả năng đọc và tính tự nhiên, ChatGPT có lợi thế. Nếu ưu tiên độ đầy đủ, chi tiết và bảo toàn cấu trúc nguồn, DeepSeek có lợi thế. Tuy nhiên, đối với văn bản pháp quy, độ đầy đủ, chính xác thuật ngữ và bảo toàn mức độ quy phạm phải được đặt cao hơn sự trôi chảy bề mặt.
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	Tiêu chí
	ChatGPT
	DeepSeek
	Đánh giá

	Độ đầy đủ
	Có trường hợp lược bỏ hoặc tóm tắt điều kiện, định nghĩa và phương pháp tính
	Trong các ví dụ được phân tích, có xu hướng giữ lại nhiều chi tiết, chú thích và số liệu hơn
	DeepSeek thể hiện xu hướng đầy đủ hơn trong phạm vi ngữ liệu khảo sát

	Độ chính xác nội dung
	Nội dung chính thường dễ tiếp nhận nhưng có trường hợp đơn giản hóa làm sai hoặc thiếu quan hệ ý nghĩa
	Thường giữ quan hệ logic của văn bản nguồn nhưng vẫn có trường hợp diễn đạt chưa chính xác
	Cả hai công cụ đều phải được đối chiếu với nguyên bản

	Độ chính xác và nhất quán thuật ngữ
	Có lỗi dịch theo mặt chữ, giản lược và sử dụng thuật ngữ chưa chuẩn hóa
	Phân biệt một số khái niệm chi tiết hơn nhưng vẫn có lỗi và thiếu nhất quán
	Không công cụ nào đáp ứng đầy đủ phương diện thuật ngữ

	Bảo toàn mức độ quy phạm
	Có trường hợp chuyển yêu cầu bắt buộc thành khuyến nghị hoặc làm nhẹ nghĩa vụ
	Trong các ví dụ được phân tích, thường giữ cấu trúc quy định tốt hơn nhưng vẫn cần kiểm tra
	DeepSeek thể hiện xu hướng bảo toàn tốt hơn; chưa đủ căn cứ khái quát

	Tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy
	Câu tương đối ngắn, tự nhiên và dễ đọc nhưng đôi khi đơn giản hóa quá mức
	Câu thường dài, dịch sát và mang dấu vết Hán ngữ
	ChatGPT thể hiện xu hướng rõ ràng hơn; cả hai đều cần hậu biên tập

	Bảng biểu, đơn vị và cấu trúc trình bày
	Có nguy cơ lược, rút gọn hoặc thay đổi cấu trúc thông tin
	Có xu hướng giữ bảng, số liệu và cấu trúc nguồn tốt hơn nhưng chưa bảo đảm tuyệt đối
	Cả hai công cụ đều cần kiểm tra thủ công toàn bộ bảng, số liệu và đơn vị


Từ góc độ quản trị rủi ro, DeepSeek được đánh giá cao hơn một chút trong bài toán cụ thể này vì lỗi văn phong và tính tự nhiên thường dễ phát hiện, dễ sửa hơn lỗi lược nội dung hoặc thay đổi nghĩa vụ pháp lý. Tuy nhiên, kết luận này không đồng nghĩa DeepSeek có thể được sử dụng trực tiếp. Một thuật ngữ sai như “axit béo chuyển hóa”, “chất xơ ăn kiêng” hoặc một cấu trúc khó hiểu vẫn có thể ảnh hưởng đến thiết kế nhãn và khả năng tuân thủ.
Kết quả phân tích bản dịch phù hợp với nhận thức của người dùng trong khảo sát: AI hữu ích và tương đối hiệu quả với văn bản thông thường, nhưng chưa phù hợp để tự động xử lý văn bản pháp lý chuyên sâu; người dùng cần kiểm tra lại, kết hợp nguồn chuyên ngành và thực hiện hậu biên tập. Sự hội tụ giữa dữ liệu khảo sát, phân tích lỗi và phỏng vấn chuyên gia là một thành quả quan trọng của nhóm nghiên cứu, bởi nó chứng minh rằng hạn chế của AI không chỉ tồn tại ở bình diện lý thuyết mà có thể chuyển hóa thành rủi ro thương mại cụ thể.
Phỏng vấn chuyên gia cho thấy nhãn không hợp lệ có thể được phân thành hai mức độ. Với lỗi nhẹ như thiếu thông tin dinh dưỡng, cỡ chữ không phù hợp, bản dịch chưa chính xác, thiếu nhãn tiếng Trung hoặc bố cục nhãn không đạt chuẩn, doanh nghiệp nhập khẩu có thể xin chỉnh sửa dưới sự giám sát của Hải quan Trung Quốc; lô hàng chỉ được thông quan sau khi nhãn được sửa đạt yêu cầu. Với lỗi nghiêm trọng như thông tin lô hàng không khớp, nghi làm giả nhãn hoặc vấn đề liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, lô hàng có thể bị trả lại hoặc tiêu hủy. Như vậy, một lỗi dịch có thể kéo theo chi phí sửa nhãn, lưu kho, chậm giao hàng, mất uy tín hoặc thiệt hại toàn bộ lô hàng.
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Từ ba nguồn dữ liệu, nghiên cứu đề xuất chuyển từ mô hình “AI dịch – con người đọc lại” sang mô hình “con người thiết kế – AI hỗ trợ – con người kiểm chứng và chịu trách nhiệm”. AI chỉ đảm nhiệm những khâu phù hợp với ưu thế của mô hình như tạo bản nháp, gợi ý phương án, phát hiện sự lặp lại và hỗ trợ tra cứu. Người dịch và chuyên gia chịu trách nhiệm về lựa chọn thuật ngữ, bảo toàn hiệu lực pháp quy, kiểm chứng bảng biểu, đánh giá rủi ro và phê duyệt bản cuối.
Quy trình cần tuân thủ bốn nguyên tắc: không sử dụng bản dịch AI làm bản chính thức khi chưa hậu biên tập; luôn đối chiếu từng điều khoản với bản gốc; ưu tiên thuật ngữ đã được chuẩn hóa trong hệ thống pháp luật và tiêu chuẩn Việt Nam; và bắt buộc có bước kiểm chứng thực tế – pháp lý bởi người am hiểu lĩnh vực nhãn thực phẩm và thị trường Trung Quốc.
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Bước 1. Kiểm tra mức độ đầy đủ. Đối chiếu bản dịch với văn bản nguồn theo từng mục, điều, khoản, phụ lục, bảng và chú thích. Đánh dấu mọi phần bị bỏ sót, rút gọn hoặc chuyển vị. Với ChatGPT, cần đặc biệt kiểm tra các đoạn dài và điều kiện phức tạp; với DeepSeek, vẫn phải kiểm tra chú thích, số liệu và ký hiệu.
Bước 2. Chuẩn hóa thuật ngữ. Lập bảng thuật ngữ Trung – Việt trước khi hiệu đính và đối chiếu với văn bản pháp luật, TCVN, Codex và tài liệu chuyên ngành. Các trường hợp cần chuẩn hóa gồm “thành phần”, “thực phẩm bao gói sẵn”, “công bố dinh dưỡng”, “axit béo dạng trans”, “chất xơ thực phẩm”, “hạn sử dụng”, “vật liệu bao gói”, “công dụng bảo vệ sức khỏe”. Một khái niệm phải được biểu đạt nhất quán bằng một thuật ngữ.
Bước 3. Sửa câu và đoạn. Chia nhỏ câu dài, loại bỏ cấu trúc sao chép từ tiếng Trung, bổ sung chủ vị và quan hệ logic còn thiếu. Với bản ChatGPT, phục hồi các chi tiết bị đơn giản hóa; với bản DeepSeek, tái cấu trúc câu để đạt văn phong pháp lý tự nhiên của tiếng Việt.
Bước 4. Kiểm tra diễn ngôn và mức độ quy phạm. Kiểm tra các từ chỉ nghĩa vụ như “phải”, “được”, “có thể”, “không được”, “khuyến khích”, điều kiện “khi”, “trừ trường hợp”, “chỉ khi”. Bảo đảm quan hệ giữa quy định, ngoại lệ, chú thích và phụ lục không bị thay đổi. Đây là bước kiểm soát hiệu lực pháp lý của bản dịch.
Bước 5. Kiểm tra bảng biểu và định dạng. Đối chiếu toàn bộ bảng, ngưỡng, công thức, đơn vị kJ, g, mg, μg, phần trăm, cỡ chữ và vị trí hiển thị. Kiểm tra thứ tự thành phần dinh dưỡng, cảnh báo dị ứng, chú thích dưới bảng và ví dụ trong phụ lục. Đây là khâu đặc biệt quan trọng vì doanh nghiệp thường sử dụng trực tiếp các số liệu và mẫu trình bày này để thiết kế nhãn.
Bước 6. Kiểm chứng chuyên gia và phê duyệt. Chuyển bản dịch đã hậu biên tập cho chuyên gia pháp lý, chuyên gia thực phẩm hoặc doanh nghiệp xuất khẩu kiểm tra trong bối cảnh sử dụng thực tế. Đối chiếu lần cuối với yêu cầu của cơ quan quản lý Trung Quốc và hệ thống thuật ngữ Việt Nam. Chỉ phát hành khi người có thẩm quyền chuyên môn phê duyệt và chịu trách nhiệm.
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	Khâu công việc
	Vai trò phù hợp của AI
	Vai trò bắt buộc của con người

	Chuẩn bị ngữ liệu
	Tách đoạn, nhận diện cấu trúc, tạo danh sách thuật ngữ ban đầu
	Xác định phiên bản văn bản, phạm vi và mục đích pháp lý

	Dịch nháp
	Tạo một hoặc nhiều phương án dịch
	Chọn chiến lược dịch và thiết lập yêu cầu không lược bỏ

	Thuật ngữ
	Gợi ý tương đương và tìm sự không nhất quán
	Đối chiếu nguồn chuẩn, quyết định thuật ngữ cuối cùng

	Kiểm tra ngôn ngữ
	Phát hiện câu dài, lặp từ, lỗi ngữ pháp
	Đánh giá tính tự nhiên và phong cách pháp quy

	Kiểm tra pháp lý
	Hỗ trợ rà soát từ khóa nghĩa vụ và điều kiện
	Xác định hiệu lực, phạm vi, ngoại lệ và hậu quả pháp lý

	Bảng và số liệu
	So sánh tự động số, đơn vị, thứ tự
	Kiểm chứng thủ công và phê duyệt

	Phát hành
	Không tự quyết định
	Chuyên gia hoặc tổ chức chịu trách nhiệm bản cuối
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Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, quy trình dịch nhãn phải được tích hợp vào hệ thống kiểm soát tuân thủ chứ không giao hoàn toàn cho bộ phận ngôn ngữ. Doanh nghiệp cần rà soát danh mục sản phẩm có chứa tám nhóm chất gây dị ứng; xây dựng năng lực phân tích bảy thành phần dinh dưỡng bắt buộc; chuẩn bị thiết kế nhãn mới; cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành; và kiểm tra trường hợp sản phẩm thuộc phạm vi “bán theo cân”. Theo kết quả phỏng vấn, thời gian chuyển tiếp đến ngày 16/3/2027 cần được xem là giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật và đào tạo nhân sự, không phải lý do trì hoãn.
Đối với cơ sở đào tạo, nội dung giảng dạy cần bổ sung bốn năng lực: viết prompt có kiểm soát; đánh giá chất lượng đầu ra AI; hậu biên tập văn bản chuyên ngành; và đạo đức, bảo mật dữ liệu. Bài tập không nên chỉ yêu cầu sinh viên tạo bản dịch bằng AI, mà phải yêu cầu nộp bản đối chiếu, nhật ký sửa lỗi, bảng thuật ngữ và giải thích lựa chọn dịch. Cách tổ chức này biến AI từ công cụ làm thay thành đối tượng để người học phân tích, kiểm chứng và phát triển năng lực nghề nghiệp.
Tiểu kết 
Chương 3 này đã tổng hợp ba hợp phần thực nghiệm được triển khai công phu của nghiên cứu. Khảo sát 212 người dùng chứng minh AI đã trở thành công cụ phổ biến trong biên dịch Trung – Việt, mang lại lợi ích rõ về tốc độ, tra cứu thuật ngữ và tự học, nhưng đồng thời đặt ra rủi ro về sai nghĩa, lệ thuộc, đạo đức và bảo mật. Phân tích hai tiêu chuẩn GB 7718-2025 và GB 28050-2025 cho thấy ChatGPT nổi trội về tính tự nhiên nhưng dễ lược bỏ và làm thay đổi mức độ quy phạm; DeepSeek đầy đủ và chi tiết hơn nhưng chịu ảnh hưởng mạnh của cấu trúc Hán ngữ và chưa chuẩn hóa thuật ngữ. Phỏng vấn chuyên gia xác nhận các sai sót này có thể dẫn đến sửa nhãn, chậm thông quan, trả hàng hoặc tiêu hủy.
[bookmark: _Toc238482266][bookmark: _Toc238744762]Đóng góp nổi bật của nhóm nghiên cứu là xây dựng được một mô hình đánh giá đa nguồn và quy trình hậu biên tập sáu bước, kết nối phân tích ngôn ngữ với yêu cầu pháp lý và thực tiễn doanh nghiệp. Kết quả không phủ nhận giá trị của AI, mà xác định đúng vị trí của AI trong chuỗi dịch thuật: công cụ hỗ trợ có năng suất cao nhưng phải được đặt dưới sự kiểm soát chuyên môn và trách nhiệm của con người. Đây là cơ sở để tiếp tục thảo luận về giải pháp đào tạo, chuẩn hóa thuật ngữ và quản trị ứng dụng AI trong dịch thuật văn bản pháp quy Trung – Việt.

[bookmark: _Toc243435210][bookmark: _Toc243951847]KẾT LUẬN
Chương này tổng hợp kết quả nghiên cứu theo mối quan hệ giữa câu hỏi nghiên cứu, bằng chứng thực nghiệm, cơ sở lý thuyết và ý nghĩa của phát hiện. Nghiên cứu tổng hợp ba nguồn dữ liệu chính gồm khảo sát 212 người sử dụng song ngữ Trung – Việt, phân tích đối chiếu bản dịch của ChatGPT và DeepSeek đối với GB 7718-2025 và GB 28050-2025, và phỏng vấn chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, ghi nhãn, xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc. Việc kết hợp các nguồn dữ liệu này cho phép xem xét AI không chỉ ở phương diện ngôn ngữ, mà còn ở phương diện chức năng pháp quy và khả năng sử dụng trong thực tiễn doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc238482271][bookmark: _Toc238744767]Kết quả nghiên cứu cũng đã phần nào làm rõ khả năng, giới hạn và phạm vi sử dụng phù hợp của AI trong dịch thuật Trung - Việt văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều người tham gia dùng AI để tạo bản dịch nháp, tra nghĩa từ hoặc cụm từ, gợi ý cách diễn đạt và hỗ trợ thuật ngữ. Tuy nhiên, do khảo sát sử dụng mẫu thuận tiện, dữ liệu này chỉ phản ánh hành vi và nhận thức của nhóm người tham gia, không chứng minh mức độ phổ biến của AI trong toàn bộ cộng đồng dịch thuật Trung - Việt và cũng không phải bằng chứng trực tiếp về độ chính xác của đầu ra. Vì vậy, các kết luận về chất lượng bản dịch trong luận văn chủ yếu được rút ra từ việc phân tích các ví dụ thuộc hai tiêu chuẩn được lựa chọn, thay vì từ cảm nhận của người dùng.
Đối với câu hỏi nghiên cứu thứ nhất về mức độ chính xác của bản dịch AI, kết quả phân tích cho thấy ChatGPT và DeepSeek đều có khả năng hỗ trợ tạo bản dịch sơ bộ và giúp người sử dụng nắm bắt nội dung ban đầu của văn bản. Do ngữ liệu chưa được chấm mù bởi nhiều chuyên gia và chưa có thống kê lỗi trên toàn bộ đơn vị dịch, chỉ được xem là xu hướng quan sát trong phạm vi nghiên cứu, không phải bằng chứng về một ưu thế ổn định của DeepSeek hoặc sự vượt trội của một công cụ trong mọi tình huống.
Đối với câu hỏi thứ hai, các lỗi được nhận diện có thể chia thành ba nhóm theo mức độ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và sử dụng văn bản. Nhóm thứ nhất gồm lỗi cấu trúc câu, kết hợp từ và can nhiễu Hán ngữ. Nhóm thứ hai gồm lỗi thuật ngữ và tính nhất quán, chẳng hạn sử dụng “phối liệu” để dịch “配料”, lựa chọn cách diễn đạt chưa phù hợp cho “反式脂肪酸”, hoặc dao động giữa “protein” và “chất đạm”. Nhóm lỗi thứ ba có rủi ro cao nhất, bao gồm lược bỏ nội dung, làm mất điều kiện hoặc ngoại lệ, thay đổi số liệu, đơn vị và các động từ biểu thị mức độ quy phạm như “phải”, “được”, “không được” hoặc “khuyến khích”. Như vậy, các lỗi quan sát được trong bản dịch pháp quy Trung - Việt của AI có thể được quy về sáu phương diện thống nhất: thiếu nội dung; sai nội dung; thuật ngữ không chính xác hoặc thiếu nhất quán; không bảo toàn mức độ quy phạm; diễn đạt thiếu rõ ràng hoặc không phù hợp với diễn ngôn pháp quy; và sai bảng biểu, đơn vị hoặc cấu trúc trình bày.
Đối với câu hỏi nghiên cứu thứ ba, việc so sánh GB 7718-2025 và GB 28050-2025 với các tiêu chuẩn và quy định tương ứng của Việt Nam cho thấy hai hệ thống cùng hướng đến cung cấp thông tin trung thực, nhận diện sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng, nhưng có khác biệt về phạm vi thông tin, cách trình bày và mức độ chi tiết của một số yêu cầu. Doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý những khác biệt này có thể làm phát sinh nhu cầu kiểm nghiệm bổ sung, điều chỉnh dữ liệu sản phẩm, thiết kế bao bì riêng, chuẩn hóa thuật ngữ và tăng cường phối hợp với đối tác nhập khẩu. Tuy nhiên, nghiên cứu không có mẫu doanh nghiệp đủ lớn và không thu thập dữ liệu kế toán hoặc hải quan để ước lượng chi phí trung bình hay xác lập quan hệ nhân quả; các trường hợp chi phí do người được phỏng vấn cung cấp chỉ có ý nghĩa minh họa cho khả năng phát sinh rủi ro.
Tổng hợp ba câu hỏi nghiên cứu cho thấy giá trị cốt lõi của kết quả nghiên cứu không nằm ở việc xếp hạng ChatGPT và DeepSeek, mà ở việc xác định phạm vi sử dụng phù hợp, nhận diện các nhóm lỗi cần ưu tiên và khẳng định sự cần thiết của mô hình phối hợp trong đó con người thiết kế yêu cầu, AI hỗ trợ xử lý và con người kiểm chứng, phê duyệt, chịu trách nhiệm đối với bản dịch cuối cùng. Các kết luận này chỉ có giá trị trong phạm vi hai tiêu chuẩn, ngữ liệu và dữ liệu thực tiễn đã khảo sát; những nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng ngữ liệu, sử dụng đánh giá mù với nhiều chuyên gia và thu thập dữ liệu từ nhiều doanh nghiệp để kiểm định mức độ khái quát.
[bookmark: _Toc243435211][bookmark: _Toc243951848]1. Sản phẩm nghiên cứu và mô hình ứng dụng
[bookmark: _Toc238482272][bookmark: _Toc238744768][bookmark: _Toc243435212][bookmark: _Toc243951849]1.1. Quy trình phối hợp AI và con người
Từ sự hội tụ giữa khảo sát, phân tích bản dịch và phòng vấn chuyên gia, luận văn đề xuất chuyển từ cách làm “AI dịch – con người đọc lại” sang mô hình “con người thiết kế – AI hỗ trợ – con người kiểm chứng và chịu trách nhiệm” bằng quy trình sáu bước: (1) kiểm tra độ đầy đủ; (2) chuẩn hóa thuật ngữ; (3) sửa câu, đoạn; (4) kiểm tra diễn ngôn và mức độ quy phạm; (5) kiểm tra bảng biểu, số liệu, đơn vị, định dạng; (6) kiểm chứng chuyên gia và phê duyệt. AI tạo bản nháp, gợi ý, tra cứu; người dịch và chuyên gia kiểm soát nội dung cuối. Quy trình sáu bước này là đề xuất quản trị chất lượng được hình thành từ kết quả nghiên cứu, chưa được thử nghiệm để xác nhận mức giảm lỗi. Giá trị của quy trình nằm ở việc xác định rõ điểm kiểm soát và trách nhiệm của con người trong toàn bộ chuỗi dịch.
[bookmark: _Toc238482273][bookmark: _Toc238744769][bookmark: _Toc243435213][bookmark: _Toc243951850]1.2. Bảng thuật ngữ đối chiếu Trung – Việt – Anh
Bảng thuật ngữ được xây dựng trong luận văn là sản phẩm tham khảo hỗ trợ đối chiếu một số khái niệm thường gặp về ghi nhãn, thành phần, dị nguyên, dinh dưỡng, bao gói và hiệu lực quy phạm. Ý nghĩa của bảng không chỉ nằm ở việc cung cấp phương án dịch, mà còn ở việc duy trì nguyên tắc một khái niệm – một thuật ngữ trong toàn văn và giữa các bộ phận sử dụng. Tuy nhiên, bảng thuật ngữ chưa phải cơ sở dữ liệu chuẩn hóa chính thức; mỗi thuật ngữ vẫn cần được kiểm tra theo văn bản nguồn, tiêu chuẩn Việt Nam, ngữ cảnh chuyên ngành và phiên bản quy định đang có hiệu lực.
[bookmark: _Toc238482274][bookmark: _Toc238744770][bookmark: _Toc243435214][bookmark: _Toc243951851]1.3. Hàm ý đối với doanh nghiệp và đào tạo dịch thuật
Doanh nghiệp cần đưa dịch và kiểm tra nhãn vào quản trị tuân thủ: phân loại sản phẩm, xác định yêu cầu áp dụng, chuẩn hóa dữ liệu, đối chiếu liên bộ phận kỹ thuật – pháp chế – xuất nhập khẩu – thiết kế, và xác nhận với đối tác hoặc chuyên gia khi cần. Giai đoạn trước ngày 16/3/2027 nên dành cho cập nhật tiêu chuẩn, rà soát sản phẩm, chuẩn bị dữ liệu kiểm nghiệm và điều chỉnh bao bì. Đào tạo dịch thuật cần phát triển năng lực viết prompt có kiểm soát, đánh giá AI, hậu biên tập chuyên ngành và đạo đức, bảo mật; đánh giá cả bản đối chiếu, nhật ký prompt, sửa lỗi, bảng thuật ngữ và lập luận lựa chọn dịch.
[bookmark: _Toc238482275][bookmark: _Toc238744771][bookmark: _Toc243435215][bookmark: _Toc243951852]2. Ý nghĩa và đóng góp của nghiên cứu
[bookmark: _Toc238482276][bookmark: _Toc238744772][bookmark: _Toc243435216][bookmark: _Toc243951853]2.1. Đóng góp về lý luận
Nghiên cứu góp phần bổ sung bằng chứng ban đầu về dịch thuật AI đối với cặp ngôn ngữ Trung – Việt trong lĩnh vực pháp quy và tiêu chuẩn kỹ thuật. Kết quả cho thấy độ lưu loát không thể được sử dụng như chỉ báo thay thế cho độ tin cậy pháp quy. Việc đánh giá bản dịch trong bối cảnh này cần áp dụng đồng thời sáu phương diện: độ đầy đủ; độ chính xác nội dung; độ chính xác và nhất quán thuật ngữ; bảo toàn mức độ quy phạm; tính rõ ràng và phù hợp với diễn ngôn pháp quy; và độ chính xác của bảng biểu, đơn vị cùng cấu trúc trình bày.
Việc vận dụng cách tiếp cận chức năng của dịch thuật pháp lý cũng cho thấy tương đồng từ vựng giữa tiếng Trung và tiếng Việt không tự động tạo ra tương đương chức năng. Những phương án gần với hình thức của từ gốc vẫn có thể xa lạ hoặc sai lệch trong hệ thống thuật ngữ tiếng Việt. Từ đó, luận văn nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển trọng tâm đánh giá từ “câu dịch có trôi chảy hay không” sang “bản dịch có bảo toàn đúng chức năng thông tin và quy phạm hay không”.
[bookmark: _Toc238482277][bookmark: _Toc238744773][bookmark: _Toc243435217][bookmark: _Toc243951854]2.2. Đóng góp về phương pháp và thực tiễn
Về phương pháp, nghiên cứu kết hợp ba lớp bằng chứng có chức năng khác nhau: khảo sát phản ánh thực trạng và nhận thức của người dùng; phân tích đối chiếu cung cấp bằng chứng trực tiếp về chất lượng đầu ra; phỏng vấn chuyên gia giúp giải thích rủi ro trong bối cảnh sử dụng. Sự kết hợp này hạn chế việc đánh giá AI chỉ bằng cảm nhận hoặc chỉ bằng một số lỗi ngôn ngữ tách khỏi thực tiễn.
Về thực tiễn, nghiên cứu cung cấp quy trình hậu biên tập, bảng thuật ngữ ban đầu và các điểm kiểm soát mà người dịch, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có thể tham khảo. Giá trị chủ yếu của các sản phẩm này là hỗ trợ nhận diện rủi ro và tổ chức kiểm tra; chúng không thay thế văn bản chính thức, hướng dẫn của cơ quan quản lý hoặc ý kiến tư vấn chuyên môn.
[bookmark: _Toc238482278][bookmark: _Toc238744774][bookmark: _Toc243435218][bookmark: _Toc243951855]3. Hạn chế của nghiên cứu
Thứ nhất, phạm vi ngữ liệu và công cụ giới hạn ở GB 7718-2025, GB 28050-2025 và hai công cụ ChatGPT, DeepSeek. Nên kết quả không đại diện cho mọi mô hình AI hoặc mọi loại văn bản pháp quy. 
Thứ hai, việc lựa chọn mẫu đoạn, tiêu chí chấm và phân loại mức độ lỗi vẫn chứa yếu tố chủ quan. Luận văn chưa xây dựng hướng dẫn chấm chi tiết, chưa sử dụng nhiều người đánh giá độc lập và chưa kiểm tra mức độ nhất trí giữa những người chấm.. 
Thứ ba, mẫu khảo sát gồm 212 người nhưng phân bố chưa cân bằng giữa quốc tịch, nhóm nghề nghiệp và mức độ kinh nghiệm. Khảo sát chủ yếu phản ánh nhận thức và hành vi tự báo cáo, không trực tiếp đo năng lực dịch hoặc hiệu quả hậu biên tập. 
Thứ tư, nghiên cứu mới xem xét chiều Trung – Việt, chưa kiểm soát đầy đủ prompt, số lần tạo lại, ngữ cảnh, tính tái lập, cũng như yếu tố văn hóa và ngữ dụng. 
Thứ năm, trường hợp cá tra có giá trị minh họa nhưng không đại diện cho mọi nhóm thực phẩm.
Thứ sáu, quy trình hậu biên tập sáu bước và bảng thuật ngữ mới được đề xuất trên cơ sở phân tích, chưa được kiểm nghiệm bằng thiết kế trước – sau hoặc thử nghiệm với nhiều nhóm dịch giả và doanh nghiệp.
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Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng ngữ liệu sang quy định SPS, phụ gia, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ đăng ký xuất khẩu và hợp đồng; xây dựng kho song song Trung – Việt gồm nguyên bản chính thức, bản dịch chuyên gia duyệt, đầu ra AI và chú giải lỗi. Đồng thời, triển khai đánh giá mù với nhiều chuyên gia, hướng dẫn chấm thống nhất và kiểm tra độ nhất trí giữa người đánh giá; phối hợp chỉ số tự động với tiêu chí bảo toàn nghĩa vụ, điều kiện, ngoại lệ, thuật ngữ, bảng biểu và số liệu.
Có thể kiểm nghiệm quy trình sáu bước bằng so sánh nhóm dịch truyền thống, nhóm dùng AI không kiểm soát và nhóm dùng AI theo quy trình về chất lượng, thời gian, loại lỗi. Về thương mại, cần khảo sát nhiều doanh nghiệp, ngành hàng để lượng hóa chi phí sửa nhãn, lưu kho, thời gian thông quan, từ chối hàng và uy tín thương hiệu; mở rộng chiều Việt – Trung và toàn bộ chuỗi hồ sơ, nhãn, trao đổi đối tác. Trong đào tạo, đánh giá đầu ra người học và phản hồi doanh nghiệp; mở rộng, thẩm định, quản lý phiên bản bảng thuật ngữ Trung – Việt – Anh.
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Trong phạm vi nghiên cứu, AI cho thấy giá trị rõ rệt như một công cụ hỗ trợ dịch thuật Trung – Việt, nhưng chưa thể thay thế người dịch và chuyên gia trong xử lý văn bản pháp quy về nhãn thực phẩm. ChatGPT và DeepSeek có những ưu thế và hồ sơ lỗi khác nhau; điểm chung là đầu ra chỉ có thể trở thành tài liệu đáng tin cậy khi được đối chiếu với nguyên bản, chuẩn hóa thuật ngữ, kiểm tra mức độ quy phạm, xác minh số liệu và phê duyệt bởi người có chuyên môn.
Kết quả nghiên cứu đồng thời cho thấy dịch thuật chính xác là một thành phần của năng lực tiếp nhận và thực hiện tiêu chuẩn, chứ không phải điều kiện duy nhất bảo đảm tuân thủ. Mô hình phù hợp không phải là để AI thay con người, mà là “con người thiết kế – AI hỗ trợ – con người kiểm chứng và chịu trách nhiệm”. Cách tổ chức này vừa tận dụng được tốc độ của công nghệ, vừa duy trì trách nhiệm chuyên môn cần thiết trong hoạt động dịch thuật, đào tạo và quản trị rủi ro của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại với Trung Quốc.
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Phụ lục 1: Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn sâu - Nhà máy 1
1. Xin chào anh/chị, công việc chính của anh/chị chủ yếu làm về gì và đã làm về ngành này được bao lâu rồi ? 
Đáp: 10 năm
2. Quý doanh nghiệp chủ yếu sản xuất những mặt hàng nào ? 
Đáp : Cá tra fillet đông lạnh
3. Các mặt hàng của quý công ty có xuất sang thị trường Trung Quốc không? 
Đáp: Có Chiếm khoảng bao nhiêu doanh số của Công ty? 30%
4. Theo anh/ chị, khi xuất hàng sang thị trường Trung quốc, họ có yêu cầu về nhãn bao bì không? và anh/chị có hiểu biết về những yêu cầu đó không và tìm hiểu từ đâu? 
Đáp: Có, Quy định về bao bì của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu và quy định về bao bì của nước nhập khẩu 
5. Theo anh/chị, thông thường bào bì sản phẩm gồm có những phần nào? 
Đáp :
· Tên sản phẩm
· Tên khoa học
· Nguồn gốc sản xuất
· Vùng đánh bắt hoặc nuôi rồng
· Ngày sản xuất 
· Ngày hết hạn
· Mã hàng hoá ( lot number )
· Code nhà máy sản xuất
· Số đăng ký của khách 
· Trọng lượng tịnh, trọng lượng cả bì
· Tên, địa chỉ của nhà máy sản xuất
· Tên, địa chỉ và điện thoại của đại lý hoặc nhà phân phối 
6. Theo anh/chị, thông thường cần những thông tin gì khi bắt đầu thiết kế bao bìvà việc xác nhận nhãn bao bì thông thường mất khoảng bao lâu? 
Đáp: kích thước bao bì và phần 5，2-5 ngày
7. Theo anh/chị, nhãn bao bì có quan trọng không ? nó có mối liên hệ với các khâu như sản xuất, chứng từ, kê khai hải quan không ? 
Đáp: có
8. Theo anh/ chị, nếu làm sai thông tin nhãn bao bì sẽ có những rủi ro nào và cách chỉnh sửa ra sao? Và công ty mình có từng gặp phải không? Xin anh/ chị chia sẻ. 
Đáp: Thông tin bao bì thường được xác nhận bởi khách hàng trước khi in, rủi ro lớn là chiều cao cỡ chữ hoặc dán sót nhãn. Nếu việc sai sốt do bên nhà máy, nhà máy sẽ chịu trách nhiệm và chi trả chi phí phát sinh thêm cho khách hàng. Nhà máy chúng tôi chưa từng gặp phải vấn đề về nhãn bao bì. 
9. Theo anh/chị, những yêu cầu về nhãn bao bì của Trung Quốc có khác gì với yêu cầu của Việt Nam mình không? 
Đáp: Kích thước ký tự dòng trọng lượng tịnh phải > 6mm, còn các dòng ký tự khác phải > 1.8mm
10. Anh/chị có thể chia sẻ những gì cần lưu ý về nhãn bao bì đối với một doanh nghiệp mới không? 
Đáp: Phải tuân thủ đúng quy định về bao bì của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu.

Phụ lục 2: Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn sâu - Nhà máy 2
1. Xin chào anh/chị, công việc chính của anh/chị chủ yếu làm về gì và đã làm về ngành này được bao lâu rồi ?
Đáp: Công việc chính của tôi là kiểm tra thiết kế mẫu bao bì. Tôi đã làm công việc này trong ngành thủy sản được 8 năm.
2. Quý doanh nghiệp chủ yếu sản xuất những mặt hàng nào ?
Đáp: Công ty chủ yếu sản xuất mặt hàng Cá tra, basa fillet đông lạnh xuất khẩu.
3. Các mặt hàng của quý công ty có xuất sang thị trường Trung Quốc không? Chiếm khoảng bao nhiêu doanh số của Công ty?
Đáp: Thị trường chính của Công ty là Trung Quốc, chiếm 80% doanh thu của Công ty.
4. Theo anh/ chị, khi xuất hàng sang thị trường Trung quốc, họ có yêu cầu về nhãn bao bì không? và anh/chị có hiểu biết về những yêu cầu đó không và tìm hiểu từ đâu?
Đáp: Khi xuất hàng sang thị trường Trung Quốc, họ yêu cầu về nhãn bao bì rất nghiêm ngặt, phải tuân thủ theo các nội dung trên bao bì mà họ yêu cầu. Nếu không sẽ không được cơ quan hải quan cho thông quan. Các thông tin yêu cầu được cập nhật từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trườngViệt Nam, và các Cơ quan chuyên biệt của ngành như Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
5. Theo anh/chị, thông thường bào bì sản phẩm gồm có những phần nào?
Đáp: 
- Tên Sản phẩm: bao gồm Tên thương mại và tên khoa học
- Thành phần nguyên liệu
- Ngày sản xuất và Hạn sử dụng
- Điều kiện bảo quản
- Thông tin Nhà sản xuất
- Mã số GACC của Nhà sản xuất do Trung Quốc cấp
- Xuất xứ hàng hóa
- Trọng lượng hàng hóa (Net, Gross)
6. Theo anh/chị, thông thường cần những thông tin gì khi bắt đầu thiết kế bao bì và việc xác nhận nhãn bao bì thông thường mất khoảng bao lâu?
- Tên sản phẩm
- Thông tin nhà Sản xuất
- Ngày sản xuất và Hạn sử dụng
- Trọng lượng hàng hóa
7. Theo anh/chị, nhãn bao bì có quan trọng không ? nó có mối liên hệ với các khâu như sản xuất, chứng từ, kê khai hải quan không ?
Nhãn bao bì rất quan trọng, có mối liên hệ mật thiết với các khâu sản xuất, chứng từ và kê khai hải quan. Thông tin trên nhãn và bộ chứng từ như Packing List, Health Certificate,... phải hoàn toàn trùng khớp. Nếu không sẽ bị Cơ quan hải quan giữ lại hoặc xử phạt
8. Theo anh/ chị, nếu làm sai thông tin nhãn bao bì sẽ có những rủi ro nào và cách chỉnh sửa ra sao? Và công ty mình có từng gặp phải không? Xin anh/ chị chia rẻ. 
Nếu làm sai thông tin nhãn bao bì sẽ rất tốn kém, có thể bị xử phạt, tạm dừng thông quan, buộc tái xuất hoặc tiêu hủy. Nếu lỗi nhẹ có thể dùng nhãn phụ dán thêm lên bao bì, hoặc thay cả bao bì.
Công ty đã từng gặp lỗi về nhãn bao bì, không đúng khối lượng tịnh, bắt buộc phải thay toàn bộ bao bì cho lô hàng, rất tốn chi phí và thời gian.
9. Theo anh/chị, những yêu cầu về nhãn bao bì của Trung Quốc có khác gì với yêu cầu của Việt Nam mình không?
Những yêu cầu về nhãn bao bì của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về các thông tin cơ bản như Tên hàng hóa, Thành phần, Ngày sản xuất và Hạn sử dụng, Tên nhà sản xuất. Nhưng có những khác biệt về các Tiêu chuẩn kỹ thuật và Quy định pháp lý như: mã số đăng ký, Ngôn ngữ, Định dạng nhãn,...
10. Anh/chị có thể chia sẻ những gì cần lưu ý về nhãn bao bì đối với một doanh nghiệp mới không?
- Thông tin trên nhãn phải hoàn toàn khớp với Bộ chứng từ.
- Kiểm tra kỹ mã số nhá sản xuất, ngày tháng và các thông tin khác.
- Thiết kế nhãn dựa trên các tiêu chuẩn quy định của nước nhập khẩu. Tốt nhất nên gửi bản thiết kế cho đối tác duyệt qua trước khi in ấn hàng loạt.
Phụ lục 3: Các câu hỏi phòng vấn sâu và câu trả lời chuyên gia Trung Quốc
1. Bạn đã hành nghề trong ngành xuất nhập khẩu bao lâu và phụ trách về mảng nào là chính? 您这边从事进出口行业多长时间了, 主要负责哪些方面？
答：我从事进出口行业已经有9年的时间了，主要负责国外产品进口到中国整个进口流程，如审核标签、订舱、报关、清关、国内运输、入库等。Tôi đã hành nghề được 9 năm trong ngành xuất nhập khẩu, công việc chính là phụ trách khâu thẩm định nhãn, đặt chỗ tàu, khai báo hải quan, thủ thục thông quan, vận chuyển trong nước và nhập kho v.v...
2. Bạn từng tiếp cận sản phẩm của Việt Nam bao giờ chưa? Chủ yếu là mặt hàng nào?您这边有从事与越南相关产品的经历吗？主要是什么产品？
答：有的，我有4年从事越南冷冻巴沙鱼、越南河粉/胶原蛋白等进口的经验. Tôi có kinh nghiệm tiếp cận với sản phẩn nhập từ Việt Nam, trong đó có 4 năm kinh nghiệm về nhập các mặt hàng như cá tra đông lạnh, phở và Collagen từ Việt Nam.
3. Trung quốc có những tiêu chuẩn nào về nhãn bao bì thực phẩm bao gói sẵn? Đối với ngành cá tra Việt Nam thường dựa vào những tiêu chuẩn nào?中国关于预包装食品标签的标准都有哪些呢？对于越南巴沙鱼进口主要是依据哪些标准？ 
答：（一）强制国标（通用所有预包装食品）Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc （áp dụng cho tất cả các thực phẩm bao gói sẵn）
1) GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则（现行主力）Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm GB7718-2011 “Quy tắc chung về nhãn bao bì thực phẩm bao gói sẵn” （tiêu chuẩn hiện hành chính）
2) GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm GB28050-2011 “Quy tắc chung về nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn”. 
3) GB 2760-2014 食品添加剂使用标准（标签添加剂标注依据）Tiêu chuẩn sử dụng chất phụ gia thực phẩm GB2760-2014.
4) GB 14880-2012 食品营养强化剂使用标准Tiêu chuẩn sử dụng chất bổ sung dinh dưỡng thực phẩm GB14880-2012.
5) GB 30616 食品用香精标签标示要求Yêu cầu ghi nhãn chất tạo hương thực phẩm GB30616.
（二）水产品标准 Tiêu chuẩn về sản phẩm thủy sản
1) GB 2733-2015 鲜、冻动物性水产品（冻鱼通用）Sản phẩm thủy sản tươi hoặc đông lạnh GB 2733-2015.
2) GB 10136-2015 食品安全国家标准 动物性水产制品 Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm GB 10136-2015 về sản phẩm từ thủy sản.
4.	Theo bạn, người tiêu dùng có thể phân biệt loài thực phẩm bao gói sẵn bằng cách nào? 您认为消费者如何辨识所购产品是预包装食品？
答：直观判断法 Phân biệt bằng cách quan sát trực tiếp
1) 有固定密封包装 có bao bì bao gói cố định
塑料袋、真空袋、纸盒、易拉罐、瓶装、盒装、独立密封分装，不是现场现装 túi nhựa, túi chân không, hộp giấy, lon, bình, hộp để bao gói độc lập, không phải bao gói tại điểm bán.
2) 提前定量装好 đóng gói sẵn theo định lượng
出厂就定好重量/规格，不是现场称重、现场分装 Trước khi xuất xưởng  đã xác định sẵn trọng lượng hoặc quy cách, chứ không phải đóng gói, chiết rót tại điểm bán.
3) 包装上印有完整标签有品名、生产日期、保质期、配料、产地、贮存条件等全套信息 trên bao bì có ghi nhãn với các thông tin như: tên thực phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, nơi sản xuất và điều kiện bảo quản v.v...
5. Theo bạn, Trung Quốc có yêu cầu gì về nhãn bao bì đối với sản phẩm cá tra đến từ Việt Nam không ? 关于从越南进口巴沙鱼，据您了解，对于标签，中国有什么要求？（标签基本要素、特殊要求等）
答：
1) 食品名称 Tên thực phẩm
2) 配料表 Bảng thành phần
3) 净含量及规格（标注去冰净重）Trọng lượng tịnh và quy cách（ghị trọng lượng tịnh bỏ đá）
4) 原产国 Nước xuất xứ
5) 生产日期、批号、保质期 Ngày sản xuất, số lô và hạn sử dụng
6) 贮存条件 Điều kiện bảo quản
7) 境内进口商/代理商名称、地址、联系方式 Phương thức liên lạc, địa chỉ và tên của nhà nhập khẩu hoặc nhà đại lý bên Trung Quốc.
8) 过敏原提示：含有鱼类，过敏人群禁食 Cảnh báo chất gây dị ứng: sản phẩm chứa cá, nhóm đối tượng bị dị ứng với cá tránh ăn.
9) 营养成分表（严格执行GB28050）Bảng dinh dưỡng（chấp hành nghiêm túc tiêu chuẩn GB28050）
特殊要求 Những yêu cầu đặc thụ：
1) 中英文对照（或中文+越南文）Ghi nhãn với song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh（hoặc tiếng Trung + tiếng Việt）
2) 商品名 + 学名   例：冷冻巴沙鱼（Pangasius hypophthalmus）Tên sản phẩm + tên khoa học   vd: cá tra đông lạnh （Pangasius hypophthalmus） 
3) 生产方式 必须标注：养殖（淡水养殖）Cách sản xuất phải ghi: nuôi trồng （nuôi trồng bằng nước ngọt）
4) 生产地区 例：越南湄公河流域养殖区Nơi nuôi trồng:  vd: khu nuôi trồng khu vực sông Mê Công Việt Nam
5) 目的地声明 必须写：目的地：中华人民共和国Đích đến phải ghi: đích đến : Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa
6) 内外包装标签必须牢固、清晰、不易脱落 nhãn được dán trong và ngoài bao bì phải vững chắc, rõ ràng, không dễ bị tách rời.
6. Trường hợp thông tin ghi nhãn không có thiếu, hoặc không phù hợp với yêu cầu của Trung Quốc, sẽ dẫn đến những hậu quả nào và cách xử lý ra sao? 如果标签出现信息不全，不符合中国要求的话，会造成什么结果，我们应该怎么处理？
答：这里主要说通关环节被海关拦截时的处理，当货物在海关因标签问题被拦截时，应根据问题的严重程度采取不同措施 Phần này chủ yếu trình bày cách xử lý khi thông quan, thông thường sẽ áp dụng các biện pháp khác nhau dựa trên tình hình sai sốt về nhãn như thế nào：
轻微问题（可整改） ：缺少营养标签、字体不合规范、翻译不准确、中文标签缺失但产品本身安全合规 申请海关监管下技术整改（"贴标"或"换标"），整改合格后放行。Đối với tình huống sai sốt nhẹ (có thể chỉnh sửa): trường hợp thiếu nhãn dinh dưỡng, font chữ không hợp lệ, nội dung dịch không chính xác hoặc thiếu nhãn phụ tiếng Trung, nhưng chất lượng sản phẩm hợp lệ, thì có thể làm đơn xin chỉnh sửa dưới sự giám sát của Hải Quan để dán bổ sung hoặc đổi nhãn.
一般问题（可整改） ：中文标签信息不完整、格式不符合标准 在海关监督下进行技术处理，重新检验合格后放行。Đối với trường hợp thông thường(cho phép chỉnh sửa): thông tin nhãn tiếng Trung không đầy đủ, dạng nhãn không phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, thì có thể làm đơn xin chỉnh sửa dưới sự giám sát của Hải Quan, sau khi đạt chuẩn mới cho phép thả hàng.
严重问题（退运/销毁） ：产品信息与实际货物不符、涉嫌虚假标示、涉及安全健康环保项目不合格 责令销毁或退运，不得进口。Đối với trường hợp nghiên trọng(trả cont hoặc tiêu hủy): thông tin nhãn không đúng với mặt hàng thực tế, có hành vi ghi nhãn giả, đề cập đến vần đề tiêu chí môi trường và sức khỏe, thì hàng hóa không cho phép nhập khẩu và trả lại hoặc tiêu hủy.
接到不合格通知后的紧急应对Quy trình xử lý khi nhận được thông báo nhãn không đạt chuẩn:
1) 迅速确认不合格原因 xác nhận nguyên nhân sai sốt
2) 明确告知海关是否愿意接受整改 thông báo cho hải quan chấp nhận chỉnh sửa hay không
3) 确定整改场所，实施整改xác nhận nơi thực hiện chỉnh sửa và thực hiện
4) 提交整改说明 nộp văn bản thuyết minh về chỉnh sửa
5) 海关确定放行Hải quan xác nhận hợp lệ rồi thả hàng
7. Theo bạn, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu cần phải lưu ý thêm?关于标签，您觉得认为出口商和进口商有哪些地方需要特别注意的？
答：
出口商（境外生产企业）nhà xuất khẩu(doanh nghiệp sản xuất nước ngoài)：
（1）在华注册信息的有效性（如注册信息变更等）hiệu lực đăng ký xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Tổng cục Hải quan Trung Quốc( như thay đổi thông tin đăng ký)
（2）必须在越南发货前就印制好，并牢固地粘贴在产品的内、外包装上nhãn bao bì phải dán chắc trên bao bì và thùng ngoài trước khi xuất hàng.
（3）标签的完整准确性，标签信息的实时同步 thông tin nhãn phải cập nhật đồng bộ, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
进口商（第一责任人）nhà nhập khẩu(người chịu trách nhiệm đầu tiên)：
（1）确保进口资质齐全 đảm bảo đủ điều kiện nhập khẩu
（2）标签的合规性，单证的一致性 tính hợp lệ của nhãn và thống nhất với chứng từ
（2）不定时跟进新规，如最近新规新增的强制性标识内容等phải thường xuyên theo dõi quy định mới, như nội dung mới thêm về nội dung bắt buộc phải ghi trong quy định mới
8.	Theo bạn, AI có thể giúp nhà máy tạo ra nhãn bao bì phù hợp với quy định của Trung Quốc không? Có rủi ro gì không?您认为AI能协助工厂生成符合我国规定的标签吗？有没有风险点？ 
答：AI确实能大幅提升制作标签的效率，但它只是一种辅助工具 ，而不是能承担法律责任的主体。即便由AI生成，一旦标签违法、误导消费者、引发安全事故，追责对象仍是企业，AI服务商不承担主体责任。Theo tôi thì AI có thể năng cao hiệu suất làm nhãn bao bì, nhưng nó chỉ được coi như là một công cụ hỗ trợ, chứ không phải là chị thể chịu trách nhiệm của pháp luật. Dù do AI tạo ra, nếu nhãn bao bì trái phép, gây sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng, và dẫn đến xảy ra sự cố, thì đối tượng chịu trách nhiệm về pháp luật vẫn là doanh nghiệp chứ không phải là nhà cung cấp dịch vụ AI.
如果缺乏有效的人工干预和合规审查，直接使用AI生成标签也会存在法律与合规风险。因为AI 的判断基于其训练数据和算法模型。如果模型更新不及时，或者训练数据存在偏差，可能会导致审核结论错误。Trường hợp thiếu sự can thiệp và thẩm định con người mà sử dụng AI tạo ra một nhãn bao bì sẽ có rủi ro về tính hợp lệ và hợp pháp. Vì sự phán đoán của AI dựa theo dữ liệu huấn luyện và mô hình tính toán, trường hợp việc cập nhận mô hình không được kịp thời hoặc là dữ liệu đào tạo có sai sốt, thì khả năng lớn sẽ dẫn đến kết luận thẩm định sai sốt.
建议：AI生成 + 人工复核”模式提升效率和准确性，特别是在涉及食品安全红线、功效宣称、法律强制标注的环节，必须设置人工审查节点，对AI的输出结果进行最终把关。Đề nghị sử dùng mô hình “ AI tạo ra nhãn + con người kiểm tra” để nâng cao hiệu suất và tính chính xác, nhất là những nội dung đề cập đến vạch đỏ về an toàn thực phẩm, tuyến bố công dụng, và thông tin bắt buộc phải ghi theo quy định của pháp luật, phải có sự thẩm tra của con người để kiểm soát về kết quả cuối cùng.

Phụ lục 4: Bảng hỏi khảo sát định lượng
关于中越笔译中使用人工智能（AI）的问卷调查
BẢNG KHẢO SÁT VỀ NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG AI TRONG BIÊN DỊCH TRUNG – VIỆT
尊敬的各位老师、同学及受访者：
您好！
我们正在开展一项关于人工智能在中越笔译中应用情况的调查，旨在了解中文学习者、教师、笔译员及相关从业者对 AI 辅助中越笔译的认知、使用情况、质量评价、风险意识和培训需求。本调查结果仅用于学术研究和教学改进，不用于任何商业目的。所有信息将严格保密，并仅以总体统计形式呈现。
本问卷预计需要 5–8 分钟完成。您的参与将为改进中越笔译教学、提高 AI 工具使用能力以及推动负责任的 AI 翻译实践提供重要参考。
衷心感谢您的支持与配合！
Kính gửi Anh/Chị/Bạn,
Chúng tôi đang thực hiện một khảo sát nhằm tìm hiểu nhận thức, mức độ sử dụng và đánh giá của người học/người sử dụng tiếng Trung đối với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong biên dịch Trung – Việt. Kết quả khảo sát chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và giảng dạy, không sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và chỉ được phân tích dưới dạng tổng hợp.
Rất mong Anh/Chị/Bạn dành khoảng 5–8 phút để hoàn thành bảng khảo sát này. Sự tham gia của Anh/Chị/Bạn sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện phương pháp giảng dạy và sử dụng AI một cách hiệu quả, có trách nhiệm trong đào tạo biên dịch Trung – Việt.
Xin chân thành cảm ơn! 
1. 您是哪国人/Bạn là người nước nào?
· 越南/Việt Nam 
· 中国Trung Quốc
2. 您的的性别/Giới tính của bạn là?
· 男/Nam
· 女/Nữ
3. 您属于下列哪组群体Bạn thuộc nhóm nào sau đây? 
· 大一/Sinh viên năm 1
· 大二/Sinh viên năm 2
· 大三/Sinh viên năm 3
· 大四/Sinh viên năm 4 
· 研究生/Học viên cao học 
· 老师/Giảng viên 
· 笔译员/Biên dịch viên 
· 工作中使用中越双语的人员/Người sử dụng song ngữ tiếng Trung và tiếng Việt trong công việc 
· 其他/Khác 
4. 您的中文或者越南语水平是/Trình độ tiếng Trung/tiếng Việt hiện tại của bạn là: 
· 汉语水平考试4级（含）以下/Dưới HSK 4 
· 汉语水平考试4级以上/Trên HSK 4 
· 越南语能力B2（含）或者CATTI C级（含）以下/Dưới B2 / C 
· 越南语能力B2或者CATTI C级以上/Trên B2 / C 
· 未有语言等级证书但是有使用中越双语的能力/Chưa có chứng chỉ nhưng có khả năng sử dụng tiếng Trung/tiếng Việt
5. 您有多久的中越笔译经验/Bạn có kinh nghiệm biên dịch Trung – Việt trong bao lâu? 
· 未有/Chưa có kinh nghiệm 
· 6个月以下/Dưới 6 tháng 
· 6个月到1年/6 tháng – 1 năm 
· 1-3年/1–3 năm 
· 3年以上/Trên 3 năm 
6. 您曾在中越笔译时有使用AI工具协助过吗/Bạn đã từng sử dụng công cụ AI để hỗ trợ biên dịch Trung – Việt chưa/? 
· 未曾/Chưa từng
· 有时使用/Đã từng một vài lần 
· 偶尔使用/Thỉnh thoảng sử dụng 
· 经常使用/Thường xuyên sử dụng 
· 几乎每次都用/Sử dụng hầu như mỗi khi dịch 
7. 您常用哪款AI翻译工具Bạn thường sử dụng công cụ nào để hỗ trợ dịch Trung – Việt? 
· ChatGPT 
· Deepseek
· Gemini
· 豆包/Doubao
· 其他/Công cụ khác 
8. 您在笔译中使用AI完成什么任务/Bạn thường dùng AI vào mục đích nào trong quá trình biên dịch?  (可以多选/Có thể chọn nhiều đáp án). 
· 全文初译/Dịch nháp toàn văn 
· 查询词语或词组意思/Tra nghĩa từ/cụm từ 
· 提供越南语表达的建议/Gợi ý cách diễn đạt tiếng Việt 
· 提供中文表达的建议/Gợi ý cách diễn đạt tiếng Trung 
· 检查语法/Kiểm tra ngữ pháp 
· 调整文风/Chỉnh văn phong 
· 概括原文件/Tóm tắt văn bản nguồn 
· 复杂句子结构解释/Giải thích cấu trúc câu khó
· 对比翻译方案/So sánh nhiều phương án dịch 
· 专业术语查询/Hỗ trợ thuật ngữ chuyên ngành 
9. 在中越文件笔译时，您常在哪个环节使用/AI Khi dịch một văn bản Trung – Việt, bạn thường sử dụng AI ở khâu nào ?
· 译前：理解原文/Trước khi dịch: đọc hiểu văn bản nguồn 
· 译时：查询和初译/Trong khi dịch: tra cứu và tạo bản dịch nháp 
· 译后：调整和检查译文/Sau khi dịch: chỉnh sửa và kiểm tra bản dịch 
· 上述三个环节/Cả ba khâu trên 
· 不使用AI/ Không sử dụng AI 
10. 您认为 AI 在中越笔译中的局限或风险是什么/Theo bạn, hạn chế hoặc rủi ro của AI trong biên dịch Trung – Việt là gì? 
· 越南语译文表达不自然/Cách diễn đạt bản dịch tiếng Việt không tự nhiên 
· 语法错误/Sai ngữ pháp 
· 词语、词组使用不恰当/Từ, cụm từ không đúng 
· 未符合越南文化/Không phù hợp với văn hóa Việt Nam 
· 未能表达原文感情色彩/Chưa nêu rõ được sắc thái file gố 
· 越南语料欠缺/Thiếu hụt kho ngữ liệu tiếng Việt 
· 滥用汉越词/Lạm dùng từ Hán Việt 
· 其他/Khác
11. AI 能帮助我快速理解中文原文的主要内容/AI giúp tôi hiểu nhanh nội dung chính của văn bản tiếng Trung.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
12.  AI 能帮助我节省中越笔译时间/AI giúp tiết kiệm thời gian khi dịch Trung – Việt.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
13.  AI 能帮助我找到更自然的越南语表达方式/AI giúp tôi tìm được nhiều cách diễn đạt tiếng Việt tự nhiên hơn.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
14.  AI 能帮助我扩展词汇量和专业术语知识/AI giúp tôi mở rộng vốn từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
15.  AI 使中越笔译学习过程更加高效/AI giúp người học tự luyện dịch ngoài giờ học hiệu quả hơn.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
16.  AI 生成的中越译文通常比较准确/Bản dịch Trung – Việt do AI tạo ra thường có nội dung tương đối chính xác
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
17.  AI 能较好地处理结构较长、较复杂的中文句子/AI xử lý tốt các câu tiếng Trung có cấu trúc dài và phức tạp.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
18.  AI 能较好地翻译中越专业术语/AI dịch tốt các thuật ngữ chuyên ngành Trung – Việt.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
19.  AI 能较好地保留中文原文中的文化色彩/AI thường giữ được sắc thái văn hóa của văn bản tiếng Trung.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
20.  AI 比较适合翻译一般行政、商务类文本/AI có thể dịch tốt các văn bản hành chính, thương mại thông thường.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
21.  AI 目前还不太适合独立翻译文学、政治、法律或高水平学术文本/AI chưa phù hợp để dịch các văn bản văn học, chính trị, pháp lý hoặc học thuật chuyên sâu.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
22.  AI 可能生成看似通顺但实际错误的译文/AI có thể tạo ra bản dịch trôi chảy nhưng sai nghĩa.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
23.  AI 可能导致学习者依赖 AI，降低自主翻译能力/AI có thể làm người học lệ thuộc và giảm khả năng tự dịch.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
24. 如果不进行人工检查，AI 可能误译专业术语/AI có thể dịch sai các thuật ngữ chuyên ngành nếu không được kiểm tra.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
25.  AI 较难准确处理中文中的文化因素、成语和隐含意义/AI khó xử lý chính xác các yếu tố văn hóa, thành ngữ và hàm ý trong tiếng Trung.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
26. 在翻译作业中使用 AI 而不说明，可能涉及学术伦理问题/Việc dùng AI để dịch bài tập mà không ghi rõ có thể vi phạm đạo đức học thuật.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
27. 使用 AI 生成的译文前，必须进行人工检查和修改/Người dùng cần kiểm tra lại bản dịch AI trước khi sử dụng.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
28. 不应将保密文本或个人数据输入公共 AI 工具/Không nên đưa văn bản mật hoặc dữ liệu cá nhân vào công cụ AI công cộng.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
29. 学习者需要接受如何负责任地使用 AI 进行中越笔译的培训/Người học cần được đào tạo kỹ năng sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong biên dịch.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
30. 我们需要学习如何评价 AI 译文质量/Chúng tôi cần học cách đánh giá chất lượng bản dịch AI.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
31. 我们需要学习 AI 译文的译后编辑技能/Chúng tôi cần học kỹ năng hậu biên tập bản dịch AI.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
32.  AI 应被视为辅助工具，而不是替代译者的工具/AI nên được xem là công cụ hỗ trợ, không phải công cụ thay thế người dịch.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
33. 设计有效的 AI 翻译指令可以使译文更准确/ cách viết prompt hiệu quả khi dùng AI để dịch Trung – Việt sẽ có bản dịch tốt hơn.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
34. 我们应该结合 AI、词典、术语库和专业资料进行翻译/ Chúng tôi nên kết hợp AI với từ điển, kho thuật ngữ và tài liệu chuyên ngành khi dịch.
· 完全不同意/Hoàn toàn không đồng ý
· 不同意/Không đồng ý
· 不确定、一般/Phân vân / Bình thường 
· 同意/Đồng ý 
· 完全同意/Hoàn toàn đồng ý
35. 您的邮箱Email của bạn là gì/?（邮箱仅用于本研究/Email chỉ nằm phục vụ nghiên cứu）
_______________________________________________________________


Phụ lục 5 : Bản dịch nhân công về tiêu chuẩn GB7718-2025
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GB 7718—2025

     Lời nói đầu

Tiêu chuẩn này thay thế “Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm - Quy tắc chung về nhãn thực phẩm bao gói sẵn” GB 7718-2011.
 So với tiêu chuẩn GB 7718—2011, có những thay đổi chính như sau:
· Bổ sung nội dung định nghĩa “thực phẩm bao gói sẵn” bao gồm loại thực   phẩm đóng gói sẵn hoặc chế biến sẵn trong bao bì, đồ đựng dùng để bán theo định lượng.
· Sửa đổi định nghĩa về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, quy cách, bổ sung định nghĩa nhãn số hóa(điện tử), xóa định nghĩa mặt chính trình bày.
· Sửa đổi yêu cầu cơ bản về ghi nhãn thực phẩm;
· Chuẩn hóa cách ghi tên sản phẩm và ngày tháng ;
· Sửa đổi yêu cầu về bảng thành phần, chuẩn hóa cách ghi phụ gia thực phẩm, điều chỉnh yêu cầu về phân loại và định lượng trong bảng thành phần
· Sửa đổi yêu cầu về thông tin nhà sản xuất, nhà kinh doanh, khối lượng tịnh và quy cách, mã số giấy phép sản xuất thực phẩm, bậc cấp chất lượng sản phẩm;
· Sửa đổi yêu cầu ghi nhãn khi thực phẩm có chứa chất gây dị ứng;
· Bổ sung yêu cầu về công bố thông tin sản phẩm. 
· Bổ sung yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu.
· Bổ sung yêu cầu về nhãn số hóa.;
· Chuyển một số nội dung chính sang phụ lục, điều chỉnh lại số thứ tự chương ;
· Bổ sung Phụ lục A mới: “Hình thức ghi nhãn  đối với một số hàng mục trên nhãn thực phẩm bao gói sẵn”. Nội dung của Phụ lục C cũ được hợp nhất vào Phụ lục A mới. Phụ lục A cũ “Phương pháp tính diện tích bề mặt lớn nhất của bao bì” đổi thành Phụ lục C, đồng thời quy định cách tính diện tích bề mặt lớn nhất đối với bao bì không đều. Bổ sung Phụ lục D: “Hình thức ghi nhãn các chất gây dị ứng trong nhãn thực phẩm”.







Tiêu chuẩn quốc gia an toàn thực phẩm
Quy tắc chung về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

1. Phạm vi
Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với nhãn bao bì bao gói sẵn, bao gồm cả sản phẩm cung cấp trực tiếp và không cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nhãn bao bì vận chuyển và bảo quản thực phẩm trong quá trình lưu trữ, vận chuyển, thực phẩm bán lẻ không bao gói và thực phẩm chế biến và bán ngay tại chỗ.
2. Thuật ngữ và định nghĩa
2.1. Thực phẩm bao gói sẵn
Thực phẩm được đóng gói hoặc chế biến sẵn trong bao bì, vật chứa. Bao gồm: Thực phẩm được đóng định lượng sẵn hoặc được chế biến định lượng sẵn trong bao bì, vật chứa đóng gói và có ký hiệu theo khối lượng hoặc thể tích hoặc chiều dài thống nhất trong phạm vi giới hạn nhất định, cũng bao gồm thực phẩm được đóng gói hoặc chế biến sẵn trong , vật chứa để bán theo định lượng.
2.2. Nhãn thực phẩm
Chữ viết, hình ảnh, ký hiệu và các thông tin ghi trên bao bì thực phẩm.
2.3. Nhãn số hóa (điện tử)
Nhãn thực phẩm thể hiện trên bao bì bằng mã QR hoặc phương thức số hóa khác.
2.4. Thành phần 
Các chất trong thực phẩm , bao gồm cả phụ gia thực phẩm(bao gồm chất bổ sung dinh dưỡng) được sử dụng trong quá trình gia công và chế biến thực phẩm và có mặt trong thành phẩm dù chúng có thể ở dạng đã chuyển hóa.
2.5. Ngày sản xuất (ngày chế biến)
Ngày mà thực phẩm trở thành sản phẩm như đã mô tả, bao gồm cả ngày đóng gói hoặc chiết rót.
2.6. Hạn sử dụng
Khoảng thời gian mà thực phẩm bao gói sẵn có thể duy trì chất lượng trong điều kiện bảo quản ghi trên nhãn.
2.7. Quy cách
Cách biểu thị mối quan hệ giữa khối lượng tịnh và số lượng gói nhỏ trong cùng một bao bì thực phẩm bao gói sẵn.
3. Yêu cầu cơ bản
3.1. Nhãn phải phù hợp với pháp luật, quy định của pháp luật và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có liên quan.
3.2. Nhãn phải rõ ràng, dễ đọc và bền, để người tiêu dùng dễ nhận biết khi mua hàng; không được tách rời khỏi bao bì hoặc vật chứa.
3.3. Nội dung phải dễ hiểu, có cơ sở khoa học, không được ghi những thông tin trái với cơ sở khoa học, trái với thuần phong mỹ tục, hạ thấp thực phẩm khác hoặc mê tín.
3.4. Nhãn phải trung thực, chính xác, không được dùng ngôn ngữ, hình ảnh, ký hiệu gian dối hoặc phóng đại; cũng không được sử dụng kích thước chữ, màu sắc, bố cục để gây nhầm lẫn với sản phẩm(hoặc một tính chất nào đó) khác.
3.5. Không được ghi hoặc ngụ ý rằng thực phẩm hay thành phần có tác dụng phòng, chữa bệnh. Thực phẩm không phải là thực phẩm chức năng không được tuyên bố hoặc ngụ ý có công dụng chăm sóc sức khỏe.
3.6. Nhãn phải sử dụng chữ Hán tiêu chuẩn (trừ nhãn hiệu, email, website), có thể kèm theo chữ phồn thể, phiên âm, chữ dân tộc thiểu số hoặc ngoại ngữ.
4. Nội dung ghi nhãn đối với thực phẩm bao gói sẵn cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng
4.1. Yêu cầu chung
Thực phẩm bao gói sẵn sản xuất, chế biến, kinh doanh trong nước phải ghi nhãn với các nội dung sau:
Tên thực phẩm.
Bảng thành phần.
Nhãn dinh dưỡng.
Khối lượng tịnh và quy cách (trừ thực phẩm bán theo định lượng).
Tên, địa chỉ, phương thức liên hệ của nhà sản xuất và/hoặc nhà kinh doanh.
Ngày sản xuất và hạn sử dụng đến.
Điều kiện bảo quản.
Số giấy phép sản xuất thực phẩm.
Mã số tiêu chuẩn sản phẩm áp dụng.
Thông tin cảnh báo về chất gây dị ứng.
Các thông tin khác theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Các sản phẩm được miễn ghi nhãn theo quy định pháp luật hoặc tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm thì không bắt buộc ghi.
4.2. Tên thực phẩm
4.2.1. Tên phải ghi ở vị trí dễ thấy trên nhãn, phản ánh đúng bản chất thực của sản phẩm. “Tên đúng bản chất thực ” là tên chuyên dùng để phản ánh đặc tính vốn có của thực phẩm mà không cần giải thích hoặc đã được giải thích, bao gồm: mô tả một hoặc nhiều đặc điểm riêng của thực phẩm hoặc thành phần, đặc điểm công nghệ, loại thực phẩm v.v...  
4.2.1.1. Trong trường hợp đã một hay nhiều tên gọi đã được xác định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành nghề, tiêu chuẩn địa phương, quy định do các cơ quan chức năng có liên quan của Quốc Vụ viện ban hành hoặc quy định chính thức về tên sản phẩm trong thông báo đã quy định, phải sử dùng một trong những tên đó hoặc tên được thể hiện bản chất thực của sản phẩm để làm “tên đúng bản chất thực”.
4.2.1.2. Trong trường hợp tên gọi chưa có trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành nghề, tiêu chuẩn địa phương, quy định do các cơ quan chức năng có liên quan của Quốc Vụ viện ban hành hoặc quy định chính thức về tên sản phẩm trong thông báo đã quy định, phải dùng tên gọi mô tả đúng bản chất, không gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng để làm “ tên đúng bản chất thực”.
4.2.2. Trong cùng một tầm nhìn, ngoài tên gọi đúng bản chất thực của thực phẩm, có thể ghi thêm các tên khác như:
Tên sáng tạo, tên đặc biệt.
Tên dịch theo phiên âm.
Tên tiếng địa phương.
Tên thương hiệu.
Nhưng trong trường hợp những tên nêu trên có chứa từ hoặc cụm từ dễ gây hiểu nhầm về thực chật thực của sản phẩm, thì tên gọi đó phải đặt ở gần tên đúng bản chất thực và dùng cùng kiểu chữ, màu sắc và không được to hơn tên đúng bản chất thực.
4.3. Bảng thành phần
4.3.1. Tất cả thực phẩm bao gói sẵn (kể cả loại chỉ có 1 thành phần) phải có bảng thành phần, mở đầu bằng từ “thành phần”. Tên các thành phần phải ghi theo quy định tại mục 4.2.Tên phụ gia thực phẩm ghi theo điều 4.3.4. Những thành phần được quy định tại A.4 trong phụ lục A, có thể ghi tên đầy đủ, cũng có thể dùng cách ghi theo loại như bảng A.1. Trừ trường hợp tiêu chuẩn quốc gia, ngành nghề và địa phương có quy định khác.
4.3.2. Tất cả các thành phần phải được liệt kê theo thứ tự giảm dần theo tỷ lệ khối lượng( tính theo khối lượng) khi đưa vào chế biến hoặc gia công. Các thành phần với tỷ lệ khối lượng  ≤ 2% có thể không cần sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Thành phần đã bay hơi hoặc mất đi trong quá trình chế biến có thể không cần ghi.  
4.3.3. Khi công bố một thành phần phức hợp mà bản thânh nó bao gồm hai hoặc nhiều thành phần cấu thành thì cần ghi kèm theo thành phần cấu thành đó, đặt trong ngoặc đơn và ở sát ngay với thành phần phức hợp tương ứng và ghi theo quy định tại điều 4.3.2. Trường hợp thành phần phức hợp đã có trong tiêu chuẩn quốc gia, ngành nghề và địa phương nhưng chỉ chiếm không quá 25% khối lượng thực phẩm thì không nhất thiết phải ghi nhãn những thành phần cấu thành. Trường hợp thành phần cầu thành thành phần phức hợp có thành phần phức hợp thì thành phần phức hợp cầu thành không cần ghi thành phần cấu thành của nó.
4.3.4. Phụ gia thực phẩm
Phải ghi theo tên thông dụng  quy định tại tiêu chuẩn quốc gia GB 2760, GB 14880 hoặc được công bố bởi cơ quan hành chính y tế Quốc Vụ Viện, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm. Tên phụ gia thực phẩm không bao gồm phương pháp sản xuất, trường hợp trong tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, văn bản được công bố của cơ quan hành chính Quốc Vụ viện có quy định khác thì theo quy định đó. Trường hợp phụ gia vừa có thể dùng như phụ gia thực phẩm hoặc chất bổ sung dinh dưỡng cho thực , vừa làm như thành phần khác, thì phải ghi theo công dụng trong thành phẩm.
4.3.4.1. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp phải ghi rõ toàn bộ các phụ gia có tác dụng đến thành phẩm. Các chất hỗ trợ chế biến, enzym đã mất hoạt tính có thể không cần ghi. Đối với trường hợp đã có tiêu chuẩn quốc gia, ngành nghề và địa phương, và thành phần phức hợp không chiếm quá 25% tỷ lệ khối lượng thực phẩm mà có chứa chất phụ gia, nếu phù hợp với nguyên tắc được phối chế vào thực phẩm theo quy định tại tiêu chuẩn quốc gia GB 2760 với thành phần thực phẩm(có chứa phụ gia) thì có thể không cần ghi. Những chất phụ gia không có tác dụng trong thành phẩm  thì có thể không cần ghi. Nếu trong tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm khác có quy định khác thì theo quy định đó.
4.3.4.2 Phụ gia thực phẩm có thể ghi trực tiếp tên thông dụng hoặc ghi theo tên nhóm với công dụng của phụ gia thực phẩm, và cách ghi theo phụ lục B. Trên cùng một nhãn phải dùng một kiểu thống nhất theo phụ lục B.
4.3.4.3.Trường hợp ghi cả tên thông dụng và tên loại công dụng của chất phụ gia thực phẩm cùng lúc, nếu bao bì hoặc đồ chứa với bề mặt lớn nhất với diện tích không quá 60 cm² (cách tính diên tích bề mặt lớn nhất bao bì theo phụ lục C), thì có thể dùng mã số INS quốc tế được nêu trong tiêu chuẩn quốc gia GB 2760 thay tên thông dụng. Nếu chưa có mã INS tương ứng trong tiêu chuẩn quốc gia GB 2760 hoặc cần ghi chất gây dị ứng thì vẫn phải ghi tên thông dụng.
4.3.5. Các vật liệu ăn được làm từ thực phẩm nhưng có chức năng bao gói cũng phải ghi trong thành phần. Trừ khi tiêu chuẩn quốc gia, ngành nghề và địa phương, hoặc là các văn bản pháp quy khác có quy định riêng.
4.3.6. Các men được thêm trực tiếp trong quá trình sản xuất, trường hợp men còn sống hoặc không loại ra, thì phải ghi tên men cụ thể và ghi thêm men tương ứng và hàm lượng. Trường hợp các men nêu trên có  có tác dụng lên men trong thực phẩm thì có thể ghi tên nhóm men thành “men lên men”hoặc “chất vi sinh vật lên men”. Trong trường hợp men nêu trên đã mất hoạt tính hoặc được loại bỏ thì không bắt buộc ghi. Nếu có ghi thì phải nêu rõ công nghệ diệt khuẩn ở vị trí gần tên đúng bản chất thực phẩm hoặc bảng thành phẩm, hoặc là ghi những từ ngữ được nêu rõ rằng men đó đã mất hoạt tính như “đã bất hoạt”, “khuẩn bất hoạt”, “tiệt trùng”. v.v.. Nếu tiêu chuẩn quốc gia, pháp quy hoặc pháp luật có quy định khác sẽ theo quy định đó.
4.4. Nhấn mạnh và định lượng thành phần
4.4.1. Nếu trên nhãn nhấn mạnh có thêm hoặc chứa một hay nhiều thành phần nào đó, phải ghi rõ lượng thêm vào hoặc hàm lượng trong thành phẩm, bằng cách ghi trực tiếp trong bảng thành phần hoặc ghi thêm bằng chữ ở gần đó. Cách ghi theo hình thức tại Phụ lục A.5.
4.4.1.1. Nếu thành phần đã được nêu trong tên thực phẩm, phải ghi rõ lượng được thêm vào hoặc hàm lượng trong thành phẩm.
4.4.1.2. Hình ảnh dùng để mô tả mùi vị, hương liệu, nguồn gốc nguyên liệu, cách ăn hoặc cách dùng trên nhãn không tính là nhấn mạnh. Nếu chỉ dùng hương liệu phối chế ra thành phần hoặc tạo mùi cho thực phẩm,  thì chỉ được phép dùng hình ảnh minh họa (không phải hình ảnh thực của thành phần hoặc thực phẩm), và phải ghi chú rõ ràng gần đó: “Hình ảnh chỉ để tham khảo hương vị”.
4.4.2. Nếu trên nhãn nhấn mạnh ít hoặc không có thành phần nào đó, phải ghi rõ hàm lượng thực tế trong thành phẩm.
4.4.2.1. Nếu dùng từ “không”, “không chứa” thì thành phần tương ứng hoặc hàm lượng phải ghi bằng “ 0”, nếu tiêu chuần quốc gia, ngành nghề và địa phương có quy định khác thì theo quy định đó.  Không được dùng từ “không”, “không chứa” cho phụ gia, chất ô nhiễm hoặc các chất được quy định trong tiêu chuẩn và pháp luật cấm thêm vào hoặc không nên tổn tại trong thực phẩm. Từ đồng nghĩa với “không chứa” được quy định tại Phụ lục A.5.
4.4.2.2. Không được dùng cụm từ “không thêm”, “không sử dụng” và các cụm từ đồng nghĩa, trừ khi tiêu chuẩn, văn bản pháp quy hoặc pháp luật có quy định khác thì theo quy định đó. Những cụm từ đồng nghĩa với “không thêm vào” xem phụ lục A.5.
4.5. Khối lượng tịnh và quy cách
Khối lượng tịnh và tên thực phẩm phải ghi trên nhãn trong cùng một tầm nhìn.
4.6. Tên, địa chỉ, phương thức liên hệ của nhà sản xuất và kinh doanh
Phải ghi tên, địa chỉ, phương thức liên hệ của nhà sản xuất và kinh doanh đúng theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý giám sát an toàn thực phẩm của Quốc vụ viện.
4.7. Ghi ngày tháng
4.7.1. Ngày sản xuất và ngày hết hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm bao gói sẵn phải ghi theo thứ tự năm – tháng – ngày. Cách ghi xem Phụ lục A.2. Nếu ghi “xem ở vị trí … của bao bì” thì phải chỉ rõ vị trí. Nếu hạn sử dụng không thấp hơn 6 tháng thì có thể chỉ ghi hạn sử dụng và ngày hết hạn. Ghi ngày tháng phải rõ ràng dễ nhìn và phân biệt, không được tách rời với bao bì, vật chứa và không được dán thêm, in bổ sung và chỉnh sửa.
4.7.2. Nếu diện tích bề mặt bao bì lớn nhất ≤ 20 cm², thì có thể chỉ ghi hạn sử dụng và ngày hết hạn sử dụng.
4.7.3. Có thể theo đặc điểm thực phẩm hoặc công nghệ ghi thêm “thời hạn tiêu thụ” để hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng hợp lý và tránh lãng phí thực phẩm, đồng nghĩa với ngày hết hạn sử dụng với điều kiện bảo quản ghi trên nhãn. Cách ghi xem A.2. tại Phụ lục A.
4.8. Điều kiện bảo quản
Phải ghi rõ điều kiện bảo quản trên nhãn thực phẩm bao gói sẵn, cách ghi xem điều A.3. tại Phụ lục A.
4.9. Mã số giấy phép sản xuất thực phẩm
Mã số giấy phép sản xuất thực phẩm phải ghi theo quy định liên quan.
4.10. Mã số tiêu chuẩn sản phẩm
Các thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất và tiêu thụ trong nước phải ghi rõ mã tiêu chuẩn sản phẩm đã áp dụng và số thứ tự.
4.11. Cấp bậc chất lượng sản phẩm
Trường hợp tiêu chuẩn được áp dụng đã quy định về cấp bậc chất lượng thì phải ghi. Nếu không quy định thì không được tự ý ghi cấp chất lượng.
4.12. Chất gây dị ứng
4.12.1. Các thành phần dưới đây có thể gây dị ứng, nếu để làm thành phần thì phải ghi chú cảnh báo trong bảng thành phần hoặc gần đó, cách ghi xem Phụ lục D.
a) Ngũ cốc chứa gluten và sản phẩm của chúng (lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch, yến mạch, lúa mì spenta và các dòng lai).
b) Loài giáp xác và sản phẩm của nó (tôm, cua, tôm hùm…).
c) Cá và sản phẩm cá.
d) Trứng và sản phẩm trứng.
e) Lạc (đậu phộng) và sản phẩm của nó.
f) Đậu tương và sản phẩm của nó.
g) Sữa và sản phẩm sữa (bao gồm cả lactose).
h) Các hạt của cây và sản phẩm của chúng.
Ngoài thành phần nêu trên, có thể tự nguyện ghi chú thêm chất gây dị ứng khác.
4.12.2. Nếu trong quá trình sản xuất có khả năng lẫn chất gây dị ứng do dùng chung nhà xưởng, dây chuyền, khuyến khích ghi chú cảnh báo chất gây dị ứng, cách ghi xem phụ lục D.
4.12.3. Một số trường hợp trong điều D.4 và D.5 phụ lục D được miễn ghi cảnh bảo chất gây dị ứng.
4.13. Nhãn dinh dưỡng
Phạm vi và cách ghi nhãn dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc gia GB 28050 hoặc GB 13432.
4.14 Cảnh báo
Trường hợp trong văn bản pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, thông báo được các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện công bố có quy định về việc ghi cảnh báo đối với thực phẩm, thành phần hoặc chất trong thực phẩm, thì phải ghi cảnh báo theo quy định liên quan.
4.15 Thực phẩm đã chiếu xạ
4.15.1 Thực phẩm được xử lý bằng các bức xạ ion hóa hoặc năng lượng ion hóa, phải ghi ngay bên cạnh tên thực phẩm bằng cụm từ "thực phẩm chế biến bằng chiếu xạ" hoặc "đã xử lý bằng chiếu xạ". Nếu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia có quy định khác thì tuân theo quy định đó.
4.15.2 Bất kỳ thành phần thực phẩm nào được xử lý bằng bức xạ ion hóa hoặc năng lượng ion hóa, cũng phải ghi trong ngoặc đơn trong bảng thành phần "chiếu xạ", "chế biến bằng chiếu xạ", hoặc ghi ngay bên cạnh bảng thành phần "đã xử lý bằng chiếu xạ". Nếu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia có quy định khác thì tuân theo quy định đó.
5 Nội dung ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn không cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng
Nhãn thực phẩm bao gói sẵn không cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng phải ghi tên thực phẩm, khối lượng tịnh và quy cách (trừ trường hợp bán theo định lượng), ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng và điều kiện bảo quản theo yêu cầu tương ứng tại Chương 4. Các nội dung khác nếu không ghi trên nhãn, thì phải ghi thông qua nhãn số hóa, hoặc ghi chú thông qua tài liệu hướng dẫn hoặc hợp đồng v.v.
6 Thực phẩm đặc biệt
Nếu các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện có quy định khác về ghi nhãn thực phẩm đặc biệt thì tuân theo quy định đó.
7  Công bố về thực phẩm
Công bố về thực phẩm phải mô tả chân thực, chính xác về đặc điểm, tính chất và đặc trưng của thực phẩm, thành phần hoặc chất trong thực phẩm.Trường hợp trong văn bản pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện có quy định rõ ràng, thì tuân theo quy định đó.
8 Thực phẩm nhập khẩu
8.1 Yêu cầu chung
8.1.1 Tất cả nội dung ghi nhãn có thể nhìn thấy trên nhãn thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu (bao gồm nội dung ghi bằng ngoại ngữ hoặc chữ phồn thể, nội dung ghi trên nhãn tiếng Trung và các nội dung giải thích khác) phải phù hợp với quy định của pháp luật, pháp quy và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Trung Quốc.
8.1.2 Nhãn thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu phải có nhãn tiếng Trung được in hoặc dán lên. Nhãn tiếng Trung trên thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu phải ghi các nội dung bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn này cũng như các văn bản pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác, nội dung ghi bắt buộc bằng tiếng nước ngoài và tiếng Trung phải có mối quan hệ tương ứng với nhau. Nội dung thể hiện bằng ngoại ngữ hoặc chữ phồn thể khác có thể nhìn thấy trên nhãn phải có mối quan hệ tương ứng với chữ Hán tiêu chuẩn (ngoại trừ thương hiệu, tên và địa chỉ nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu, tên và địa chỉ nhà kinh doanh nước ngoài, trang web).
8.1.3 Nội dung ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu phải phù hợp với yêu cầu của các điều khoản tương ứng tại Chương 4 (ngoại trừ mục 4.9, 4.10) và Chương 5.
8.1.4 Nhãn thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu không cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng phải ghi theo yêu cầu tương ứng tại Chương 5.
8.2 Bảng thành phần
Nội dung bảng thành phần ghi bằng ngoại ngữ của thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu đều phải có nội dung tương ứng trong bảng thành phần tiếng Trung, thành phần trong thực phẩm không được ghi trong bảng thành phần ngoại ngữ nhưng theo yêu cầu của pháp luật, pháp quy và tiêu chuẩn Trung Quốc phải ghi, thì cũng phải ghi trong bảng thành phần tiếng Trung.
8.3 Tên, địa chỉ và phương thức liên hệ của nhà sản xuất, nhà kinh doanh
Thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu phải ghi tên, địa chỉ và phương thức liên hệ của nhà nhập khẩu hoặc nhà đại lý, cũng như số đăng ký của doanh nghiệp sản xuất nước ngoài tại Trung Quốc hoặc số đăng ký do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc khu vực sở tại phê duyệt.
8.4 Nước hoặc khu vực xuất xứ
Thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu phải ghi nước (khu vực) xuất xứ. Hàng hóa thu được hoàn toàn từ một quốc gia (khu vực) thì lấy quốc gia (khu vực) đó làm nước (khu vực) xuất xứ. Hàng hóa do hai quốc gia (khu vực) trở lên tham gia sản xuất, thì lấy quốc gia (khu vực) hoàn thành thay đổi thực chất cuối cùng làm nước (khu vực) xuất xứ. Nếu quốc gia hoặc khu vực chiết rót hoặc đóng gói không trùng với nước xuất xứ, thì phải đồng thời ghi quốc gia (khu vực) chiết rót hoặc đóng gói, cũng có thể đồng thời ghi nguồn gốc hoặc tên quốc gia/khu vực sản xuất của nguyên liệu hoặc thành phần.
8.5 Ghi ngày tháng
Trong trường hợp bao bì gốc của thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu không ghi ngày sản xuất, thì phải dựa trên thông tin liên quan như hạn sử dụng, ngày sử dụng tốt nhất trên bao bì gốc để tính ra ngày sản xuất và ghi vào. Đối với hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên, có thể chỉ ghi hạn sử dụng và ngày hết hạn sử dụng.
8.6 Nhóm đối tượng phù hợp, lượng sử dụng hoặc phương pháp sử dụng
Thông tin trên nhãn gốc của thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu liên quan đến nhóm đối tượng phù hợp, lượng sử dụng hoặc phương pháp sử dụng phải có nội dung tiếng Trung tương ứng và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc và thông báo do các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện công bố.
8.7 Khác
Thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu có thể không cần ghi số giấy phép sản xuất thực phẩm, ký hiệu tiêu chuẩn sản phẩm.
9 Yêu cầu về nhãn số hóa
9.1 Khuyến khích nhà sản xuất thực phẩm, trên cơ sở nhãn thực phẩm bao gói sẵn phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này, đồng thời thể hiện thông tin nhãn thực phẩm thông qua nhãn số hóa.
9.2 Nội dung được thể hiện trên nhãn số phải phù hợp với quy định của pháp luật, pháp quy và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia, phải thống nhất với thông tin nhãn thực phẩm trên bao bì thực phẩm.
9.3 Khi sử dụng nhãn số hóa, phải sử dụng phương tiện số hóa phù hợp với quy định của tiêu chuẩn quốc gia để cung cấp nhãn số, và ở vị trí lân cận nhãn số hóa phải ghi rõ danh tính của nó bằng cụm từ như "nhãn số hóa" hoặc cụm từ tương tự.
9.4 Nhãn số phải được cung cấp dưới hình thức dễ tiếp cận, khuyến khích tương thích với nhiều phương tiện nhận dạng. Nội dung ghi trên nhãn số phải được thể hiện trực tiếp trên trang đầu sau khi được nhận dạng và không được có các nội dung gây nhiễu ảnh hưởng đến việc đọc bình thường.
9.5 Nội dung ghi trên nhãn số hóa phải rõ ràng, dễ thấy, dễ đọc, không được xuyên tạc. Nhà sản xuất thực phẩm có thể cung cấp nhãn số theo nhu cầu của nhóm người tiêu dùng cụ thể, chẳng hạn như cung cấp thông tin thực phẩm dựa trên chữ viết  và sử dụng video, giọng nói, v.v.
9.6 Trường hợp sử dụng nhãn số hóa để ghi các nội dung phải ghi trên thực phẩm bao gói sẵn, thì có thể đơn giản hóa thông tin ghi nhãn trên bao bì thực phẩm bao gói sẵn theo quy định liên quan.
9.7 Trường hợp có quy đinh rõ ràng trong văn bản pháp luật, pháp quy, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia, các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện Trung Quốc thì tuân theo quy định đó.
10 Nội dung được miễn ghi
10.1 Trong trường hợp đã ghi ngày sản xuất, các loại thực phẩm bao gói sẵn sau đây có thể được miễn ghi hạn sử dụng và ngày hết hạn sử dụng: rượu vang và các loại rượu có chứa độ cồn lớn hơn hoặc bằng 10%vol, dấm ăn, muối ăn, đường ở thể rắn, mì chính. Nếu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia có quy định khác thì tuân theo quy định đó.
10.2 Trong trường hợp đã ghi số lô, rượu vang và các loại rượu chứa độ cồn lớn hơn hoặc bằng 10% , thì được miễn ghi ngày sản xuất.
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10.3 Khi diện tích bề mặt lớn nhất của bao bì thực phẩm hoặc vật chứa của thực phẩm bao gói sẵn không lớn hơn 20 cm², có thể chỉ ghi tên thực phẩm, khối lượng tịnh, ngày hết hạn sử dụng, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, tên và phương thức liên hệ của nhà sản xuất và (hoặc) nhà kinh doanh, số giấy phép sản xuất thực phẩm, ký hiệu và số thứ tự tiêu chuẩn sản phẩm, các hạng mục ghi nhãn khác phải được ghi trên vật chứa bán hàng, hoặc cung cấp dưới hình thức tài liệu hướng dẫn kèm theo, nhãn số. Phương pháp tính diện tích bề mặt lớn nhất xem Phụ lục C.

Phụ lục A
Hình thức ghi một số mục trên nhãn thực phẩm bao gói sẵn

A.1 Tổng quan
Phụ lục này cung cấp dưới dạng ví dụ về hình thức ghi một số mục của thực phẩm bao gói sẵn. khi ghi các hạng mục tương ứng, có thể chọn một trong các hình thức ví dụ để ghi. Nếu cần, có thể điều chỉnh sử dụng hình thức được đề xuất dựa trên đặc tính thực phẩm hoặc đặc điểm bao bì, v.v.
A.2 Ghi ngày tháng
A.2.1 Hình thức ghi ngày tháng:
2010 năm 03 tháng 20;
2010 03 20;
2010/03/20;
2010.03.20;
2010-03-20;
20100320.
A.2.2 Ngày sản xuất và ngày hết hạn sử dụng có thể ghi trên cùng một dòng:
20100320/20100520;
20100320; 20100520;
20100320 20100520.
A.2.3 Ngày hết hạn sử dụng cũng có thể ghi theo các hình thức sau:
Ngày hết hạn (đến);
Hạn sử dụng đến;
Ngày sử dụng tốt nhất (đến);
Tốt nhất sử dụng trước ngày…;
Sử dụng tốt nhất trước ngày…;
Tốt nhất trước ngày…;
Tốt nhất trước ngày này…;
Sử dụng tốt nhất trước ngày này…
A.2.4 Khi ghi hạn sử dụng, có thể ghi theo cách thức ×× tháng (hoặc ×× ngày, hoặc ×× ngày, hoặc ×× tuần, hoặc ×× năm), v.v.
A.2.5 Thời hạn bảo quản tiêu dùng cũng có thể ghi theo các hình thức sau:
Ngày bảo quản tiêu dùng (đến);
Ngày sử dụng cuối cùng (đến).
A.3 Ghi điều kiện bảo quản
Điều kiện bảo quản nên sử dụng tiêu đề như "Điều kiện bảo quản" hoặc "Điều kiện cất giữ" hoặc "Phương pháp bảo quản", v.v., hoặc không ghi tiêu đề.
Hình thức ghi điều kiện bảo quản được đề xuất:
Bảo quản (hoặc cất giữ) ở nhiệt độ thường (hoặc đông lạnh, hoặc ngăn mát, hoặc tránh ánh sáng, hoặc điều kiện khác);
Bảo quản (hoặc cất giữ) ở ××－××℃;
Tránh ánh nắng trực tiếp (hoặc điều kiện khác);
Để nơi khô ráo thoáng mát (hoặc điều kiện khác);
Bảo quản ở nhiệt độ thường, sau khi mở cần để ngăn mát (hoặc điều kiện khác);
Nhiệt độ: ≤××℃, Độ ẩm: ≤××％.
A.4 Cách ghi thành phần theo nhóm
Cách ghi theo nhóm có thể sử dụng cho một số thành phần xem Bảng A.1.
Bảng A.1 Cách ghi theo nhóm có thể sử dụng cho một số thành phần
	Loại thành phần
	Cách ghi theo nhóm

	Các loại dầu thực vật được thêm vào sản phẩm không phải dầu thực vật
	"dầu thực vật" hoặc "dầu thực vật tinh luyện", nếu đã qua xử lý hydro hóa, phải ghi là "đã hydro hóa" hoặc "đã hydro hóa một phần"

	Các loại tinh bột, không bao gồm tinh bột biến tính hóa học
	 "tinh bột"

	Các loại gia vị hoặc chiết xuất từ gia vị (dùng riêng hoặc kết hợp) được thêm với lượng không quá 2% 
	 "gia vị", "loại gia vị" hoặc "hỗn hợp gia vị "

	Các loại chế phẩm của gôm được dùng trong sản xuất kẹo cao su
	"chất nền kẹo cao su", "gôm"

	vi khuẩn được thêm vào trong quá trình sản xuất, chưa qua công nghệ bất hoạt hoặc loại bỏ (trừ trường hợp tồn tại trong thành phẩm và có tác dụng không phải lên men)
	" khuẩn lên men", "chất gây lên men vi sinh vật"

	Hương liệu, chất tạo hương dùng trong thực phẩm
	"hương liệu ", "chất taoh hương thực phẩm", "hương liệu, chất tạo hương thực phẩm", "hương liệu dùng cho thực phẩm", "hương liệu thực phẩm", "chất tạo hương dùng cho thực phẩm", "hương liệu chất tạo hương dùng cho thực phẩm"

	Các loại nước tương được thêm vào sản phẩm thực phẩm
	 "nước tương"

	Các loại dấm ăn được thêm vào sản phẩm thực phẩm
	 "dấm ăn"

	Các loại đường được thêm vào sản phẩm thực phẩm
	 "đường "

	Các loại đường tinh bột được thêm vào sản phẩm thực phẩm
	Có thể ghi trực tiếp tên đúng bản chất thực của thành phần, ví dụ: " High fructose syrup "

	Rượu lên men, rượu chưng cất, cồn thực phẩm được sử dụng làm thành phần, không bao gồm rượu pha chế
	Có thể ghi trực tiếp tên đúng bản chất thực của thành phần, ví dụ: "rượu vàng", "cồn thực phẩm"



A.5 Ghi định lượng thành phần
A.5.1 Hình thức ghi định lượng thành phần cho thực phẩm bao gói sẵn
Ghi định lượng có thể sử dụng "≥", "không thấp hơn" hoặc "không ít hơn" để thể hiện giá trị tối thiểu của lượng thêm vào hoặc hàm lượng cam kết, đối với trường hợp đặc biệt nhấn mạnh hàm lượng thấp, có thể sử dụng "≤", "không cao hơn" hoặc "không lớn hơn" để thể hiện giá trị tối đa của lượng thêm vào hoặc hàm lượng cam kết;
Ghi lượng thêm vào hoặc hàm lượng dưới dạng giá trị cụ thể;
Ghi lượng thêm vào hoặc hàm lượng dưới dạng phần trăm;
Ghi lượng thêm vào hoặc hàm lượng bằng cách giải thích bổ sung;
Khi quy trình sản xuất, chế biến có thể gây ra dao động về lượng thêm vào hoặc hàm lượng, có thể ghi lượng thêm vào hoặc hàm lượng dưới dạng khoảng biến động.
A.5.2 Nếu thành phần cần ghi định lượng thuộc phạm vi ghi nhãn dinh dưỡng, thì phải thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn liên quan, ngược lại phải ghi lượng thêm vào hoặc hàm lượng ở ngoài nhãn dinh dưỡng.
A.5.3 Từ đồng nghĩa về công bố hàm lượng
Từ đồng nghĩa tương đương với "không chứa", "không có": "không (0)", "0%", "không chứa", "hàm lượng không (0)", "hàm lượng là 0" và các từ ngữ có bản chất giống với nội dung trên.
Từ đồng nghĩa tương đương với "không thêm vào", "không sử dụng": "chưa thêm vào", "không chứa", "không thêm", "chưa sử dụng", "không cho thêm", "không dùng", "không sử dụng", "chưa dùng" , "chưa sử dụng" và các từ ngữ có bản chất giống với nội dung trên.
A.5.4 Miễn ghi định lượng
Thành phần hoặc chất được đề cập trên nhãn thực phẩm, nếu phù hợp với một trong các trường hợp dưới đây thì không thuộc diện đặc biệt nhấn mạnh, có thể được miễn ghi lượng thêm vào hoặc hàm lượng của chúng. Nếu tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành nghề, tiêu chuẩn địa phương và pháp luật, văn bản pháp quy khác có quy định khác thì tuân theo quy định đó.
a) Thành phần hoặc chất được đề cập trong cảnh báo chất gây dị ứng hoặc cảnh báo khác, từ ngữ nhắc nhở;
b) Thành phần hoặc chất chỉ được đề cập trong phương pháp sử dụng hoặc đề xuất kết hợp sản phẩm;
c) Giải thích về "xuất xứ" đối với thực phẩm một thành phần có nguồn gốc hoàn toàn từ cùng một nơi sản xuất;
d) Từ ngữ mô tả chỉ dùng để giải thích công nghệ và tính trạng, mùi vị, hương vị, cảm giác miệng, v.v. của sản phẩm cuối cùng, hoặc tên chỉ dùng để giải thích công dụng sản phẩm;
e) Thành phần hoặc chất liên quan đến tên thực phẩm (hoặc tên có bản chất giống) đã được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành nghề, tiêu chuẩn địa phương, thông báo về đặt tên tiêu chuẩn do các cơ quan liên quan của Quốc vụ viện ban hành, hoặc thành phần hoặc chất đã được quy định lượng thêm vào hoặc hàm lượng trong thành phẩm.
A.6 Nội dung ghi khuyến nghị
A.6.1 Nhãn thực phẩm bao gói sẵn có thể ghi số lô của sản phẩm nếu cần.
A.6.2 Nhãn thực phẩm bao gói sẵn có thể ghi phương pháp sử dụng, chẳng hạn như phương pháp mở nắp, phương pháp ăn hoặc sử dụng, phương pháp nấu hoặc làm nóng, phương pháp rã đông hoặc hâm nóng, cách bảo quản và thời hạn sau khi rã đông hoặc hâm nóng, phương pháp pha chế lại, hạn sử dụng sau khi mở, cách bảo quản sau khi mở, cách thức hoặc phương pháp kết hợp, v.v. những hướng dẫn hữu ích cho người tiêu dùng.

    
Phụ lục B
Hình thức ghi chất phụ gia thực phẩm trong bảng thành phần

B.1 Tổng quan
Phụ lục này cung cấp dưới dạng ví dụ về hình thức ghi chất phụ gia thực phẩm trong bảng thành phần. Khi ghi các hạng mục tương ứng, phải chọn một trong số đó để ghi theo yêu cầu tại 4.3.4.
B.2 Ghi toàn bộ tên thông dụng của chất phụ gia thực phẩm theo thứ tự giảm dần về lượng thêm vào
Thành phần: Nước, sữa bột nguyên kem, sô cô la (khối ca cao, đường trắng, bơ ca cao, lecithin, polyglycerol polyricinoleate, hương liệu thực phẩm, tartrazine), kem tươi, dầu thực vật, syrup glucose, propylene glycol esters of fatty acids, carrageenan, guar gum, annatto, maltodextrin, chất tạo hương thực phẩm.
B.3 Ghi toàn bộ tên loại chức năng và tên thông dụng của chất phụ gia thực phẩm theo thứ tự giảm dần về lượng thêm vào
Thành phần: Nước, sữa bột nguyên kem, sô cô la [khối ca cao, đường trắng, bơ ca cao, chất tạo nhũ (lecithin, polyglycerol polyricinoleate), hương liệu thực phẩm, chất tạo màu (tartrazine)], kem tươi, dầu thực vật, syrup glucose, chất tạo nhũ (propylene glycol esters of fatty acids), chất làm đặc (carrageenan, guar gum), chất tạo màu (annatto), maltodextrin, chất tạo hương thực phẩm.
B.4 Khi diện tích bề mặt lớn nhất của vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói thực phẩm bao gói sẵn không lớn hơn 60 cm², có thể ghi toàn bộ tên loại chức năng và mã quốc tế của chất phụ gia thực phẩm theo thứ tự giảm dần về lượng thêm vào
Thành phần: Nước, sữa bột nguyên kem, sô cô la [khối ca cao, đường trắng, bơ ca cao, chất tạo nhũ (322, 476), kem tươi, dầu thực vật, hương liệu thực phẩm, chất tạo màu (102)], syrup glucose, chất tạo nhũ (477), chất làm đặc (407, 412), chất tạo màu (160b), maltodextrin, chất tạo hương thực phẩm.
B.5 Hình thức thiết lập mục chất phụ gia thực phẩm và ghi chung
B.5.1 Nguyên tắc chung
Chất phụ gia thực phẩm sử dụng trực tiếp phải được ghi trong mục chất phụ gia thực phẩm. Chất phụ gia thực phẩm không sử dụng trực tiếp thì không ghi trong mục chất phụ gia thực phẩm. Chất bổ sung dinh dưỡng, hương liệu chất tạo hương dùng trong thực phẩm, chất nền kẹo cao su có thể được ghi ngoài mục chất phụ gia thực phẩm trong bảng thành phần.
Vị trí ghi mục chất phụ gia thực phẩm trong bảng thành phần được xác định theo tổng khối lượng của các chất phụ gia thực phẩm được đưa vào mục đó.
B.5.2 Ghi toàn bộ tên thông dụng của chất phụ gia thực phẩm
Thành phần: Nước, sữa bột nguyên kem, sô cô la (khối ca cao, đường trắng, bơ ca cao, lecithin, polyglycerol polyricinoleate, hương liệu thực phẩm, tartrazine), kem tươi, dầu thực vật, syrup glucose, chất phụ gia thực phẩm (propylene glycol esters of fatty acids, carrageenan, guar gum, annatto), maltodextrin, chất tạo hương thực phẩm.
B.5.3 Ghi toàn bộ tên loại chức năng và tên thông dụng của chất phụ gia thực phẩm
Thành phần: Nước, sữa bột nguyên kem, sô cô la [khối ca cao, đường trắng, bơ ca cao, chất tạo nhũ (lecithin, polyglycerol polyricinoleate), hương liệu thực phẩm, chất tạo màu (tartrazine)], kem tươi, dầu thực vật, syrup glucose, chất phụ gia thực phẩm [chất tạo nhũ (propylene glycol esters of fatty acids), chất làm đặc (carrageenan, guar gum), chất tạo màu (annatto)], maltodextrin, chất tạo hương thực phẩm.
B.5.4 Khi diện tích bề mặt lớn nhất của vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói thực phẩm bao gói sẵn không lớn hơn 60 cm², có thể ghi toàn bộ tên loại chức năng và mã quốc tế của chất phụ gia thực phẩm
Thành phần: Nước, sữa bột nguyên kem, sô cô la [khối ca cao, đường trắng, bơ ca cao, chất tạo nhũ (322, 476), hương liệu thực phẩm, chất tạo màu (102)], kem tươi, dầu thực vật, syrup glucose, chất phụ gia thực phẩm [chất tạo nhũ (477), chất làm đặc (407, 412), chất tạo màu (160b)], maltodextrin, chất tạo hương thực phẩm.

Phụ lục C
Phương pháp tính diện tích bề mặt lớn nhất của vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói

C.1 Phương pháp tính diện tích bề mặt lớn nhất của vật đóng gói có hình dạng khác nhau
C.1.1 Phương pháp tính cho vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói hình hộp chữ nhật
Chiều cao (cm) nhân với chiều rộng (cm) của bề mặt lớn nhất của vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói hình hộp chữ nhật.
C.1.2 Phương pháp tính cho vật đóng gói hình trụ, vật chứa đóng gói hình trụ hoặc vật đóng gói gần giống hình trụ, vật chứa đóng gói gần giống hình trụ
Chiều cao (cm) của vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói nhân với 40% chu vi hình tròn (cm).
C.1.3 Phương pháp tính cho vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói có hình dạng khác
Lấy bề mặt phẳng hoặc gần như phẳng làm diện tích bề mặt lớn nhất. Nếu có nhiều bề mặt phẳng hoặc gần như phẳng, thì tính theo bề mặt có diện tích lớn nhất.
Nếu không có bề mặt phẳng hoặc gần như phẳng rõ ràng, thì lấy 40% tổng diện tích bề mặt sau khi trải phẳng vật đóng gói hoặc vật chứa đóng gói.
C.2 Khi tính diện tích bề mặt, phải loại trừ kích thước chiếm chỗ của phần viền và phần không in được chữ. Khi tính diện tích bề mặt cho bao bì dạng chai hoặc lon, không bao gồm phần vai, cổ, vành trên và vành đáy.

Phụ lục D
Hình thức ghi chất gây dị ứng trên nhãn thực phẩm

D.1 Tổng quan
Phụ lục này cung cấp dưới dạng ví dụ về hình thức ghi khi thành phần thực phẩm bao gói sẵn có chứa chất gây dị ứng, và khi trong quá trình sản xuất có thể gián tiếp mang theo chất gây dị ứng.
D.2 Khi chất gây dị ứng được sử dụng làm thành phần, phải ghi theo một trong các cách sau.
D.2.1 Sử dụng tên dễ nhận biết và cách ghi (có thể sử dụng một trong hai cách ghi: in đậm hoặc gạch chân) trong bảng thành phần để nhắc nhở:
Thành phần: Nước, sữa bột nguyên kem, kem tươi, dầu thực vật, sô cô la (khối ca cao, đường trắng, bơ ca cao, lecithin, polyglycerol polyricinoleate, hương liệu thực phẩm, tartrazine), lạc (đậu phộng), syrup glucose, propylene glycol esters of fatty acids, carrageenan, guar gum, annatto, maltodextrin, chất thơm thực phẩm.
Thành phần: Bột mì, đường trắng, mứt hạt phỉ (hạt phỉ, sô cô la).
D.2.2 Ghi thông tin nhắc nhở riêng ở vị trí lân cận bảng thành phần, có thể sử dụng các từ dẫn như "Tác nhân gây dị ứng (thực phẩm) (nhắc nhở)", "Chất gây dị ứng (nhắc nhở)" hoặc "Thông tin chất gây dị ứng (nhắc nhở)", v.v., hoặc không sử dụng từ dẫn;
Có chứa trứng, lạc (đậu phộng), quả hạch (hạt cây), thành phần sữa;
Có chứa bơ lạc, sản phẩm từ đậu nành;
Sản phẩm này có chứa thành phần cá, đậu nành;
Sản phẩm này có chứa thành phần cá, đậu nành.
D.3 Chất gây dị ứng được mang theo gián tiếp hoặc có thể được mang theo trong quá trình chế biến, nên nhắc nhở ở vị trí lân cận bảng thành phần hoặc vị trí khác bằng các cách sau:
"Sản phẩm này có thể chứa …";
"Có thể chứa …";
"Có thể chứa một lượng nhỏ …";
"Thiết bị sản xuất này cũng chế biến thực phẩm (sản phẩm) có chứa …";
"Dây chuyền sản xuất này cũng chế biến thực phẩm (sản phẩm) có chứa …".
D.4 Các thành phần sau đây đã qua chế biến sâu, đã loại bỏ thành phần protein có thể gây phản ứng dị ứng, có thể được miễn ghi chất gây dị ứng:
a) Sản phẩm chế biến từ đậu nành và lạc: dầu đậu nành tinh luyện, dầu lạc tinh luyện, peptide nguồn gốc đậu nành, lecithin, vitamin E, phytosterol, phytosterol ester và phytostanol, xanthan gum;
b) Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc: tinh bột, dextrin, syrup glucose, dầu thực vật tinh luyện nguồn gốc ngũ cốc;
c) Sản phẩm chế biến từ thủy sản: chitosan, chitosan oligosaccharide, gelatin cá, dầu cá tinh luyện, DHA nguồn gốc dầu cá;
d) Sản phẩm chế biến từ sữa: lactase.
D.5 Các trường hợp được miễn ghi chất gây dị ứng khác:
a) Sản phẩm có thành phần duy nhất là chất gây dị ứng, nếu tên chất gây dị ứng đã được nêu rõ trong tên sản phẩm, có thể được miễn ghi lặp lại;
b) Cồn thực phẩm, rượu chưng cất.

Phụ lục 6: Bản dịch nhân công về tiêu chuẩn GB28050-2025
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Lời nói đầu
Tiêu chuẩn này thay thế GB 28050---2011 "Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm - Quy tắc chung về nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn".
So với GB 28050---2011, tiêu chuẩn này có những thay đổi chính như sau::
· Sửa đổi phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ;	
· Bổ sung các chất dinh dưỡng và cảnh báo bắt buộc phải ghi nhãn ;
· Sửa đổi thuật ngữ và định nghĩa về năng lượng và một số thành phần dinh dưỡng ;
· Sửa đổi nội dung có thể ghi nhãn tùy chọn, bổ sung thêm thông tin bổ sung khác ;
· Sửa đổi phạm vi sai số cho phép đối với hàm lượng của một số thành phần dinh dưỡng;
· Sửa đổi các thực phẩm bao gói sẵn được miễn ghi nhãn dinh dưỡng bắt buộc ;
· Bổ sung thêm Chương 8 ;
· Sửa đổi một số Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV);
· Sửa đổi định dạng nhãn dinh dưỡng;
· Sửa đổi một số cách diễn đạt chuẩn về công bố dinh dưỡng và công bố về chức năng của thành phần dinh dưỡng;
· Bổ sung thêm Phụ lục E "Khuyến nghị giá trị tham chiếu về khẩu phần cho thực phẩm bao gói sẵn".




Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm
Quy tắc chung về nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn

1   Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định việc mô tả và giải thích về thông tin dinh dưỡng và đặc tính của thực phẩm trên nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho nhãn dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng. Đối với thực phẩm bao gói sẵn không cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng và bao bì vận chuyển, bảo quản thực phẩm, nếu ghi nhãn dinh dưỡng thì phải thực hiện theo tiêu chuẩn này.
2   Thuật ngữ và định nghĩa
2. 1  Nhãn dinh dưỡng
Thông tin mô tả và giải thích về dinh dưỡng và đặc tính của thực phẩm được cung cấp cho người tiêu dùng trên nhãn thực phẩm bao gói sẵn, bao gồm bảng thành phần dinh dưỡng, công bố dinh dưỡng và công bố về chức năng của thành phần dinh dưỡng, cùng các thông tin bổ sung khác.
Nhãn dinh dưỡng là một phần của nhãn thực phẩm bao gói sẵn.
2.2   Bảng thành phần dinh dưỡng
Bảng quy chuẩn ghi rõ tên, hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng của thực phẩm cùng tỷ lệ phần trăm so với Giá trị dinh dưỡng tham chiếu.
2.3   Năng lượng
Lượng nhiệt sinh ra trong quá trình chuyển hóa các thành phần cung cấp năng lượng trong thực phẩm như chất đạm, chất béo và carbohydrate từ cơ thể con người.
Năng lượng trong thực phẩm được tính theo phương pháp cộng các tích số giữa giá trị của các thành phần cung cấp năng lượng và hệ số chuyển đổi năng lượng tương ứng.
Hệ số chuyển đổi năng lượng cho các thành phần cung cấp năng lượng lần lượt là (kJ/g): Chất đạm 17, Chất béo 37, Carbohydrate 17.
Khi ghi nhãn hàm lượng chất xơ thực phẩm, sử dụng hệ số chuyển đổi 8 kJ/g để tính năng lượng của nó.
2.4   Chất dinh dưỡng
 Các chất trong thực phẩm có đặc trưng về sinh lý, cần thiết cho sự duy trì tăng trưởng, phát triển, hoạt động, sinh sản và tiêu thụ thông thường của cơ thể, bao gồm chất đạm, chất béo, carbohydrate, khoáng chất và vitamin, v.v.
2.5   Thành phần dinh dưỡng
Các chất dinh dưỡng và các thành phần khác có lợi cho chức năng sinh lý trong thực phẩm.
Ngoài các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây, thuật ngữ và định nghĩa của các thành phần dinh dưỡng khác tham khảo tiêu chuẩn GB/Z 21922.
2.5.1 Chất đạm
Hợp chất hữu cơ chứa nitơ trong thực phẩm, được cấu thành cơ bản từ các axit amin.
Hàm lượng chất đạm trong thực phẩm có thể được xác định dựa trên tích số giữa hàm lượng nitơ và hệ số chuyển đổi chất đạm, hoặc tổng hàm lượng của các axit amin.
2.5.2   Chất béo và acid béo
Chất béo còn gọi là triglyceride, được cấu thành từ acid béo và glycerol.
Acid béo là tổng các axit cacboxylic mạch thẳng trong axit hữu cơ, được chia thành acid béo bão hòa và acid béo không bão hòa.
Acid béo bão hòa là tổng các acid béo không chứa liên kết đôi trên mạch cacbon.
Acid béo không bão hòa là tổng các acid béo chứa liên kết đôi trên mạch cacbon, chỉ bao gồm cấu trúc cis. Acid béo chứa một liên kết đôi là acid béo không bão hòa đơn, chứa hai hoặc nhiều liên kết đôi là acid béo không bão hòa đa.
Acid béo dạng trans chỉ tổng các acid béo sinh ra trong quá trình chế biến dầu mỡ và tồn tại tự nhiên, chứa một hoặc nhiều hơn một liên kết đôi trans không liên hợp.
2.5.3 Carbohydrate
Tổng của đường, oligosaccharide và polysaccharide.
Hàm lượng carbohydrate trong 100 g hoặc 100 mL thực phẩm có thể tính bằng phép trừ.
Công thức trừ: Carbohydrate = 100 - hàm lượng nước - hàm lượng tro - hàm lượng chất đạm - hàm lượng chất béo, nếu đã ghi hàm lượng chất xơ thực phẩm thì còn cần trừ đi hàm lượng chất xơ thực phẩm đó.
Công thức cộng: Carbohydrate = Đường + Tinh bột.
2.5.4 Đường
Đường dùng riêng để ghi nhãn dinh dưỡng chỉ tổng của fructose, glucose, sucrose, maltose và lactose trong thực phẩm.
2.6  Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV)
Giá trị tham chiếu dùng riêng cho nhãn dinh dưỡng để so sánh mức độ hàm lượng năng lượng và chất dinh dưỡng trong thực phẩm.
Giá trị dinh dưỡng tham chiếu được xác định dựa trên "Khuyến nghị về lượng dinh dưỡng ăn vào cho người dân Trung Quốc", áp dụng cho nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn dùng cho nhóm người trên 36 tháng tuổi (>36 tháng tuổi).
Dựa trên tỷ lệ phần trăm hàm lượng chất dinh dưỡng trong phần ăn được của thực phẩm trên một đơn vị khối lượng (mỗi 100g, mỗi 100mL hoặc mỗi khẩu phần) so với Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV), có thể tính được tỷ lệ phần trăm Giá trị dinh dưỡng tham chiếu, ký hiệu là % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu hoặc NRV%.
Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV) và phương pháp sử dụng xem Phụ lục A.
2.7   Công bố dinh dưỡng
Mô tả và giải thích về đặc tính dinh dưỡng của thực phẩm. Công bố dinh dưỡng bao gồm công bố về hàm lượng và công bố so sánh
2.7.1 Công bố về hàm lượng
Mô tả và giải thích về mức độ hàm lượng năng lượng hoặc thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm. Cách diễn đạt công bố về hàm lượng bao gồm "có", "nguồn từ ", "cao", "giàu", "thấp", "không có", "không chứa", "nạc", v.v.
2.7.2 Công bố so sánh
So sánh với thực phẩm cùng loại, mô tả và giải thích về sự thay đổi mức độ hàm lượng năng lượng hoặc thành phần dinh dưỡng của thực phẩm. Cách diễn đạt công bố so sánh bao gồm "tăng" hoặc "giảm", v.v.
2.8 Công bố về chức năng của thành phần dinh dưỡng
Mô tả và giải thích về chức năng của một thành phần dinh dưỡng trong việc duy trì sự phát triển, tăng trưởng và chức năng sinh lý bình thường của cơ thể người.
2.9 Phần ăn được
Phần có thể ăn được của thực phẩm, tức là phần còn lại sau khi loại bỏ phần không ăn được khỏi khối lượng tịnh của thực phẩm bao gói sẵn.
2.10 Giá trị tham chiếu về khẩu phần
Khi bảng thành phần dinh dưỡng được ghi theo "khẩu phần", khối lượng hoặc thể tích (tính theo phần ăn được) tham chiếu cho mỗi khẩu phần thực phẩm được khuyến nghị sử dụng.
2.11 Khoảng làm tròn
Đơn vị số nhỏ nhất của giá trị làm tròn.
3   Yêu cầu cơ bản
3.1 Thực phẩm bao gói sẵn phải ghi nhãn dinh dưỡng. Bất kỳ thông tin dinh dưỡng và đặc tính nào được ghi nhãn cũng phải chân thực, khách quan, không được ghi thông tin giả, không được phóng đại tác dụng dinh dưỡng hoặc tác dụng khác của sản phẩm.
3.2 Nhãn dinh dưỡng thực phẩm bao gói sẵn phải sử dụng chữ Hán quy phạm. Nếu đồng thời sử dụng chữ dân tộc thiểu số, ngoại ngữ, v.v., thì nội dung phải nhất quán với ý nghĩa của chữ Hán, chiều cao chữ không được lớn hơn chiều cao chữ Hán.
3.3 Bảng thành phần dinh dưỡng phải rõ ràng, dễ thấy, vững chắc, được ghi dưới dạng "bảng có khung" (trừ trường hợp đặc biệt), cần phải vuông góc với đường cơ sở của bao bì hoặc nhãn, tiêu đề bảng là "Bảng thành phần dinh dưỡng".
3.4 Hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng trong bảng thành phần dinh dưỡng phải được ghi bằng giá trị cụ thể trên mỗi 100 gam (g) và/hoặc mỗi 100 mililít (mL) và/hoặc phần ăn được trong mỗi khẩu phần; khi ghi theo "mỗi khẩu phần", phải ghi rõ khối lượng hoặc thể tích của mỗi khẩu phần thực phẩm trên cùng một tầm nhìn.
3.5 Nhãn dinh dưỡng phải tuân thủ quy định về định dạng trong Phụ lục B. Doanh nghiệp thực phẩm có thể lựa chọn cách trình bày dựa trên các yếu tố như đặc tính dinh dưỡng của thực phẩm, diện tích và hình dạnh của bao bì.
3.6 Nhãn dinh dưỡng phải được ghi trên bao bì của đơn vị bán lẻ nhỏ nhất cung cấp cho người tiêu dùng.
3.7 Nội dung ghi nhãn dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn nhập khẩu phải phù hợp với quy định của tiêu chuẩn này.

4 Nội dung ghi nhãn bắt buộc
4.1 Nội dung ghi nhãn dinh dưỡng bắt buộc đối với thực phẩm bao gói sẵn bao gồm hàm lượng Năng lượng, Chất đạm, Chất béo, Chất béo bão hòa (hoặc Acid béo bão hòa), Carbohydrate, Đường và Natri, cùng tỷ lệ phần trăm so với Giá trị dinh dưỡng tham chiếu của chúng.
4.2 Khi thực hiện công bố dinh dưỡng hoặc công bố về chức năng đối với các thành phần dinh dưỡng ngoài những thành phần quy định tại 4.1, phải ghi trong bảng thành phần dinh dưỡng hàm lượng của thành phần dinh dưỡng đó và tỷ lệ phần trăm so với Giá trị dinh dưỡng tham chiếu.
4.3 Khi thực phẩm bao gói sẵn có bổ sung dinh dưỡng, phải ghi trong bảng thành phần dinh dưỡng hàm lượng của các thành phần dinh dưỡng được bổ sung và tỷ lệ phần trăm so với Giá trị dinh dưỡng tham chiếu của chúng.
4.4 Trong quá trình sản xuất thực phẩm hoặc thành phần của nó có sử dụng dầu mỡ đã hydro hóa và/hoặc hydro hóa một phần, phải ghi trong bảng thành phần dinh dưỡng hàm lượng acid béo dạng trans.
4.5 Thực phẩm bao gói sẵn phải ghi dòng "Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường" bên dưới bảng thành phần dinh dưỡng.

5 Nội dung ghi nhãn tùy chọn
5. 1 Thành phần dinh dưỡng
Khuyến khích ghi trong bảng thành phần dinh dưỡng các thành phần Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Canxi, Sắt, Kẽm, cũng như các thành phần khác liệt kê trong Bảng 1.
Bảng 1 Tên và thứ tự, đơn vị biểu thị, khoảng làm tròn và ngưỡng "0" của năng lượng và thành phần dinh dưỡng
	Tên và thứ tự của năng lượng vàhành phần dinh dưỡng a
	Đơn vị biểu thị b
	Khoảng làm tròn c
	Ngưỡng "0"
(trên mỗi 100 g hoặc 100 mL)

	Năng lượng
	Kilojun (kJ)
	1
	≤17 kilojun (kJ)

	Chất đạm
	Gam (g)
	0. 1
	≤0.5 gam (g)

	Chất béo
	Gam (g)
	0. 1
	≤0.5 gam (g)

	-Chất béo bão hòa (hoặc Acid béo bão hòa)
	Gam (g)
	0. 1
	≤0.1 gam (g)



Bảng 1 Tên và thứ tự, đơn vị biểu thị, khoảng làm tròn và ngưỡng "0" của năng lượng và thành phần dinh dưỡng (tiếp theo)
	[bookmark: OLE_LINK2]Tên và thứ tự của năng lượng vàhành phần dinh dưỡng a
	Đơn vị biểu thị b
	Khoảng làm tròn c
	Ngưỡng "0"
(trên mỗi 100 g hoặc 100 mL)

	- Acid béo dạng trans
	Gam (g)
	0. 1
	≤0. 3 Gam (g)

	- Chất béo không bão hòa đơn (hoặc Acid béo không bão hòa đơn)
	Gam (g)
	0. 1
	≤0. 1 Gam (g)

	- Chất béo không bão hòa đa (hoặc Acid béo không bão hòa đa)
	Gam (g)
	0. 1
	≤0. 1 Gam (g)

	- Acid béo không bão hòa đa n-3 (hoặc Acid béo không bão hòa đa ω-3)
	Miligam (mg)
	1
	≤20Miligam (mg)

	-α-Axit alpha-linolenic
	Miligam (mg)
	1
	≤5Miligam (mg)

	-Axit eicosapentaenoic (EPA)
	Miligam (mg)
	1
	≤5Miligam (mg)

	-Axit docosahexaenoic (DHA)
	Miligam (mg)
	1
	≤5Miligam (mg)

	Cholesterol
	Miligam (mg)
	1
	≤5Miligam (mg)

	Carbohydrate
	Gam (g)
	0. 1
	≤0. 5 Gam (g)

	- Đường
	Gam (g)
	0. 1
	≤0. 5 Gam (g)

	- Lactose
	Gam (g)
	0. 1
	≤0. 5 Gam (g)

	Chất xơ thực phẩm [hoặc Chất xơ thực phẩm được thủy phân, Chất xơ không được thủy phân, Chất xơ thực phẩm(tính theo thành phần đơn lẻ)]
	
Gam (g)
	
0. 1
	
≤0. 5 Gam (g)

	Natri
	Miligam (mg)
	1
	≤5Miligam (mg)

	Vitamin A
	Microgam tương đương retinol (μg RE)
	1
	≤10 microgam tương đương retinol

	VitaminD
	Microgam (μg)
	0. 1
	≤0. 1 Microgam (μg)

	Vitamin E
	miligam tương đương α-tocopherol (mg α-TE)
	0. 01
	≤0.20 miligam tương đương α-tocopherol (mg α-TE)

	Vitamin K
	Microgam (μg)
	0. 1
	≤1. 6 Microgam (μg)

	Vitamin B1 (Thiamin)
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 03Miligam (mg)

	Vitamin B2 (Riboflavin)
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 03Miligam (mg)

	Vitamin B6
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 03Miligam (mg)

	Vitamin B12
	Microgam (μg)
	0. 01
	≤0. 10Microgam (μg)

	Vitamin C (Axit ascorbic)
	Miligam (mg)
	0. 1
	≤2. 0 Miligam (mg)

	Niacin (Nicotinamide)
	Miligam (mg)
	0. 1
	≤0. 3 Miligam (mg)

	Folate
	Microgam hoặc microgam tương đương folate (μg  hoặc μgDFE)
	1
	≤8Microgam (μg)

	Axit pantothenic
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 10Miligam (mg)

	Biotin
	Microgam (μg)
	0. 1
	≤0. 6 Microgam (μg)

	Choline
	Miligam (mg)
	0. 1
	≤9. 0 Miligam (mg)

	Canxi
	Miligam (mg)
	1
	≤8Miligam (mg)



Bảng 1 Tên và thứ tự, đơn vị biểu thị, khoảng làm tròn và ngưỡng "0" của năng lượng và thành phần dinh dưỡng (tiếp theo)
	Tên và thứ tự của năng lượng vàhành phần dinh dưỡng a
	Đơn vị biểu thị b
	Khoảng làm tròn c
	Ngưỡng "0"
(trên mỗi 100 g hoặc 100 mL)

	Photpho
	Miligam (mg)
	1
	≤14Miligam (mg)

	Kali
	Miligam (mg)
	1
	≤20Miligam (mg)

	Magiê 
	Miligam (mg)
	1
	≤3Miligam (mg)

	Sắt
	Miligam (mg)
	0. 1
	≤0. 3 Miligam (mg)

	Kẽm
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 10Miligam (mg)

	Iốt
	Microgam (μg)
	0. 1
	≤3. 0 Microgam (μg)

	Selen
	Microgam (μg)
	0. 1
	≤1. 0 Microgam (μg)

	Đồng
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 03Miligam (mg)

	Flo
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 02Miligam (mg)

	Mangan
	Miligam (mg)
	0. 01
	≤0. 06Miligam (mg)

	a Đối với tên thành phần dinh dưỡng, có thể chọn bất kỳ tên nào trong hoặc ngoài ngoặc đơn để ghi nhãn. Khi có chữ "hoặc" chỉ được chọn một trong các tên.
b Đơn vị biểu thị của thành phần dinh dưỡng có thể chọn bất kỳ một trong hai hoặc cả hai loại trong và ngoài ngoặc đơn.
c Giá trị ghi nhãn hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng phải là bội số nguyên của khoảng làm tròn.



5.2 Công bố dinh dưỡng
Khi giá trị ghi nhãn hàm lượng năng lượng hoặc một thành phần dinh dưỡng nào đó đáp ứng yêu cầu về hàm lượng và điều kiện quy định trong Bảng C.1, có thể thực hiện công bố về hàm lượng đối với năng lượng hoặc thành phần dinh dưỡng đó; khi đáp ứng yêu cầu và điều kiện trong Bảng C.2, có thể đua ra công bố so sánh đối với năng lượng hoặc thành phần dinh dưỡng đó. Khi đồng thời đáp ứng yêu cầu của cả công bố về hàm lượng và công bố so sánh, có thể sử dụng một trong hai cách công bố hoặc sử dụng đồng thời cả hai cách.
5.3 Công bố về chức năng của thành phần dinh dưỡng
Khi giá trị ghi nhãn hàm lượng năng lượng hoặc một thành phần dinh dưỡng nào đó đáp ứng yêu cầu và điều kiện của công bố dinh dưỡng, có thể sử dụng một hoặc nhiều câu diễn đạt chuẩn về công bố chức năng tương ứng trong Phụ lục D. Không được phép sửa đổi, xóa bỏ, thêm hoặc sát nhập bất kỳ hình thức nào đối với câu diễn đạt về công bố chức năng của thành phần dinh dưỡng.
5.4 Ghi nhãn theo khẩu phần
Khi ghi hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn theo "khẩu phần", khối lượng hoặc thể tích của mỗi khẩu phần thực phẩm có thể được ghi nhãn bằng cách tham khảo giá trị tham chiếu về khẩu phần thực phẩm được khuyến nghị trong Phụ lục E theo từng loại.
5.5 Thông tin bổ sung khác
Cho phép sử dụng đồ họa, chữ viết, v.v. để bổ sung giải thích các thông tin sau:
--- Khi mô tả năng lượng, cho phép sử dụng các từ như "calo", "kilocalo", "calorie", v.v. để giải thích.
--- Khi mô tả hàm lượng natri, cho phép sử dụng từ "muối" để giải thích.
--- Khi mô tả hàm lượng chất béo, cho phép sử dụng các từ như "dầu", "mỡ", v.v. để giải thích.
--- Có thể sử dụng hình ảnh tháp và các khuyến nghị cốt lõi trong "Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc".
6 Cách ghi nhãn và biểu thị năng lượng và thành phần dinh dưỡng
6.1 Tên và thứ tự, đơn vị biểu thị, khoảng làm tròn, ngưỡng "0" của năng lượng và thành phần dinh dưỡng trong bảng thành phần dinh dưỡng phải tuân thủ quy định của Bảng 1. Khi không ghi nhãn một thành phần dinh dưỡng nào đó thì các thành phần phía sau sẽ lần lượt dịch chuyển lên trên.
6.2 Khi ghi nhãn các thành phần dinh dưỡng ngoài những thành phần quy định tại 4.1, phải sử dụng các hình thức như tăng cỡ chữ, thay đổi phông chữ (như in nghiêng, in đậm, tô đen) hoặc điều chỉnh màu sắc (màu chữ hoặc màu nền) để làm cho nội dung ghi nhãn bắt buộc tại 4.1 trở nên dễ thấy hơn.
6.3 Khi ghi nhãn các thành phần dinh dưỡng khác ngoài những thành phần liệt kê trong Bảng 1 mà được phép bổ sung theo GB 14880 và các thông báo liên quan, thứ tự sắp xếp của chúng phải đặt sau các thành phần dinh dưỡng được liệt kê trong Bảng 1.
6.4 Việc xác định giá trị ghi nhãn hàm lượng thành phần dinh dưỡng có thể thông qua đo lường bằng các phương pháp tiêu chuẩn hiện hành có hiệu lực, hoặc tính toán dựa trên thành phần nguyên liệu của công thức bằng cách sử dụng "Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc" và các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác. Khi đánh giá tính chính xác của giá trị ghi nhãn hàm lượng thành phần dinh dưỡng, nên xem xét tổng hợp phương pháp xác định giá trị ghi nhãn.
6.5 Khi hàm lượng năng lượng hoặc một thành phần dinh dưỡng nào đó trong mỗi 100 g hoặc 100 mL thực phẩm nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng "0" quy định trong Bảng 1, phải ghi là "0". Khi sử dụng "mỗi khẩu phần" để ghi hàm lượng thành phần dinh dưỡng, cũng áp dụng cách đánh giá tương tự.
6.6 Chiều cao chữ của công bố dinh dưỡng, công bố về chức năng của thành phần dinh dưỡng không được vượt quá chiều cao chữ lớn nhất của tên thực phẩm.
6.7 Trong thời hạn sử dụng của sản phẩm, giá trị đo lường thực tế hoặc giá trị tính toán của năng lượng và thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm phải nằm trong phạm vi sai số cho phép so với giá trị ghi nhãn theo quy định tại Bảng 2.
Bảng 2 Phạm vi sai số cho phép đối với hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng
	Năng lượng và thành phần dinh dưỡng
	Phạm vi sai số cho phép

	Chất đạm của thực phẩm, chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn (hoặc acid béo không bão hòa đa và acid béo không bão hòa đơn), carbohydrate, chất xơ thực phẩm [hoặc chất xơ thực phẩm được thủy phân, chất xơ thực phẩm không được thủy phân, chất xơ thực phẩm(tính theo thành phần đơn lẻ)] vitamin, khoáng chất (không bao gồm natri), các thành phần dinh dưỡng bổ sung khác
	
≥80%giá trị ghi nhãn

	Năng lượng của thực phẩm cũng như chất béo, chất béo bão hòa (acid béo bão hòa), acid béo dạng trans, cholesterol, natri, đường
	≤120%giá trị ghi nhãn




7 Thực phẩm bao gói sẵn được miễn ghi nhãn dinh dưỡng bắt buộc
Các loại thực phẩm bao gói sẵn sau được miễn ghi nhãn bắt buộc:
--- Thực phẩm tươi sống như thịt gia súc gia cầm, cá, tôm, cua, trai, sò, ốc, hến, trứng tươi, rau củ quả tươi, nấm, tảo, v.v. và hạt ngũ cốc,;
--- Các sản phẩm khô từ một loại nguyên liệu duy nhất chỉ qua xử lý vật lý đơn giản, không thêm thành phần khác, như ngũ cốc và các loại hạt, v.v.;
--- Nước đóng chai, trà;
--- Đồ uống có cồn với độ cồn trên 0.5% thể tích (0.5% vol);
--- Thực phẩm bao gói sẵn với lượng tiêu thụ hàng ngày ≤10 g (mL) và gia vị từ một nguyên liệu duy nhất;
--- Bao bì hoặc vật chứa của thực phẩm có diện tích bề mặt lớn nhất  ≤40 cm²;
--- Các thực phẩm bao gói sẵn khác mà pháp luật, pháp quy và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm quy định không phải ghi nhãn dinh dưỡng.
Các thực phẩm bao gói sẵn được miễn ghi nhãn dinh dưỡng bắt buộc nêu trên, nếu ghi nhãn dinh dưỡng thì phải thực hiện theo tiêu chuẩn này.
8 Quy định khác
Phạm vi và cách thức ghi nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm dùng cho chế độ ăn kiêng đặc biệt thực hiện theo GB 13432. 

Phụ lục A
Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV) dùng cho nhãn dinh dưỡng và phương pháp sử dụng
A. 1  Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV) dùng cho nhãn dinh dưỡng
Giá trị tham chiếu được quy định đối với năng lượng và 31 loại chất dinh dưỡng như Bảng A.1 dưới đây.

Bảng A.1 Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV)
	Năng lượng và thành phần dinh dưỡng
	NRV
	Thành phần dinh dưỡng
	NRV

	Năng lượng a
	8400 kJ
	Folate
	400 μg (hoặc  μg DFE)

	Chất đạm
	60 g
	Axit pantothenic
	5 mg

	Chất béo
	60 g
	Biotin
	40 μg

	Chất béo bão hòa
	20 g
	Choline
	500 mg

	Carbohydrate
	300 g
	Canxi
	800 mg

	Chất xơ thực phẩm b
	25 g
	Photpho
	700 mg

	Vitamin A
	800 μgRE
	Kali
	2 000 mg

	Vitamin D
	10 μg
	Natri c
	2 000 mg

	Vitamin E
	14 mg α-TE
	Magiê
	300 mg

	Vitamin K
	80 μg
	Sắt
	15 mg

	Vitamin B1
	1. 4 mg
	Kẽm
	11 mg

	Vitamin B2
	1. 4 mg
	Iốt
	120 μg

	Vitamin B6
	 1. 4 mg
	Selen
	60 μg

	Vitamin B12
	2. 4 μg
	Đồng
	0. 8 mg

	Vitamin C
	100 mg
	Flo
	1 mg

	Niacin
	14 mg
	Mangan
	3 mg

	a  Năng lượng 8400 kJ tương đương 2000 kcal.
b  Khi ghi nhãn hàm lượng theo Chất xơ thực phẩm được thủy phân, Chất xơ thực phẩm không được thủy phân, Chất xơ thực phẩm(tính theo thành phần đơn lẻ), đều sử dụng NRV của Chất xơ thực phẩm.
c  Khi sử dụng từ "muối" để mô tả hàm lượng natri, có thể quy đổi dựa trên 2000 mg natri tương đương 5 g muối.



A.2   Mục đích và cách sử dụng
Mục đích sử dụng là làm giá trị tham chiếu để mô tả mức độ hàm lượng năng lượng hoặc thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm; có thể làm cơ sở so sánh khi thực hiện công bố dinh dưỡng.
Cách sử dụng là tính tỷ lệ phần trăm hàm lượng năng lượng hoặc thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm so với Giá trị dinh dưỡng tham chiếu, ký hiệu là "% Giá trị dinh dưỡng tham chiếu" hoặc "NRV%".
A.3   Tính toán tỷ lệ phần trăm Giá trị dinh dưỡng tham chiếu
A.3. 1   Tính toán
Công thức tính tỷ lệ phần trăm Giá trị dinh dưỡng tham chiếu như công thức (A.1) :
NRV[image: ]             …………………………( A. 1 )
 Trong đó:
NRV%: Tỷ lệ phần trăm hàm lượng chất dinh dưỡng trong thực phẩm trên một đơn vị khối lượng (tính theo phần ăn được) so với Giá trị dinh dưỡng tham chiếu của chất dinh dưỡng đó; 
X: Giá trị ghi nhãn hàm lượng chất dinh dưỡng trong thực phẩm trên một đơn vị khối lượng (tính theo phần ăn được);
NRV:  Giá trị dinh dưỡng tham chiếu của chất dinh dưỡng đó.
A.3.2    Biểu thị kết quả
Khoảng làm tròn của NRV% là 1.
Đối với các thành phần dinh dưỡng chưa quy định Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV), không tính NRV%

Phụ lục B
Quy định định dạng nhãn dinh dưỡng
B.1 Phụ lục này quy định định dạng nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm bao gói sẵn.
B.2  Nên chọn một trong các định dạng sau để thiết kế nhãn dinh dưỡng.
B.3  Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các yêu cầu định dạng cơ bản và không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, có thể điều chỉnh thích hợp trong thiết kế bố cục, bao gồm: điều chỉnh định dạng văn bản (căn trái, căn giữa, v.v.), màu nền và màu bảng hoặc tăng/giảm thích hợp các đường viền trong bảng nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ hoặc giúp người tiêu dùng dễ quan sát.
B.4  Khi ghi theo "khẩu phần", phải ghi chú khối lượng hoặc thể tích mỗi khẩu phần trên cùng một tầm nhìn với bảng thành phần dinh dưỡng, ví dụ "Mỗi khẩu phần ×× gam (g)" hoặc "Mỗi khẩu phần ×× mililít (mL)"; cũng có thể đồng thời ghi rõ đơn vị nhỏ nhất cung cấp khối lượng này, ví dụ "Mỗi khẩu phần ×× gam (g)/× miếng" hoặc "Mỗi khẩu phần ×× gam (g)/× thìa", v.v.
B.5  Hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng được ghi bằng giá trị số cụ thể; % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu hoặc NRV% của chúng có thể ghi là "×" hoặc "×%"; đối với các thành phần dinh dưỡng chưa quy định Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV), cột NRV% của chúng có thể để trống, cũng có thể biểu thị bằng dấu gạch ngang(-), gạch chéo(/).
B.6  Trường hợp trong ví dụ xuất hiện chữ "hoặc", có thể chọn một trong hai hoặc đồng thời chọn cả hai để ghi, ví dụ "Kilojun kJ", "Kilojun/kJ", "Kilojun (kJ)".
B.7  Bên dưới bảng thành phần dinh dưỡng cũng có thể bổ sung giải thích về Giá trị dinh dưỡng tham chiếu của năng lượng và các chất dinh dưỡng đã liệt kê.
Ví dụ 1: Chỉ ghi nội dung bắt buộc
Bảng thành phần dinh dưỡng
	Thành phần            
	Trên mỗi 100 gam (g)                 % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu 
hoặc NRV%
hoặc 100 mililít (mL)
hoặc mỗi khẩu phần   

	Năng lượng
	 kJ

	Chất đạm
	 g

	Chất béo
	 g

	—Chất béo bão hòa
	 g

	Carbohydrate
	 g

	—Đường
	 g

	Natri
	 mg

	Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.


Ghi chú: Cụm từ "Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường." có thể ghi ở vị trí căn trái, căn giữa hoặc căn phải bên dưới bảng thành phần dinh dưỡng, có thể có khung hoặc không có khung.
Ví dụ 2: Đồng thời ghi theo đơn vị mỗi 100 gam (hoặc mỗi 100 mililít) và mỗi khẩu phần
Bảng thành phần dinh dưỡng
	Thành phần
	Mỗi 100 (g) hoặc 100 (mL)
	   % NRV%
	mỗi khẩu phần
[mỗi khẩu phần × × (g)hoặc mỗi khẩu phần × ×(mL)]
	 % NRV%

	Năng lượng	        kJ
Chất đạm	         g
Chất béo	              g
—
Chất béo bão hòa   g
Carbohydrate	     g
—Đường	              g
Natri	                 mg
	 kJ 
g
 g
 g
 g
 g
 mg

	Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.


Ghi chú: Khối lượng hoặc thể tích mỗi khẩu phần có thể ghi trong hoặc ngoài bảng trên cùng một tầm nhìn.

Ví dụ 3: Ghi thêm nhiều thành phần dinh dưỡng
Bảng thành phần dinh dưỡng
	Thành phần
	Mỗi 100 (g)hoặc 100(mL)    giá trị dinh dưỡng tham chiếu % hoặc NRV%
hoặc mỗi khẩu phần      

	[bookmark: OLE_LINK5]Năng lượng
	 kJ

	Chất đạm
	 g

	Chất béo
	 g

	— Chất béo bão hòa
	 g

	— Acid béo dạng trans
	 g

	Cholesterol
	 mg

	Carbohydrate
	 g

	— Đường
	 g

	—Lactose
	 g

	Chất xơ thực phẩm
	 g

	Natri
	 mg

	Vitamin D
	 μg

	Vitamin B2
	 mg

	Vitamin B6
	 mg

	Sắt
	 mg

	Kẽm
	 mg

	Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.



Ví dụ 4: Đồng thời ghi nhãn ngoại ngữ
Bảng thành phần dinh dưỡng / nutrition information
	Thành phần/Items
	Mỗi 100 (g)hoặc 100(mL)hoặc mỗi khẩu phần
/per100 g or per100 mL or per serving
	NRV %

	Năng lượng /energy
	kJ

	Chất đạm /protein
	Gam (g) hoặc g

	Chất béo /fat
	Gam (g) hoặc g

	—Chất béo bão hòa /saturated fat
	Gam (g) hoặc g

	[bookmark: OLE_LINK3]carbohydrate /carbohydrate
	Gam (g) hoặc g

	—Đường/sugars
	Gam (g) hoặc g

	Natri/sodium
	Miligam (mg) hoặc mg

	Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.


Ghi chú: Ngoại ngữ không quy định viết hoa hay viết thường ngoại trừ đơn vị biểu thị. Nếu cần ghi chữ dân tộc thiểu số, có thể viết ở vị trí ngoại ngữ tương ứng trong ví dụ.
 Ví dụ 5: Định dạng ngang
Bảng thành phần dinh dưỡng
	[bookmark: OLE_LINK4]Thành phần
	 Mỗi 100Gam (g) hoặc100(mL)hoặc mỗi khẩu phần
	Giá trị dinh dưỡng tham chiếu % hoặc NRV %
	Thành phần 
	 Mỗi 100Gam (g) hoặc100(mL)hoặc mỗi khẩu phần
	 Giá trị dinh dưỡng tham chiếu % hoặc NRV %

	Năng lượng	 kJ
Chất đạm	 g
Chất béo	 g
· Chất béo bão hòa	 g
	carbohydrate
	 g
	

	
	—Đường
	 g
	

	
	Natri
	 mg
	

	Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.


Ghi chú: Căn cứ vào đặc điểm bao bì, có thể chia bảng thành phần dinh dưỡng thành hai cột trở lên để ghi nhãn, thứ tự các thành phần dinh dưỡng có thể xếp ngang từ trái sang phải hoặc xếp dọc từ trên xuống dưới, giữa các cột có hoặc không có đường viền dọc đều được.
  Đối với bao bì hoặc vật chứa thực phẩm bao gói sẵn có diện tích bề mặt lớn nhất ≤40 cm², nếu ghi nhãn thành phần dinh dưỡng, cho phép sử dụng định dạng văn bản thay cho dạng bảng (xem Ví dụ 6) và có thể bỏ qua việc ghi % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu hoặc NRV%. Căn cứ vào đặc điểm bao bì, các thành phần dinh dưỡng có thể xếp ngang từ trái sang phải hoặc xếp dọc từ trên xuống dưới, có thể có khung hoặc không có khung.

 Ví dụ 6: Định dạng văn bản
	Thành phần dinh dưỡng / 100 gam (g) hoặc 100 mililít (mL) hoặc mỗi khẩu phần: Năng lượng ×× kJ, Chất đạm ×× g, Chất béo ×× g, Chất béo bão hòa ×× g, Carbohydrate ×× g, Đường ×× g, Natri ×× mg.
Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.


Ví dụ 7: Định dạng có công bố dinh dưỡng và/hoặc công bố về chức năng của thành phần dinh dưỡng
Chất béo thấp
Tỷ lệ năng lượng do chất béo cung cấp trong khẩu phần ăn hàng ngày không nên vượt quá 30% tổng năng lượng.
Bảng thành phần dinh dưỡng
	Thành phần
	Mỗi 100Gam (g)hoặc 100(mL)    % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu hoặc NRV%
hoặc mỗi khẩu phần     

	Năng lượng
	 kJ

	Chất đạm
	 g

	Chất béo
	 g

	—Chất béo bão hòa
	 g

	Carbohydrate
	 g

	—Đường
	 g

	Natri
	 mg

	Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.


Ghi chú: Căn cứ vào đặc điểm bao bì, công bố dinh dưỡng và/hoặc công bố về chức năng của thành phần dinh dưỡng có thể ghi ở bất kỳ vị trí nào trên nhãn thực phẩm.
Khi một đơn vị bán hàng bao gồm nhiều loại thực phẩm hoặc thực phẩm nhiều hương vị, có thể thống nhất làm một nhãn dinh dưỡng; nếu mỗi loại có bao bì độc lập cũng có thể ghi nhãn dinh dưỡng riêng; hoặc ghi song song nhãn dinh dưỡng của các thực phẩm trên cùng bao bì của đơn vị bán hàng (Ví dụ 8 là ví dụ về việc ghi song song nhãn dinh dưỡng của các thực phẩm).

Ví dụ 8: Định dạng nhãn dinh dưỡng bên trong có nhiều loại thực phẩm
Bảng thành phần dinh dưỡng
	
Thành phần
	Tên thực phẩm A
	Tên thực phẩm B
	Tên thực phẩm C

	
	[bookmark: OLE_LINK6]Trên mỗi 100 gam (g) hoặc 100 mililít (mL) hoặc mỗi khẩu phần
	     % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu hoặc NRV%
	Trên mỗi 100 gam (g) hoặc 100 mililít (mL) hoặc mỗi khẩu phần
	 % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu hoặc NRV%
	Trên mỗi 100 gam (g) hoặc 100 mililít (mL) hoặc mỗi khẩu phần
	 % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu hoặc NRV%

	Năng lượng
Chất đạm
Chất béo
— Chất béo bão hòa
Carbohydrate — Đường
Natri
	 kJ 
g
 g
 g
 g
 g
 mg
	 KJ
 g
 g
 g
 g
 g
 mg
	 kJ
 g
 g
 g
 g
 g
 mg

	Trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế ăn quá nhiều muối, chất béo, đường.



Ghi chú: Khi cùng một bao bì bên trong có chứa thành phần thực phẩm mà người tiêu dùng tự thêm vào (như gói gia vị, v.v.), cũng có thể áp dụng phương pháp này để ghi nhãn. 
Giữa các thực phẩm có hoặc không có đường viền dọc đều được.

Phụ lục C
Yêu cầu, điều kiện và từ đồng nghĩa đối với công bố về hàm lượng và công bố so sánh của năng lượng và thành phần dinh dưỡng
C.1  Bảng C.1 quy định yêu cầu và điều kiện đối với công bố về hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn.
Bảng C.1 Yêu cầu và điều kiện đối với công bố về hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng
	Thành phần
	Cách thức công bố về hàm lượng a

	Yêu cầu về hàm lượng b

	Điều kiện 

	
Năng lượng
	Không có năng lượng hoặc Không calo, không kilocalo hoặc không calorie
	≤17 kJ/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	Tỷ lệ năng lượng từ chất béo ≤50%

	
	Năng lượng thấp hoặc
Calo thấp, kilocalo thấp hoặc calorie thấp
	≤170 kJ/100 g (dạng rắn)
≤80 kJ/100 mL (dạng lỏng)
	

	


Chất đạm
	Nguồn chất đạm hoặc có chứa chất đạm
	Hàm lượng trên mỗi 100 g ≥10% NRV (dạng rắn)
Hàm lượng trên mỗi 100 mL ≥5% NRV (dạng lỏng) hoặc 
trên mỗi 420 kJ ≥5% NRV
	

	
	Cao hoặc giàu chất đạm
	 Hàm lượng trên mỗi 100 g ≥20% NRV (dạng rắn)
Hàm lượng trên mỗi 100 mL ≥10% NRV (dạng lỏng) hoặc
trên mỗi 420 kJ ≥10% NRV
	

	










Chất béo
	Không có hoặc không chứa chất béo
	≤0.5 g/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	
	Chất béo thấp
	≤3 g/100 g (dạng rắn)
≤1.5 g/100 mL (dạng lỏng)
	

	
	 Nạc
	Hàm lượng chất béo ≤10 g/100 g
	Chỉ áp dụng cho thịt gia súc và gia cầm

	
	Tách béo
	≤0.5 g/100 g (sữa lỏng)
≤1.5 g/100 g (sữa bột)
	Các sản phẩm sữa khác phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tương ứng

	
	Không có hoặc không chứa chất béo bão hòa
	≤0.1 g/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	
	Chất béo bão hòa thấp
	≤1.5 g/100 g (dạng rắn)
≤0.75 g/100 mL (dạng lỏng)
	 Tỷ lệ năng lượng từ chất béo bão hòa ≤10%

	
	Không có hoặc không chứa acid béo dạng trans
	≤0.3 g/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	
	Nguồn hoặc có chứa acid béo không bão hòa đa n-3 c
	Axit alpha-linolenic ≥0.3 g/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
hoặc Tổng EPA và DHA ≥40 mg/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	
	Cao hoặc giàu acid béo không bão hòa đa n-3
	Axit alpha-linolenic ≥0.6 g/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
hoặc Tổng EPA và DHA ≥80 mg/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	

Cholesterol
	Không có hoặc không chứa cholesterol
	≤5 mg/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	                
Phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về hàm lượng và điều kiện của chất béo bão hòa thấp

	
	Cholesterol thấp
	≤20 mg/100 g (dạng rắn)
≤10 mg/100 mL (dạng lỏng)
	

	
Đường
	Không có hoặc không chứa đường
	≤0.5 g/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	
	Đường thấp
	≤5 g/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	
Lactose
	Không lactose
	≤0.5 g/100 g (mL)
	Chỉ áp dụng cho các sản phẩm sữa

	
	Lactose thấp
	≤2 g/100 g (mL)
	



Bảng C.1 Yêu cầu và điều kiện hạn chế đối với công bố về hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng (tiếp theo)
	Thành phần
	Cách thức công bố về hàm lượng a
	Yêu cầu về hàm lượng b

	Điều kiện 

	



Chất xơ thực phầm
	Nguồn hoặc có chứa chất xơ thực phẩm
	≥3 g/100 g (dạng rắn)
≥1.5 g/100 mL (dạng lỏng) hoặc
≥1.5 g/420 kJ
	Tổng lượng chất xơ đáp ứng yêu cầu về hàm lượng; hoặc chất xơ thực phẩm được thủy phân, chất xơ thực phẩm  không được thủy phân, thành phần đơn lẻ chất xơ thực phẩm đáp ứng yêu cầu về hàm lượng

	
	Cao hoặc giàu chất xơ thực phẩm
	≥6 g/100 g (dạng rắn)
≥3 g/100 mL (dạng lỏng) hoặc
≥3 g/420 kJ
	

	

Natri
	Không có hoặc không chứa natri
	≤5 mg/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	 Khi công bố về "natri", có thể dùng chữ "muối" thay thế chữ "natri", ví dụ "muối thấp", v.v.

	
	Natri cực thấp hoặc cực ít
	≤40 mg/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	
	Natri thấp
	≤120 mg/100 g (dạng rắn) hoặc 100 mL (dạng lỏng)
	

	



Vitamin
	Nguồn Vitamin X hoặc có chứa Vitamin X
	Trong mỗi 100 g ≥15% NRV (dạng rắn)
Trong mỗi 100 mL ≥7.5% NRV (dạng lỏng) hoặc trong mỗi 420 kJ ≥5% NRV
	"Có chứa nhiều vitamin" chỉ 3 loại vitamin trở lên có hàm lượng đáp ứng yêu cầu công bố "có chứa"

	
	Cao hoặc giàu Vitamin X
	Trong mỗi 100 g ≥30% NRV (dạng rắn)
Trong mỗi 100 mL ≥15% NRV (dạng lỏng) hoặc trong mỗi 420 kJ ≥10% NRV
	"Giàu nhiều vitamin" chỉ 3 loại vitamin trở lên có hàm lượng đáp ứng yêu cầu công bố "giàu"

	



Khoáng chất (không bao gồm natri)
	Nguồn X, hoặc có chứa X

	Trong mỗi 100 g ≥15% NRV (dạng rắn)
Trong mỗi 100 mL ≥7.5% NRV (dạng lỏng) hoặc trong mỗi 420 kJ ≥5% NRV
	"Có chứa nhiều khoáng chất" chỉ 3 loại khoáng chất trở lên có hàm lượng đáp ứng yêu cầu công bố "có chứa"

	
	
Cao hoặc giàu X
	Trong mỗi 100 g ≥30% NRV (dạng rắn)
Trong mỗi 100 mL ≥15% NRV (dạng lỏng) hoặc trong mỗi 420 kJ ≥10% NRV
	Giàu “nhiều khoáng chất" chỉ 3 loại khoáng chất trở lên có hàm lượng đáp ứng yêu cầu công bố "giàu"

	a    Từ đồng nghĩa của "không ", "không chứa" có "zero (0)", "không có". Từ đồng nghĩa của "thấp" có "ít". Từ đồng nghĩa của "nguồn", "có chứa" có "cung cấp", "chứa", "có"; từ đồng nghĩa của "cao", "giàu" có "nguồn tốt", "chứa phong phú ××", "phong phú (các) ××", "giàu".
b    Khi sử dụng "khẩu phần" làm đơn vị đo lường thực phẩm, cũng phải đáp ứng yêu cầu về hàm lượng trên 100 g (mL) hoặc 420 kJ mới có thể tiến hành công bố; thực phẩm nửa rắn hoặc hỗn hợp rắn-lỏng sử dụng 100 g (mL) để công bố về hàm lượng thì phải thống nhất với đơn vị đo lường của khối lượng tịnh.
c   "Acid béo không bão hòa đa n-3" cũng có thể ghi là "acid béo không bão hòa đa ω-3".



C.2 Bảng C.2 quy định yêu cầu và điều kiện đối với công bố so sánh năng lượng và thành phần dinh dưỡng của thực phẩm bao gói sẵn.
Bảng C.2 Yêu cầu và điều kiện đối với công bố so sánh năng lượng và thành phần dinh dưỡng
	Cách thức công bố so sánh a
	Yêu cầu
	Điều kiện

	Giảm năng lượng
	 So với thực phẩm tham chiếu, giá trị năng lượng giảm 25% trở lên (bao gồm 25%)
	



Nguồn dữ liệu thực phẩm tham chiếu:
1. Hàm lượng thành phần dinh dưỡng của thực phẩm cùng loại hoặc cùng nhóm thuộc cùng doanh nghiệp
hoặc
2. Hàm lượng thành phần dinh dưỡng của thực phẩm cùng loại trong "Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc"

	Giảm chất béo
	So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng chất béo giảm 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	Giảm chất béo bão hòa
	 So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng chất béo bão hòa giảm 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	Giảm đường
	So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng đường giảm 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	Giảm natri (muối)
	So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng natri giảm 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	Tăng chất đạm
	 So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng chất đạm tăng 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	Tăng chất xơ thực phẩm
	So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng chất xơ thực phẩm tăng 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	Tăng vitamin
	So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng vitamin tăng 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	Tăng khoáng chất (không bao gồm natri)
	 So với thực phẩm tham chiếu, hàm lượng khoáng chất tăng 25% trở lên (bao gồm 25%)
	

	a    Từ đồng nghĩa của "giảm" có "giảm", "giảm thấp" hoặc "giảm ×%", "giảm ×%", "giảm thấp ×%", "hạ ×%", "hạ thấp ×%"; từ đồng nghĩa của "tăng" có "tăng", "tăng", "tăng cao" hoặc "tăng ×% (× lần)", "tăng ×% (× lần)", "tăng ×% (× lần)", "tăng cao (hơn) ×% (× lần)", "nhiều ×%", "nâng cao × lần".



Phụ lục D
Câu diễn đạt chuẩn về công bố chức năng của năng lượng và thành phần dinh dưỡng
Phụ lục này quy định câu diễn đạt chuẩn về công bố chức năng của năng lượng và thành phần dinh dưỡng.
D.1 Năng lượng
Cơ thể con người cần năng lượng để duy trì sự sống.
Sự phát triển, tăng trưởng và mọi hoạt động của cơ thể đều cần năng lượng.
Năng lượng phù hợp có thể duy trì tình trạng sức khỏe tốt.
Nạp năng lượng quá cao, thiếu vận động có dẫn đến thừa cân và béo phì.
D.2 Chất đạm
Chất đạm là chất cấu thành chính của cơ thể con người và cung cấp nhiều loại axit amin.
Chất đạm là chất quan trọng cần thiết cho sự sống của cơ thể con người, có lợi cho sự hình thành và tăng trưởng của bộ phận cơ thể. 
Chất đạm là chất cấu thành thành phần quan trọng của bộ phận cơ thể con người.
Chất đạm có lợi cho sự hình thành và sửa chữa bộ phận cơ thể.
Chất đạm là chất dinh dưỡng chính cho sự hình thành và tăng trưởng bộ phận cơ thể.
Chất đạm có lợi cho sự tăng trưởng và duy trì cơ bắp.
D.3 Chất béo
Chất béo cung cấp năng lượng cao.
Tỷ lệ năng lượng do chất béo cung cấp trong khẩu phần ăn hàng ngày không nên vượt quá 30% tổng năng lượng.
Chất béo là thành phần quan trọng cấu thành cơ thể con người.
Chất béo hỗ trợ hấp thu loại vitamin được thủy phân vào dầu.
Chất béo cung cấp acid béo thiết yếu cho cơ thể con người.
Nạp chất béo cao trong thời gian dài không có lợi cho việc duy trì cân nặng và mức mỡ cơ thể bình thường.
D.3.1 Chất béo bão hòa
Chất béo bão hòa có thể thúc đẩy hấp thu cholesterol trong thực phẩm.
Nạp quá nhiều chất béo bão hòa trong thời gian dài có thể làm tăng cholesterol trong máu.
Lượng nạp chất béo bão hòa nên ít hơn 10% tổng năng lượng hàng ngày.
D.3.2 Acid béo dạng trans
Lượng nạp acid béo dạng trans mỗi ngày không nên vượt quá 2.2 g, nạp quá nhiều có hại cho sức khỏe.
Lượng nạp acid béo dạng trans nên ít hơn 1% tổng năng lượng hàng ngày.
Nạp quá nhiều acid béo dạng trans có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
D.3.3 Axit alpha-linolenic
Axit alpha-linolenic là acid béo thiết yếu cho cơ thể con người.
D.4 Đường
Đường là chất cung cấp năng lượng cơ bản.
Nạp đường cao trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ sâu răng và béo phì.
D.5 Chất xơ thực phẩm
Chất xơ thực phẩm là chất có năng lượng thấp.
Chất xơ thực phẩm có lợi cho việc duy trì chức năng ruột bình thường.
D.6 Natri
Natri có thể điều tiết lượng nước trong cơ thể, duy trì cân bằng axit-bazơ.
Lượng muối ăn hàng ngày của người lớn không nên vượt quá 5 g.
Nạp muối cao trong thời gian dài có thể dẫn đến tăng huyết áp.
D.7 Vitamin A
Vitamin A có lợi cho việc duy trì thị lực trong bóng tối.
Vitamin A có lợi cho việc duy trì sức khỏe da và niêm mạc. 
Vitamin A có lợi cho việc duy trì thị lực bình thường.
Vitamin A có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ miễn dịch.
D.8 Vitamin D
Vitamin D có lợi cho sức khỏe xương và răng.
Vitamin D có lợi cho sự hình thành xương.
Vitamin D có thể thúc đẩy hấp thu và sử dụng canxi và photpho.
D.9 Vitamin E
Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa.
D.10 Vitamin K
Vitamin K là thành phần không thể thiếu để duy trì chức năng đông máu bình thường.
D.11 Vitamin B1
Vitamin B1 là thành phần không thể thiếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng.
Vitamin B1 có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ thần kinh.
D.12 Vitamin B2
Vitamin B2 có lợi cho việc duy trì sức khỏe da và niêm mạc.
Vitamin B2 là thành phần không thể thiếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng.
D.13 Vitamin B6
Vitamin B6 có lợi cho quá trình chuyển hóa và sử dụng chất đạm.
Vitamin B6 có lợi cho quá trình chuyển hóa năng lượng bình thường.
Vitamin B6 có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ thần kinh.
D.14 Vitamin B12
Vitamin B12 có lợi cho sự hình thành hồng cầu.
Vitamin B12 có lợi cho quá trình chuyển hóa năng lượng bình thường.
Vitamin B12 có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ thần kinh.
D.15 Vitamin C
Vitamin C có lợi cho việc duy trì sức khỏe da và niêm mạc.
Vitamin C có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương và nướu răng.
Vitamin C có thể thúc đẩy hấp thu sắt.
Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa.
Vitamin C có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ miễn dịch.
D.16 Niacin
Niacin có lợi cho việc duy trì sức khỏe da và niêm mạc.
Niacin là thành phần không thể thiếu trong quá trình chuyển hóa năng lượng.
Niacin có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ thần kinh.
D.17 Folate
Folate có lợi cho sự phát triển bình thường của não và hệ thần kinh thai nhi.
Folate có lợi cho sự hình thành hồng cầu.
D.18 Axit pantothenic
Axit pantothenic là chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng.

D.19 Biotin
Biotin có lợi cho việc duy trì sức khỏe da và tóc.
D.20 Choline
Choline là thành phần quan trọng tham gia vào quá trình chuyển hóa lipid.
D.21 Canxi
Canxi là thành phần cấu tạo chính của xương và răng của cơ thể con người.
Canxi là thành phần chính của xương và răng, và có thể duy trì mật độ xương. Canxi có lợi cho sự phát triển xương và răng.
Canxi giúp cho xương và răng chắc khỏe hơn.
Canxi cần thiết cho việc duy trìvchức năng thần kinh và cơ bắp.
D.22 Photpho
Photpho có lợi cho việc duy trì chức năng bình thường của màng tế bào.
Photpho có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương và răng.
D.23 Kali
Kali là nguyên tố cần thiết để duy trì sự cân bằng nước và điện giải.
Kali giúp duy trì chức năng cơ bắp.
Kali có tác dụng thúc đẩy bài tiết natri qua nước tiểu.
Kali tham gia vào quá trình chuyển hóa đường và chất đạm.
D.24 Magiê
Magiê là thành phần quan trọng cho quá trình chuyển hóa năng lượng, hình thành tổ chức và phát triển xương.
Magiê có lợi cho việc duy trì chức năng cơ bắp bình thường.
D.25 Sắt
Sắt là thành phần quan trọng cho sự hình thành hồng cầu.
Sắt là nguyên tố cần thiết cho sự hình thành hồng cầu.
Sắt là cần thiết cho việc sản xuất hemoglobin.
D.26 Kẽm
Kẽm là nguyên tố cần thiết cho sự phát triển của trẻ em.
Kẽm có lợi cho việc cải thiện cảm giác thèm ăn.
Kẽm có lợi cho sức khỏe làn da.
Kẽm có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ miễn dịch.
D.27 Iốt
Iốt là nguyên tố để tuyến giáp phát huy chức năng bình thường.
Iốt là cần thiết cho sự phát triển hệ thần kinh.
D.28 Selen
Selen có tác dụng chống oxy hóa.
Selen có lợi cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của hệ miễn dịch.
    

Phụ lục E
(Tài liệu tham khảo)
Khuyến nghị giá trị tham chiếu về khẩu phần cho thực phẩm bao gói sẵn
E.1 Giá trị tham chiếu về khẩu phần thực phẩm bao gói sẵn
Giá trị tham chiếu về khẩu phần thực phẩm chỉ khối lượng hoặc thể tích mỗi khẩu phần thực phẩm được khuyến nghị khi nhãn dinh dưỡng ghi bảng thành phần dinh dưỡng theo "khẩu phần" (tính theo phần ăn được).
Giá trị tham chiếu về khẩu phần của 18 loại thực phẩm bao gói sẵn như Bảng E.1 dưới đây.
Bảng E.1 Giá trị tham chiếu về khẩu phần thực phẩm bao gói sẵn (tính theo phần ăn được)
	Loại thực phẩm
	Giá trị tham chiếu về khẩu phần

	Nước tương, tương, dưa muối, gia vị nêm
	10 g  hoặc mL

	Sản phẩm thịt khô chín (chà bông, thịt khô, thịt rim, v.v.)
	10 g

	Sản phẩm trái cây khô
	10 g

	Thực phẩm hạt và loại hạt
	20 g

	Bánh ngọt trang trí kiểu phương Tây (pie, bánh kem)
	30 g

	Sản phẩm thịt nhồi (xúc xích, giăm bông kiểu phương Tây, v.v.), sản phẩm giăm bông, sản phẩm giăm bông lên men, sản phẩm thịt xông khói
	30 g

	Sữa bột (sữa bột nguyên kem, sữa bột tách béo, sữa bột tách béo một phần, sữa bột điều chế)
	30 g

	Bột ngũ cốc ăn liền, bột thay thế bữa ăn
	30 g

	Bánh quy, thanh ngũ cốc
	30 g

	Thực phẩm phồng (khoai tây chiên, cơm cháy, bánh màn thầu chiên)
	30 g

	Bánh mì và sản phẩm bột mì lên men (bánh màn thầu, bánh cuộn hoa)
	50 g

	Các loại trứng (trứng gà, trứng bắc thảo, trứng muối, trứng luộc tẩm gia vị, trứng ngâm rượu, v.v.)
	50 g

	Kem
	50 g mL

	Mì ăn liền (vắt mì)
	100 g

	Sữa lên men
	120 g mL

	Sữa lỏng (sữa thanh trùng, sữa điều chế, sữa tiệt trùng)
	200 mL g	

	Đồ uống lỏng hoặc đồ uống dạng bột pha sau
	200 mL

	Sữa đậu nành
	200 mL


E.2   Ứng dụng giá trị tham chiếu về khẩu phần thực phẩm
Căn cứ vào khối lượng (hoặc thể tích) đơn vị nhỏ nhất của thực phẩm bao gói sẵn, có thể tham khảo giá trị tham chiếu về khẩu phần được khuyến nghị trong Bảng E.1 để xác định khối lượng (hoặc thể tích) mỗi khẩu phần thực phẩm trong phạm vi thích hợp. Một số trường hợp sau có thể tham khảo.
—Khi khối lượng (hoặc thể tích) đơn vị nhỏ nhất của thực phẩm nằm trong phạm vi 50% ~ 150% giá trị tham chiếu về khẩu phần của loại thực phẩm tương ứng, có thể trực tiếp lấy khối lượng (hoặc thể tích) đơn vị nhỏ nhất làm một khẩu phần.
—Khi khối lượng (hoặc thể tích) đơn vị nhỏ nhất của thực phẩm nhỏ hơn 50% giá trị tham chiếu về khẩu phần của loại thực phẩm tương ứng, có thể lấy khối lượng (hoặc thể tích) của một số đơn vị nhỏ nhất gần với giá trị tham chiếu về khẩu phần làm một khẩu phần. Ví dụ, giá trị tham chiếu về khẩu phần của bánh quy là 30 g, mỗi miếng bánh quy là 7 g, có thể lấy 4 miếng làm một khẩu phần, ghi là "Mỗi khẩu phần 28 g/4 miếng"; cũng có thể lấy 3 miếng 21 g, 5 miếng 35 g hoặc 6 miếng 42 g làm một khẩu phần.
Khi khối lượng (hoặc thể tích) đơn vị nhỏ nhất của thực phẩm vượt quá 150% giá trị tham chiếu về khẩu phần của loại thực phẩm tương ứng, có thể trực tiếp sử dụng giá trị tham chiếu về khẩu phần thực phẩm làm một khẩu phần; cũng có thể chia thành miếng, khối, thìa, gói, v.v. để chia đều, lấy khối lượng (hoặc thể tích) thích hợp nằm trong phạm vi giá trị tham chiếu về khẩu phần làm một khẩu phần. Ví dụ: một hộp khoai tây chiên là 102 g, có thể chia thành 3 gói, ghi là "Mỗi khẩu phần 34 g" hoặc "34 g/khẩu phần ×3 khẩu phần"; cũng có thể chọn giá trị phù hợp trong khoảng 15 g~45 g làm một khẩu phần.
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